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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

02. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH       

1020 0 

Trường Trung cấp Ánh Sáng 
Mã trường: 0201 
(CS1: Số 802/1 Nguyễn Văn Quá, 
p.Đông Hưng Thuận, Q.12, Tp. HCM) 
Tel: (08) 3715.9561; 3715.9562. 
(CS2: Số 35/19/8 Phan Văn Hớn, 
P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.Hồ Chí Minh) 
(CS 3: Số 33 đường 52, Cư xá Lữ 
Gia, P. 15, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3715 9560 - Hotline 1: 0936 606 364  
       (08) 3866 6305 - Hotline 2: 0906 826 885 
Website: www.anhsang.edu.vn  
Email: anhsang7176@gmail.com.vn  

 

1275 

255 

0 

0 

310 0 
Sư phạm mầm non 01 360 

50 
0 

0 

350 0 
Dược sỹ trung cấp 

 
02 

400 
50 

0 
0 

80 0 
Y sỹ 03 110 

30 
0 

0 

50 0 
Điều dưỡng 04 95 

45 
0 

0 

10 0 
Hộ sinh 05 20 

10 
0 

0 

80 0 
Kế toán doanh nghiệp 06 110 

30 
0 

0 

60 0 

1 

Tin học ứng dụng 07 90 
30 

0 
0 

Tất cả các ngành xét điểm 

học bạ lớp 12 hoặc bằng tốt 

nghiệp THPT (dành cho thí 

sinh đã tốt nghiệp THPT, bổ 

túc THPT), xét điểm học bạ 

lớp 9 (dành cho thí sinh đã 

tốt nghiệp THCS, bổ túc 

THCS), xét điểm học bạ lớp 

12 (dành cho thí sinh đã 

hoàn thành chương trình lớp 

12 nhưng chưa tốt nghiệp).  

* Đợt 1:  

- Thời gian nhận hồ sơ:  

02/02 ÷ 02/5/2015 

- Ngày xét tuyển: 05/5/2015 

* Đợt 2:  

- Thời gian nhận hồ sơ:  

16/5 ÷ 31/8/2015 

- Ngày xét tuyển: 03/9/2015 

* Đợt 3:  

- Thời gian nhận hồ sơ:  

04/9 ÷ 20/12/2015 

- Ngày xét tuyển: 20/12/2015 

* Ghi chú: Tuyển thí sinh 

trên cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

20 0 
Quản lý đất đai 08 30 

10 
0 

0 
20 0 

Công nghệ kỹ thuật trắc địa 09 20 
0 

0 
0 

20 0 
Tài chính – Ngân hàng 10 20 

0 
0 

0 
20 0 

Kiểm toán 11 20 
0 

0 
0 

1650 0 

Trường Trung cấp Âu Việt 
Mã trường: 0202 
(CS 1: Số 371 Nguyễn Kiệm, P.3, Q. 
Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) 
(CS2: Số 15 Lương Minh Nguyệt, 
P.Tân Thới Hòa, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 6271.8664; 6278.0083 
Website: www.auviet.edu.vn 

Email: phongdaotao@auviet.edu.vn 

 

1700 

50 

0 

0 

750 0 
Dược sỹ trung cấp 01 800 

50 
0 

0 
100 0 

Điều dưỡng  02 100 
0 

0 
0 

60 0 
Tài chính - Ngân hàng 03 60 

0 
0 

0 
60 0 

Kế toán doanh nghiệp 04 60 
0 

0 
0 

60 0 
Hướng dẫn du lịch 05 60 

0 
0 

0 
60 0 

2 

Tin học ứng dụng 06 60 
0 

0 
0 

- Đối tượng tuyển sinh:  

    + Đã tốt nghiệp THPT, Bổ 
túc THPT hoặc tương đương.  

    + Đã hoàn thành chương 
trình lớp 12 (Đủ điều kiện dự 
thi tốt nghiệp nhưng không 
đậu). 

- Tiêu chí xét tuyển: Dựa 
vào kết quả học bạ THPT 
năm lớp 12 hoặc lớp 9 tùy 
theo đối tượng. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/3 ÷ 12/10/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 05/6/2015 

     + Đợt 2: 15/7/2015 

     + Đợt 3: 05/9/2015 

     + Đợt 4: 15/10/2015 

- Tuyển thí sinh trong cả 
nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

500 0 
Y sỹ 07 500 

0 
0 

0 

60 0 
Quản lý doanh nghiệp 08 60 

0 
0 

0 

60 0 
Sư phạm mầm non 09 60 

0 
0 

0 

1300 0 

Trường Trung cấp Bách khoa 
Sài Gòn  

Mã trường: 0220 

(CS1: Số 83A, Bùi Thị He, Khu phố 1, 
TT Củ Chi, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) 
(CS2: Số 1A Nguyễn Văn Lượng, 
P.16, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3792.3600; 0944.422.446 
Website: bachkhoasaigon.edu.vn 

Email: info@bachkhoasaigon.edu.vn 

 

1900 

600 

0 

0 

50 0 
Điều dưỡng  01 100  

50 
0 

0 

200 0 
Dược sĩ trung cấp 02 300 

100 
0 

0 

100 0 
Quản trị mạng máy tính 03 150 

50 
0 

0 
150 0 

Kế toán 04 200 
50 

0 
0 

50 0 
Hướng dẫn Du lịch 05 100 

50 
0 

0 
100 0 

3 

Thiết kế và Quản lý Website 06 150 
50 

0 
0 

- Tất cả các ngành xét tuyển 
kết quả học bạ lớp 12 hoặc 
lớp 9 (tùy theo đối tượng 
tuyển). 

- Đối tượng tuyển sinh: Đã 
tốt nghiệp THPT; Thi trượt 
tốt nghiệp THPT; Tốt nghiệp 
THCS. 

- Đối với thí sinh đã tốt 
nghiệp Trung cấp chuyên 
nghiệp trở lên thời gian đào 
tạo là 18 tháng. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 30/5/2015 

     + Đợt 2: 30/6/2015 

     + Đợt 3: 30/8/2015 

     + Đợt 4: 30/10/2015 

     + Đợt 5: 30/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: 

- Nhà trường có ký túc xá 
cho học sinh ở xa; 

- Được miễn giảm học phí 
theo diện chính sách; gia đình 
khó khăn. Được đóng học phí 
từng phần; 

- Được cấp học bổng; 

- Được vay vốn ngân hàng 
chính sách; 

- Được hỗ trợ học phí học 
Ngoại ngữ và Tin học; 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 
Marketing  07 100 

50 
0 

0 
50 0 

Hộ sinh 08 100 
50 

0 
0 

250 0 
Y sỹ 09 300 

50 
0 

0 

250 0 
Sư phạm mầm non 10 300 

50 
0 

0 

50 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 11 100 

50 
0 

0 

- Được giới thiệu nơi thực 
tập và việc làm khi ra 
trường. 

 
930 

 
0 

Trường Trung cấp Bến Thành 
Mã trường: 0240 
(CS1: Số 47–49–51 Ngô Nhân Tịnh, 
Phường 1, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3859.0525 
(CS2: 14 Phú Châu, P. Tam Phú, Q. 
Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh ) 
Website: www.benthanh.edu.vn 
Email: tuyensinh@benthanh.edu.vn 

 

1350 

420 

150 

150 

50 0 
Quản lý doanh nghiệp 01 80 

30 
0 

0 

50 0 
Tài chính ngân hàng 02 80 

30 
0 

0 

60 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 100 

40 
0 

0 

50 0 Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng 
máy tính 

04 80 
30 

0 
0 

50 0 

4 

Công nghệ may và thời trang 05 80 
30 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 
theo điểm hai môn Toán, 
Văn lớp 12 (dành cho thí 
sinh tốt nghiệp THPT, bổ túc 
THPT, hoặc đã học xong 
THPT nhưng trượt tốt 
nghiệp) hoặc lớp 9 (dành cho 
thí sinh tốt nghiệp THCS). 

 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

 01/3 ÷ 20/12/2015 
- Ngày xét tuyển: 
       + Đợt 1: 15/6/2015 
       + Đợt 2: 01/8/2015 
       + Đợt 3: 15/9/2015 
       + Đợt 4: 15/11/2015 
- Tuyển thí sinh trong cả nước. 
 

* Ghi chú: 

- Thí sinh được chọn nơi 
nhập học. 
- Trường có ký túc xá đáp 
ứng đủ cho mọi thí sinh có 
nhu cầu. 
- Giới thiệu việc làm ngay 
khi nhập học và sau khi tốt 
nghiệp. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

260 0 
Dược sỹ trung cấp 06 360 

100 
70 

70 

40 0 
Quản lý bán hàng siêu thị 07 60 

20 
0 

0 

260 0 
Sư phạm Mầm non 08 360 

100 
30 

30 

110 0 
Y sĩ 09 150 

40 
50 

50 

500 0 
Trường Trung cấp Công nghệ Thông tin 
Sài Gòn 
Mã trường: 0204 
(Số 311-319 Gia Phú, P.1, Q.6, Tp. 
Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3854.9090; 3854.7272 
Website: www.sitc.edu.vn 
Email: admin@sitc.edu.vn 

 

500 

0 

0 

0 

200 0 
Tin học ứng dụng 01 200 

0 
0 

0 

100 0 
Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính 02 100 

0 
0 

0 

100 0 
Lập trình/Phân tích hệ thống 03 100 

0 
0 

0 
100 0 Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn 

thông 
04 100 

0 
0 

0 
0 0 

Kế toán doanh nghiệp 05 0 
0 

0 
0 

0 0 

5 

Kinh doanh Bưu chính viễn thông 06 0 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tổng 

điểm các môn thi tốt nghiệp 

THPT hoặc tương đương 

dành cho đối tượng đã tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương hoặc THCS tùy theo 

đối tượng. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/6/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 15/8/2015 

     + Đợt 2: 15/10/2015 

     + Đợt 3: 15/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có 

ký túc xá cho học sinh ở xa. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2100 0 
Trường Trung cấp Du lịch và 
Khách sạn Saigontourist 
Mã trường: 0205 
(23/8 Hoàng Việt, Phường 4, Q. Tân Bình, 
TP. Hồ Chí Minh).  
Tel: (08) 3844.2238;  Fax: (08) 3844.2234 
Website: www.sthc.edu.vn 
E mail:    mail@sthc.edu.vn 

 

2100 

0 

0 

0 

300 0 
Hướng dẫn du lịch        01 300 

0 
0 

0 
700 0 

Quản lý và kinh doanh du lịch   02 700 
0 

0 
0 

500 0 Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch 
vụ ăn uống  

03 500 
0 

0 
0 

300 0 
Kỹ thuật chế biến món ăn 04 300 

0 
0 

0 
100 0 

Hướng dẫn du lịch (đào tạo 01 năm)      05 100 
0 

0 
0 

100 0 Quản lý và kinh doanh du lịch (đào 
tạo 01 năm) 

06 100 
0 

0 
0 

100 0 

6 

Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch 
vụ ăn uống (đào tạo 01 năm) 

07 100 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy 

(02 năm): 

Các ngành xét tuyển điểm 

thi tốt nghiệp THPT hoặc 

học bạ lớp 12 tùy theo đối 

tượng dự tuyển. 

 

* Hình thức đào tạo chính quy 

(01 năm): 

Các ngành xét tuyển thí sinh 

đã tốt nghiệp ĐH, CĐ, 

TCCN. 

- Hạn nhận hồ sơ:  

31/10/2015. 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 24/4/2015. 

+ Đợt 2: 28/8/2015. 

+ Đợt 3: 30/9/2015. 

+ Đợt 4: 31/10/2015.    

- Tuyển thí sinh cả nước. 

1650 0 
Trường Trung cấp Đại Việt  
Mã trường: 0207 
(Số 01 Đoàn Kết, Bình Thọ, Thủ 
Ðức, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3722.0915 
Website: www.truongdaiviet.edu.vn 
Email: bangiamhieu@ .edu.vn 

 1750 

100 

0 

0 

500 0 

7 

Dược sĩ Trung cấp 01 500 
0 

0 
0 

- Tiêu chí xét tuyển: Tất cả 

các ngành xét Bằng tốt 

nghiệp THTP, THCS hoặc 

tương đương, TCCN trở lên; 

đối với những học sinh đã 

học xong chương trình lớp 12 

nhưng chưa tốt nghiệp, xét 

- Thời gian nhận hồ sơ và xét 
tuyển:    

+ Đợt 1: 01/02 ÷ 25/5/2015 

+ Đợt 2: 26/5 ÷ 25/7/2015 

+ Đợt 3: 26/7 ÷ 25/9/2015 

+ Đợt 4: 26/9 ÷ 20/12/2015 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

300 0 
Y sĩ 02 300 

0 
0 

0 
200 0 

Điều dưỡng 03 200 
0 

0 
0 

50 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 04 50 

0 
0 

0 
50 0 

Tin học ứng dụng 05 50 
0 

0 
0 

50 0 
Du lịch lữ hành 06 50 

0 
0 

0 
50 0 

Tài chính ngân hàng 07 50 
0 

0 
0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 08 50 

0 
0 

0 
400 0 

Sư phạm mầm non 09 500 
100 

0 
0 

học bạ lớp 12.  

- Đối tượng xét tuyển: 

+ Đã tốt nghiệp THCS. 

+ Đã hoàn thành chương 

trình lớp 12. 

+ Đã tốt nghiệp THPT hoặc 

TCCN trở lên. 

* Các dịch vụ và tiện ích 
cho học sinh: 

- Ký túc xá gần trường. 

- Thư viện sách đọc và thư 
viện điện tử. 

- Được miễn giảm học phí 
theo diện chính sách và gia 
đình khó khăn. 

- Khu vui chơi, thư giãn 
trong khuôn viên trường. 

- Được cấp học bổng. 
- Được vay vốn ngân hàng 
chính sách. 
- Được giới thiệu nơi thực tập và 
việc làm khi ra trường.  

900 0 
Trường Trung cấp Đông Dương 
Mã trường: 0206 
(Số 43 Nguyễn Thông Phường 7 
Quận 3, TP. Hồ Chi Minh) 
Tel: (08) 3526.4970 
Website: dongduong.edu.vn 
Email: tuyensinh1@dongduong.edu.vn 

 

950 

50 

0 

0 

70 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 100 

30 
0 

0 
30 0 

Tài chính - Ngân hàng 02 50 
20 

0 
0 

50 0 

8 

Quản lý doanh nghiệp 03 50 
0 

0 
0 

- Ngành 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07, 08: Xét tuyển điểm 
hai môn Toán và Lý lớp 12 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THPT hoặc tương đương) 
hoặc lớp 9 tùy theo đối 
tượng. 

- Ngành 09, 10, 11: Xét 
tuyển điểm hai môn Toán, 
Văn (dành cho thí sinh tốt 
nghiệp THPT hoặc tương 
đương). 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/02 ÷ 20/11/2015 

- Xét tuyển nhiều đợt từ: 

30/3 ÷ 15/12/2015 

 - Tuyển thí sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 
Quản lý bán hàng siêu thị 04 50 

0 
0 

0 

50 0 
Quản lý kho 05 50 

0 
0 

0 

50 0 
Marketing 06 50 

0 
0 

0 

50 0 
Thương mại điện tử 07 50 

0 
0 

0 

50 0 
Thiết kế và quản lý website 08 50 

0 
0 

0 

150 0 
Sư phạm tiểu học 09 150 

0 
0 

0 

350 0 
Sư phạm Mầm non 10 350 

0 
0 

0 

50 0 
Hướng dẫn du lịch 11 50 

0 
0 

0 

- Đối với học sinh đã học 
xong chương trình lớp 12 
nhưng chưa tốt nghiệp xét 
tuyển điểm 4 môn Toán, Lý, 
Hóa, Văn đối với tất cả các 
ngành. 

- Đối với học sinh đã tốt 
nghiệp THCS theo học các 
ngành  từ 01 đến 08 (học 3 
năm trong đó 1 năm học Bổ 
túc văn hóa 4 môn: Toán, 
Lý, Hóa, Văn). 

1350 450 
Trường Trung cấp Hồng Hà 
Mã trường: 0208 
(Số 4/9, Hoàng Dư Khương, P 12, Q. 
10. TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3508.8483; 3508.8482 
Website: hongha.edu.vn 
Email: honghaco@gmail.com 

 1550 

200 

450 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 50 

0 
0 

0 

50 0 

9 

Tin học ứng dụng 02 50 
0 

0 
0 

 

- Đối tượng xét tuyển: Học 
sinh tốt nghiệp THPT (hoặc 
tương đương), tốt nghiệp 
THCS. 

 - Hình thức xét tuyển: Căn 
cứ điểm học bạ (bảng điểm) 
THPT (hoặc tương đương), 
bảng điểm THCS. Cụ thể:  

+ Khối ngành kinh tế - Kỹ 

- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2015 
- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 30/5/2015 

+ Đợt 2: 30/9/2015 

+ Đợt 3: 30/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

200 50 
Dược sỹ trung cấp 03 400 

200 
50 

0 

50 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 04 50 

0 
0 

0 

100 0 
Tài chính ngân hàng 05 100 

0 
0 

0 

350 150 
Quản lý doanh nghiệp 06 350 

0 
150 

0 

200 150 
Y sỹ 07 200 

0 
150 

0 

50 0 
Điều dưỡng 08 50 

0 
0 

0 

300 100 
Sư phạm mầm non 09 300 

0 
100 

0 

thuật: Toán hoặc Vật lý và 
Ngữ văn hoặc Lịch sử 

+ Khối ngành sức khoẻ: 
Toán và Hoá hoặc Sinh học. 

450 0 
Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành 
Mã trường: 0224 
(300A Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, 
TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 62712464 
Website: www.giadinhcollege.edu.vn 
Email: truongtcktcngiadinh@gmail.com  

 600 

150 

0 

0 

100 0 
Kinh doanh bưu chính viễn thông 01 150 

50 
0 

0 

100 0 
Kế toán doanh nghiệp 02 150 

50 
0 

0 

80 0 

10 

Quản lý và kinh doanh du lịch 03 100 
20 

0 
0 

* Tiêu chí xét tuyển:  

Tất cả các ngành xét tuyển 

theo điểm trong học bạ năm 

cuối cấp (hoặc bằng tốt 

nghiệp) của học sinh tốt 

nghiệp THCS hoặc THPT 

tùy theo đối tượng dự tuyển. 

* Đối tượng tuyển sinh:  

Tốt nghiệp THPT, chưa học 

xong chương trình lớp 12 

hoặc tốt nghiệp THCS. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

+ Đợt 1: 06/5 ÷15/7/2015 

+ Đợt 2: 16/7 ÷ 30/8/2015 

+ Đợt 3: 01/9 ÷ 15/12/2015 

- Xét tuyển liên tục, nhiều 
đợt  trong năm. 

- Tuyển thí sinh trên toàn 
quốc. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 
Tin học Ứng dụng 04 50 

0 
0 

0 

80 0 
Kinh doanh thương mại và dịch vụ 05 100 

20 
0 

0 

40 0 
Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông 06 50 

10 
0 

0 

200 0 
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
Hóc Môn  
Mã trường: 0242 
(Số 146 đường Đỗ Văn Dạy, Tân 
Hiệp, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3710.5419, 3710.5908 
Web: truongtcktkthocmon.edu.vn 
Email: tcktkthocmon@gmail.com 

 500 

300 

0 

0 

50 0 
Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính 01 150 

100 
0 

0 

50 0 
Tài chính - Ngân hàng 02 100 

50 
0 

0 

50 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 03 150 

100 
0 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp  04 100 

50 
0 

0 

25 0 
Công nghệ kỹ thuật Nhiệt (điện lạnh) 05 125 

100 
0 

0 

25 0 

11 

Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông 06 125 
100 

0 
0 

* Tiêu chí xét tuyển:  

Tất cả các ngành xét tuyển 
điểm môn Toán, Lý theo học 

bạ năm cuối cấp hoặc điểm 

thi tốt nghiệp THPT hoặc 

THCS tùy theo đối tượng. 

* Đối tượng tuyển sinh:  

Tốt nghiệp THPT, chưa học 
xong chương trình lớp 12 

hoặc tốt nghiệp THCS. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/3 ÷ 15/12/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

+ Đợt 1: 15/7/2015 

+ Đợt 2: 15/9/2015 

+ Đợt 3: 30/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

25 0 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 07 125 

100 
0 

0 
25 0 

Bảo trì và sửa chữa ô tô 08 125 
100 

0 
0 

585 225 
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật 
Nguyễn Hữu Cảnh 
Mã trường: 0210 
(Số 500 - 502 Huỳnh Tấn Phát, Phường 
Bình Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3773.1184; 3873.0194 
Website: www.tech-nhc.edu.vn 
Email: daotaonhc@gmail.com  

 

1305 

720 

225 

0 

45 45 
Kế toán doanh nghiệp 01 180 

135 
45 

0 

45 0 
Tin học ứng dụng 02 135 

90 
0 

0 

45 0 
Thiết kế thời trang 03 90 

45 
0 

0 

45 45 
Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt 04 90 

45 
45 

0 

45 45 
Điện công nghiệp và dân dụng 05 90 

45 
45 

0 

45 45 
Điện tử công nghiệp 06 90 

45 
45 

0 

45 0 
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 07 90 

45 
0 

0 

45 45 

12 

Cơ khí chế tạo 08 90 
45 

45 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Lý 

trong học bạ lớp cuối cấp 

hoặc điểm thi tốt nghiệp 

THPT, THCS tùy theo đối 

tượng dự tuyển. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/02 ÷ 30/12/2015 

- Ngày xét tuyển:  

+ Đợt 1: 20/8/2015 

+ Đợt 2: 23/9/2015 

+ Đợt 3: 21/10/2015 

+ Đợt 4: 31/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có 

ký túc xá cho học sinh nữ ở 

xa và giới thiệu chỗ ở gần 

khuôn viên trường cho học 

sinh nam.  
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

45 0 
Cơ khí động lực 09 90 

45 
0 

0 
45 0 

Thiết kế và quản lý website 10 90 
45 

0 
0 

45 0 
Tài chính - Ngân hàng 11 

90 
 45 

0 
0 

45 0 Công nghệ Kỹ thuật điều khiển tự 
động 

12 
90 
 45 

0 
0 

45 0 Công nghệ Kỹ thuật phần cứng máy 
tính 

13 90 
45 

0 
0 

1200 100 
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật 
Sài Gòn 
Mã trường: 0211 
(Số 4A, Nguyễn Thái Sơn, P3, Gò 
Vấp, TP. Hồ Chí Minh)  
Tel: (08) 6293.7138; 62937134 
Website: www.ktktsaigon.edu.vn 
Email: etcsaigon@yahoo.com.vn 

 1600 

400 

100 

0 

40 0 
Tin học ứng dụng 01 80 

40 
0 

0 

210 30 
Kế toán doanh nghiệp 02 250 

40 
30 

0 

260 30 
Điện công nghiệp và dân dụng 03 300 

40 
30 

0 

260 40 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp  04 300 

40 
40 

0 

40 0 

13 

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 05 80 
40 

0 
0 

- Ngành 01, 02, 03, 04, 05, 
09, 10: Xét tuyển điểm hai 
môn Toán và Vật lý hoặc 
Toán và Văn theo học bạ 
THCS (nếu đã tốt nghiệp 
THCS) hoặc THPT, THBT 
(nếu đã tốt nghiệp THPT, 
THBT, đã học xong chương 
trình lớp 12 nhưng chưa tốt 
nghiệp). 

- Ngành 06, 07, 08: Xét 
tuyển điểm hai môn Toán và 
Văn hoặc Văn và Sử  theo 
học bạ THCS (nếu đã tốt 
nghiệp THCS) hoặc THPT, 
THBT (nếu đã tốt nghiệp 
THPT, THBT, đã học xong 
chương trình lớp 12 nhưng 
chưa tốt nghiệp).  

- Thời gian nhận hồ sơ: 

15/4 ÷ 15/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

      + Đợt 1: 15/6/2015 

      + Đợt 2: 15/7/2015 

      + Đợt 3: 15/8/2015 

      + Đợt 4: 15/9/2015 

      + Đợt 5: 15/10/2015 

      + Đợt 6: 15/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có 
Ký túc xá cho học sinh ở xa, 
hỗ trợ giới thiệu việc làm 
trong khi học và sau khi ra 
trường. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

40 0 
Thư ký văn phòng 06 80 

40 
0 

0 

60 0 
Tài chính ngân hàng 07 100 

40 
0 

0 

210 0 
Marketing 08 250 

40 
0 

0 
40 0 

Kiểm toán 09 80 
40 

0 
0 

40 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thực phẩm 

10 80 
0 

0 
0 

300 
 

0 

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
Tây Nam Á 
Mã trường: 0212 
(254 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, 
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 2246.2511; 2246.2066; 
0912659347 
Website: www.truongtaynama.edu.vn 
Email: tccntaynama@gmail.com 

 

750 

450 

0 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 150 

100 
0 

0 
20 0 

Quản lý kinh doanh và du lịch 02 50 
30 

0 
0 

40 0 
Tin học ứng dụng 03 100 

60 
0 

0 

20 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thực phẩm 

04 50 
30 

0 
0 

50 0 

14 

Quản lý doanh nghiệp 05 120 
70 

0 
0 

- Đối tượng tuyển sinh: 
+ Tốt nghiệp THPT, bổ túc 

THPT hoặc tương đương. 
+ Tốt nghiệp THCS. 
+ Tốt nghiệp Trung cấp, 

Cao đẳng, Đại học, kỹ thuật 
viên. 
- Tiêu chí xét tuyển: 

+ Học sinh tốt nghiệp và 
có bằng tốt nghiệp các bậc 
học theo đối tượng trên. 

+ Xét tuyển Bằng tốt 
nghiệp: Bằng tốt nghiệp 
THCS; Bằng tốt nghiệp 
THPT; Bằng tốt nghiệp  
THCS và Chứng nhận hoàn 
thành chương trình THPT; 
Bằng Kỹ thuật viên, Trung 
cấp, Cao đẳng, Đại học. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

15/3 ÷ 30/11/2015 

- Thời gian xét tuyển từ:  

15/4 ÷ 30/11/2015 

- Thời gian nhập học: 

+ Đợt 1: 10/5/2015 

+ Đợt 2:  25/7/2015 

+ Đợt 3:  05/9/2015 

+ Đợt 4:  30/11/2015 
- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

* Ghi chú: 

- Nhà trường có chế độ học 
bổng cho sinh viên học giỏi, 
sinh viên vượt khó. 

-  Miễn giảm học phí cho 
con mồ côi - hoàn cảnh khó 
khăn, gia đình chính sách 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Điều dưỡng 06 70 

40 
0 

0 

20 0 
Quản lý công trình đô thị 07 40 

20 
0 

0 

25 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 08 70 

45 
0 

0 

10 0 
Đồ họa 09 30 

20 
0 

0 

20 0 
Tài chính – Ngân hàng 10 40 

20 
0 

0 

15 0 
Thư ký văn phòng 11 30 

15 
0 

0 

 hoàn cảnh khó khăn, nghèo 
vượt khó. 

- Nhà trường có bộ phận lo 
chỗ ăn, chỗ ở cho học sinh 
vùng sâu, vùng xa. 

- Có tất cả các chế độ ưu đãi 
(Hỗ trợ thủ tục vay vốn ngân 
hàng, miễn giảm học phí...) 
và nhiều hình thức động viên 
học bổng khuyến học khác. 

350 0 

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
Quận 12  
Mã trường: 0243 
(Số 592 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Trung 
Mỹ Tây, quận 12, TP.Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 6250.8620 - 3718.9247 
Website: www.dttec.edu.vn 
Email: tuyensinh@dttec.edu.vn 

 1150 

800 

0 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 150 

100 
0 

0 

50 0 
Tài chính - Ngân hàng 02 100 

50 
0 

0 

50 0 

15 

Thiết kế và quản lý website 03 200 
150 

0 
0 

* Tiêu chí xét tuyển:  

Tất cả các ngành xét tuyển 

kết quả học bạ THPT hoặc 

THCS tùy theo đối tượng dự 

tuyển. 

 

* Đối tượng tuyển sinh:  

Tốt nghiệp THPT, chưa học 

xong chương trình lớp 12 

hoặc tốt nghiệp THCS. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/3 ÷ 01/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

01/4 ÷ 15/12/2015 (xét 

tuyển liên tục) 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 04 150 

100 
0 

0 
50 0 

Bảo trì và sửa chữa ô tô 05 200 
150 

0 
0 

50 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 06 150 

100 
0 

0 
50 0 

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 07 200 
150 

0 
0 

265 0 
Trường Trung cấp Kinh tế và 
Du lịch TP. Hồ Chí Minh 
Mã trường: 0225 
(Số 137E Nguyễn Chí Thanh, 
Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 39571 574 
Website: kinhtedulich.edu.vn 
Email: kinhtedulich.hcm@gmail.com 

 

450 

185 

0 

0 

120 0 
Quản lý và kinh doanh du lịch 01 200 

80 
0 

0 
120 0 

Kế toán doanh nghiệp 02 200 
80 

0 
0 

25 0 

16 

Thể dục thể thao 03 50 
25 

0 
0 

- Đối tượng tuyển sinh: Học 
sinh tốt nghiệp THCS, 
THPT hoặc tương đương. 
- Xét tuyển học bạ năm cuối 
cấp tùy theo đối tượng dự 
tuyển: 
+ Ngành 01: Toán, Văn, Sử 
+ Ngành 02: Toán, Văn, Lý 
+ Ngành 03: Toán, Văn, 
Sinh. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2015 
- Ngày xét tuyển: 
   + Đợt 1: 01/4/2015 
   + Đợt 2: 01/9/2015 
   + Đợt 3: 01/11/2015 
- Tuyển sinh trên toàn quốc. 

590 0 
Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp 
TP.Hồ Chí Minh 
Mã trường: 0213 
(40 Đinh Tiên Hoàng, P.Đakao, Q.1, 
TP.Hồ Chí Minh).    Tel: (08) 3822.5969;       
Website: ats.edu.vn 
Email: thktnn@hcm.fpt.vn 

 590 

0 

0 

0 

30 0 

17 

 

Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt 01 30 
0 

0 
0 

* Tiêu chí xét tuyển: 
- Ngành 14: Xét điểm tổng 
kết hai môn Toán và Văn lớp 
12 theo học bạ THPT, bổ túc 
THPT hoặc tương đương. 
- Các ngành còn lại: Xét 
điểm tổng kết hai môn Toán 
và Lý lớp 12 theo học bạ 

- Thời gian nhận hồ sơ:  
01/2015 ÷ 20/12/2015 

- Ngày xét tuyển:  
+ Đợt 1: 31/5/2015 
+ Đợt 2: 31/8/2015 
+ Đợt 3: 21/12/2015 

- Tuyển thí sinh TP.Hồ Chí 
Minh và các tỉnh lân cận. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 02 30 

0 
0 

0 
200 0 

Chăn nuôi thú y 05 200 
0 

0 
0 

100 0 
Quản lý đất đai 09 100 

0 
0 

0 
30 0 

Thủy lợi tổng hợp 10 30 
0 

0 
0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 14 30 

0 
0 

0 
30 0 

Trắc địa - Địa hình - Địa chính 15 30 
0 

0 
0 

50 0 
Trồng trọt và bảo vệ thực vật 16 50 

0 
0 

0 
30 0 

Quản lý nhà đất 17 30 
0 

0 
0 

30 0 
Kinh doanh bất động sản 18 30 

0 
0 

0 
30 0 

Quản lý tài nguyên môi trường 19 30 
0 

0 
0 

THPT, bổ túc THPT hoặc 
tương đương. 
- Hoặc tất cả các ngành xét 
tổng điểm 3 môn thi CĐ, ĐH 
năm 2015 của tất cả các khối 
thi (không có điểm liệt). 
- Hoặc tất cả các ngành xét 
kết quả thi tốt nghiệp THPT, 
bổ túc THPT. 
* Đối tượng tuyển sinh:  
- Học sinh tốt nghiệp THPT, 
bổ túc THPT hoặc tương 
đương; học sinh đã dự thi 
TN THPT, bổ túc THPT 
nhưng chưa đủ điều kiện 
công nhận tốt nghiệp. 

 
800 

 
0 

Trường Trung cấp Kỹ thuật và 
Công nghệ Cửu Long 
Mã trường: 0214 
(Số 61-63 Nguyễn Văn Đừng, P.6, Q.5,  
TP. Hồ Chí Minh).  Tel: (08) 3 9245.551 
Website: cuulongcollege.edu.vn 
Email: daotao_cl@yahoo.com 

 800 

0 

0 

0 

350 0 

18 

Dược sỹ trung cấp 01 350 
0 

0 
0 

* Tiêu chí xét tuyển:  

- Ngành 01, 02, 03, 04: Xét 

tuyển điểm trung bình cả 

năm lớp 12 của ba môn 

Toán, Hoá, Sinh. 

- Ngành 05: Xét tuyển điểm 

trung bình cả năm lớp 12 của 

ba môn Toán, Lý, Hoá. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 30/5/2015 

+ Đợt 2: 26/9/2015 

+ Đợt 3: 28/11/2015 

- Tuyển sinh trên toàn quốc. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

100 0 
Điều dưỡng 02 100 

0 
0 

0 
150 0 

Kỹ thuật xét nghiệm  03 150 
0 

0 
0 

150 0 
Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng 04 150 

0 
0 

0 
50 0 

Tin học ứng dụng 05 50 
0 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh: đã 

tốt nghiệp THPT. 

2190 
 

200 
 

Trường Trung cấp Kỹ thuật và 
Nghiệp vụ Nam Sài Gòn 
Mã trường: 0215 
(Số 47 Cao Lỗ , Phường 4, Quận 
8, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3850.4637; 3850.3120 
Fax: (08) 3850.4578 
Website: www.namsaigon.edu.vn 
Email: namsaigon@namsaigon.edu.vn 

 

 
 
 

2750 
 
 

 
560 

200 
 

0 

20 0 
Tin học ứng dụng 01 50 

30 
0 

0 
20 0 Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng 

máy tính 
02 50 

30 
0 

0 

20 0 
Quản trị mạng máy tính 03 50 

30 
0 

0 

20 0 
Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính 04 50 

30 
0 

0 

50 0 
Thiết kế và quản lý website 05 50 

0 
0 

0 

30 0 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Công nghệ may và thời trang 06 30 
0 

0 
0 

* Tiêu chí xét tuyển:  

Xét tuyển điểm hai môn 
trong học bạ năm lớp 12 
hoặc lớp 9 hoặc điểm thi tốt 
nghiệp THPT, bổ túc THPT, 
THCS tùy theo đối tượng 
như sau: 

+ Nhóm 1 (Toán, Lý): gồm 
các mã ngành: 01, 02, 03, 
04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 
12, 13, 18, 19, 20. 

+ Nhóm 2 (Toán, Sinh): 
Gồm các mã ngành: 07, 22, 24. 

+ Nhóm 3 (Toán, Hóa): mã 
ngành: 23. 

+ Nhóm 4 (Văn, Sử): gồm 
các mã ngành: 14, 15, 16, 
17, 27. 

+ Nhóm 5 (Toán, Văn): mã 
ngành: 26. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

02/02 ÷ 30/11/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 16/3/2015 

+ Đợt 2: 15/4/2015 

+ Đợt 3: 15/5/2015 

+ Đợt 4: 15/6/2015 

+ Đợt 5: 15/7/2015 

+ Đợt 6: 15/8/2015 

+ Đợt 7: 15/9/2015 

+ Đợt 8: 15/10/2015 

+ Đợt 9: 16/11/2015 

- Tuyển thí sinh trên cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp 07 60 

30 
0 

0 
30 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 08 60 
30 

0 
0 

30 0 
Điện tử công nghiệp 09 60 

30 
0 

0 
50 0 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 10 50 
0 

0 
0 

50 0 
Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 11 80 

30 
0 

0 
50 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 12 80 
30 

0 
0 

30 0 
Bảo trì và sửa chữa ô tô 13 100 

70 
0 

0 
30 0 

Hướng dẫn du lịch 14 70 
40 

0 
0 

30 0 
Kỹ thuật chế biến món ăn 15 70 

40 
0 

0 
40 0 

Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn 16 100 
60 

0 
0 

60 0 
Pháp luật 17 60 

0 
0 

0 
50 0 

Kế toán doanh nghiệp 18 80 
30 

0 
0 

50 0 
Quản lý doanh nghiệp 19 50 

0 
0 

0 
50 0 

Tài chính - Ngân hàng 20 50 
0 

0 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thư ký văn phòng 21 Không tuyển sinh 

Học sinh trượt tốt nghiệp 
THPT được tiếp nhận học 
TCCN 2 năm + bổ sung kiến 
thức các môn văn hóa trừ 
nhóm ngành Sức khỏe và Sư 
phạm mầm non. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

300 0 
Điều dưỡng 22 300 

0 
0 

0 

250 0 
Dược sỹ trung cấp 23 250 

0 
0 

0 

250 0 
Y sỹ 24 250 

0 
0 

0 

Công nghệ kỹ thuật nhiệt 25 Không tuyển sinh 

600 0 
Sư phạm Mầm non 26 600 

0 
0 

0 

50 0 

 

 

 

Công tác xã hội 27 100 
50 

0 
0 

300 0 

Trường Trung cấp Mai Linh  

Mã trường: 0216  

(Số 03 Nguyễn Văn Đậu, P.5, Q. Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) 

Tel: (08) 6297.9888, 2247.7156 

Website: www.mailinhschool.edu.vn   

Email: mls@mailinh.vn  

 700 

400 

0 

0 

100 0 
Bảo trì và sửa chữa ôtô  01 200 

100 
0 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp  02 100 

50 
0 

0 

100 0 
Quản lý và kinh doanh khách sạn  03 250 

150 
0 

0 

50 0 

20 

Thư ký văn phòng 04 150 
100 

0 
0 

* Tiêu chí xét tuyển:  

- Ngành 01, 02: Xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Lý trên 

học bạ lớp cuối cấp. 

- Ngành 03, 04: Xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Văn trên 

học bạ lớp cuối cấp.  

* Đối tượng tuyển sinh: 

- Đã tốt nghiệp THPT; 

- Đã hoàn thành chương trình 

lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp; 

- Đã tốt nghiệp THCS. 

- Nhận hồ sơ từ: 21/4/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 01/7/2015 

     + Đợt 2: 10/9/2015 

     + Đợt 3: 15/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Có ký túc xá 

ngay trong trường. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

625 125 
Trường Trung cấp Phương Đông 
Mã trường: 0217 
(Số 69A. Đường TTN06, Khu phố 
6A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 
12, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 6256.4639; 6256.4649 
Website: www.pdc.edu.vn  
Email: 
truongphuongdong.daotao@gmail.com  

 

1125 

500 

125 

0 

125 25 
Kế toán doanh nghiệp 01 225 

100 
25 

0 

125 25 
Tin học ứng dụng 02 225 

100 
25 

0 

125 25 
Quản lý và kinh doanh du lịch 03 225 

100 
25 

0 

125 25 
Kinh doanh ngân hàng 04 225 

100 
25 

0 

125 25 

21 

Quản lý doanh nghiệp 05 225 
100 

25 
0 

* Tiêu chí xét tuyển:  

- Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm trung bình cả năm lớp 

9 hoặc lớp 12 tùy theo đối 

tượng dự tuyển. 

* Đối tượng tuyển sinh: 

- Đã tốt nghiệp THPT; 

- Đã hoàn thành chương trình 

lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp; 

- Đã tốt nghiệp THCS. 

- Thời gian nhận hồ sơ từ: 

01/01 ÷ 20/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: Xét 

tuyển liên tục nhiều đợt 

trong năm khi đủ hồ sơ dự 

tuyển. 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

1800 0 
Trường Trung cấp Phương Nam 
Mã trường: 0218 
(Số: 1333A Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thạnh, 
Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3.973.6423 
Website: www.phuongnam-et.edu.vn 
Email: 0218@moet.edu.vn 

 2000 

200 

0 

0 

20 0 
Quản lý và kinh doanh du lịch 01 40 

20 
0 

0 

20 0 

21 

Kế toán doanh nghiệp 02 40 
20 

0 
0 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương; đã xong chương trình 

lớp 10, 11, 12 nhưng chưa 

tốt nghiệp; tốt nghiệp THCS. 

- Tiêu chí xét tuyển: Tất cả 

các ngành, xét điểm trung 

bình học bạ lớp 12 hoặc lớp 

9 tùy theo đối tượng . 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/02 ÷ 20/12/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     Xét tuyển liên tục khi đủ 

số lượng hồ sơ. 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

20 0 
Tiếng anh 03 40 

20 
0 

0 

20 0 
Tin học ứng dụng 04 40 

20 
0 

0 

500 0 
Sư phạm mầm non 05 540 

40 
0 

0 

20 0 
Quản lý doanh nghiệp 06 20 

0 
0 

0 

20 0 
Kinh doanh thương mại và dịch vụ 07 20 

0 
0 

0 

20 0 
Quản lý đất đai 08 40 

20 
0 

0 

20 0 
Trắc địa - Địa hình - Địa chính 09 20 

0 
0 

0 

230 0 
Điều dưỡng  10 250 

20 
0 

0 

910 0 
Dược sỹ trung cấp 11 950 

40 
0 

0 

- Ngành 11: Xét tuyển học bạ 
lớp 12 và tốt nghiệp Dược tá. 

830 0 
Trường Trung cấp Quang Trung 
Mã trường: 0209 
(106 Đường 34, P. Bình Trị Đông B, 
Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3762.2848 
Website: www.quangtrungco.edu.vn 
Email:  info@quangtrungco.edu.vn 

 1000 

170 

0 

0 

30 0 

23 

Quản trị mạng máy tính 01 30 
0 

0 
0 

- Ngành 01: Xét tuyển điểm 

hai môn Toán, Lý lớp 12; 

- Ngành 04, 05, 06: Xét 

tuyển  điểm hai môn Hóa, 

Sinh lớp 12 hoặc lớp 9 tùy 

theo đối tượng dự tuyển. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
01/3 ÷ 30/11/2015 

-Thời gian xét tuyển: 
  + Đợt 1: 15/4/2015 
  + Đợt 2: 15/7/2015 
  + Đợt 3: 15/9/2015 
  + Đợt 4: 15/11/2015 
- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Quản lý doanh nghiệp 02 Không tuyển sinh 

Công nghệ kỹ thuật điện , điện tử 03 Không tuyển sinh 

600 0 
Dược sỹ trung cấp 04 700 

100 
0 

0 

100 0 
Điều dưỡng  05 120 

20 
0 

0 

100 0 
Y sỹ  06 150 

50 
0 

0 

300 0 
Trường Trung cấp Tài chính Kế toán 
Tin học Sài Gòn                  

Mã trường: 0219 

(Số 327, Nguyễn Thái Bình, Phường 12, 
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) 

Tel: (08) 3.502.4933 

Website: www.safiedu.com 

Email: truongsafi@safiedu.com 

 500 

200 

0 

0 

100 0 
Tài chính ngân hàng 01 150 

50 
0 

0 

150 0 
Kế toán doanh nghiệp 02 250 

100 
0 

0 

50 0 

24 

Tin học ứng dụng 03 100 
50 

0 
0 

* Tiêu chí xét tuyển:  

Xét tuyển điểm thi tốt 

nghiệp hoặc điểm học bạ lớp 

10, 11, 12 hoặc lớp 9 của hai 

môn Toán và Văn tùy theo 

đối tượng dự tuyển. 

* Đối tượng tuyển sinh: 

- Đã tốt nghiệp THPT; 

- Thi trượt tốt nghiệp; 

- Đã học lớp 10, 11, 12 tại 
các trường THPT, BTTHPT; 

- Tốt nghiệp THCS. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/3 ÷ 30/11/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 15/6/2015 

     + Đợt 2: 15/7/2015 

     + Đợt 3: 15/8/2015 

     + Đợt 4: 15/9/2015 

     + Đợt 5: 15/10/2015 

     + Đợt 6: 30/11/2015 

- Tuyển thí sinh trên cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có 

khu KTX cho học sinh ở xa. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

510 100 
Trường Trung cấp Tây Sài Gòn        
Mã trường: 0221 
(Đường Suối Lội,  ấp Bàu Sim,  
xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi,  
Tp Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3796.3840; 3796.3841 
Website: www.wsc.edu.vn  
Email: trungcaptaysaigon@gmail.com  

 600 

90 

100 

0 

35 0 
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 01 50 

15 
0 

0 
25 0 

Công nghệ may và thời trang 02 40 
15 

0 
0 

25 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 40 

15 
0 

0 

25 0 
Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 04 40 

15 
0 

0 

Tài chính - Ngân hàng 05 Không tuyển sinh 

25 0 
Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính 06 40 

15 
0 

0 

Kinh doanh bưu chính viễn thông 07 Không tuyển sinh 

25 0 
Quản lý doanh nghiệp 08 40 

15 
0 

0 

250 100 
Dược sỹ trung cấp 09 250 

0 
100 

0 

100 0 

25 

Y sĩ Y học cổ truyền 10 100 
0 

0 
0 

* Tiêu chí xét tuyển: 

+ Ngành 01, 02, 03, 05, 06, 
07, 08, xét tuyển các môn 
Toán, Lý học bạ năm cuối 
cấp hoặc điểm thi tốt nghiệp. 

+ Ngành 04, xét tuyển các 
môn Văn, Sử học bạ năm 
cuối cấp hoặc điểm thi tốt 
nghiệp. 

+ Ngành 09, 10 xét tuyển 
các môn Toán, Hóa học bạ 
năm cuối cấp hoặc điểm thi 
tốt nghiệp. 
 
* Đối tượng tuyển sinh:  

Tốt nghiệp THCS, đang học 

lớp 10, 11, 12, tốt nghiệp 

THPT hoặc bổ túc THPT. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

09/3 ÷ 11/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

15/5 ÷ 19/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

200 0 
Trường Trung cấp Tin học Kinh tế 
Sài Gòn 
Mã trường: 0222 
(Số 12-18, Nguyễn An Ninh, Q. 
Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)  
Tel: (08) 3.551.3658 
Website: www.tinhockinhtesg.edu.vn  
Email: hothanhnamsg@yahoo.com.vn  

 400 

200 

0 

0 

40 0 Vẽ thiết kế kỹ thuật có trợ giúp bằng 
máy tính 

01 80 
40 

0 
0 

40 0 
Kế toán doanh nghiệp 02 80 

40 
0 

0 

40 0 
Marketing 03 80 

40 
0 

0 

40 0 
Quản lý và kinh doanh khách sạn  04 80 

40 
0 

0 
40 0 

26 

Quản lý doanh nghiệp 05 80 
40 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Văn lớp 

12 hoặc lớp 9 tùy theo đối 

tượng dự tuyển. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/02 ÷ 30/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
+ Đợt 1: 01/3 ÷ 30/4/2015 
+ Đợt 2: 01/5 ÷ 30/6/2015 
+ Đợt 3: 01/7 ÷ 31/7/2015 
+ Đợt 4: 01/8 ÷ 31/8/2015 
+ Đợt 5: 01/9 ÷ 30/9/2015 
+ Đợt 6: 01/10 ÷ 30/11/2015 

- Tuyển thí sinh trên toàn quốc. 

260 0 
Trường Trung cấp Thông tin 
Truyền thông TP. Hồ Chí Minh 
Mã trường: 0241 
(Lô 24, Tòa nhà Innovation, Công viên 
Phần mềm Quang Trung, Phường 
Tân Chánh Hiệp, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 5437.1105 
Email: daotao@imc.edu.vn 

 500 

240 

0 

0 

100 0 
Công nghệ truyền thông 01 200 

100 
0 

0 

100 0 

27 

Quản trị hệ thống 02 200 
100 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm trung bình năm cuối 

cấp với các đối tượng là học 

sinh tốt nghiệp THCS trở 

lên. 

- Thời gian nhận hồ sơ và xét 

tuyển: 

03/3 ÷ 30/12/2015 

- Tuyển thí sinh trên toàn quốc. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

60 0 
Thiết kế và quản lý website 03 100 

40 
0 

0 

 
 

550 
 
 

0 

Trường Trung cấp Tổng hợp 
Đông Nam Á 
Mã trường: 0227               
(Cơ sở chính: Số 29/19, Phan Văn Hớn, 
P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP. Hồ Chí Minh; 
Cơ sở 2: Số 140 Nguyễn Văn Quá, 
P.Đông Hưng Thuận, Q.12,  Tp.Hồ Chí 
Minh) 
Tel: (08) 3.880.3816; 62.560 538 
Website: www.dnacollege.edu.vn 
Email: dna@dnacollege.edu.vn 

 800 

250 

0 

0 

60 0 
Kế toán doanh nghiệp  01 80 

20 
0 

0 

60 0 
Kinh doanh xuất nhập khẩu 02 80 

20 
0 

0 

40 0 
Hướng dẫn du lịch 03 40 

0 
0 

0 

40 0 
Tài chính – Ngân hàng 04 40 

0 
0 

0 

100 0 
Điều dưỡng 05 150 

50 
0 

0 

150 0 
Dược sỹ trung cấp 06 230 

80 
0 

0 

180 0 

28 

Y sỹ 07 180 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 
học bạ lớp 12 hoặc điểm thi 
tốt nghiệp THPT (dành cho 
thí sinh đã tốt nghiệp THPT 
hoặc tương đương hoặc đã 
hoàn thành chương trình lớp 
12 nhưng trượt tốt nghiệp) 
hoặc xét tuyển điểm thi đại 
học, cao đẳng năm 2015 
(dành cho thí sinh dự thi đại 
học, cao đẳng năm 2015). 

- Nhận hồ sơ từ: 15/3/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 15/4/2015 

     + Đợt 2: 15/5/2015 

     + Đợt 3: 15/7/2015 

     + Đợt 4: 15/8/2015 

     + Đợt 5: 15/9/2015 

     + Đợt 6: 15/10/2015 

     + Đợt 7: 15/11/2015 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 
* Ghi chú:  

- Nhà trường tuyển thẳng 
những thí sinh đã tốt nghiệp 
Đại học, Cao đẳng, TCCN. 
- Miễn giảm học phí theo 
diện chính sách, gia đình khó 
khăn. 
- Được cấp học bổng và hỗ 
trợ vay vốn ngân hàng. 
- Được giới thiệu nơi thực 
tập và việc làm sau khi tốt 
nghiệp. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1770 270 

Trường Trung cấp Tổng hợp 
Tp. Hồ Chí Minh 

Mã trường: 0226 
(Số 516, Lê Quang Định, P1, Gò 
Vấp, TP. Hồ Chí Minh)  

Tel: (08) 3588.5558; 3588.5560 
Website: www.tonghopTphcm.edu.vn  

Email: 
tonghopTphcm_school@yahoo.com.vn  

 2200 

430 

270 

0 

80 0 Tin học ứng dụng 
(hệ 01 năm) 

01 
100 
(30) 20 

0 
0 

100 0 Kế toán doanh nghiệp 
(hệ 01 năm) 

02 
150 
(30) 50 

0 
0 

80 0 Hướng dẫn du lịch 
(hệ 01 năm) 

03 
100 
(30) 20 

0 
0 

100 0 Quản lý doanh nghiệp 
(hệ 01 năm) 

04 
150 
(30) 50 

0 
0 

100 0 Tài chính - Ngân hàng 
(hệ 01 năm) 

05 
150 
(50) 50 

0 
0 

80 0 Thư ký văn phòng 
(hệ 01 năm) 

06 
100 
(30) 20 

0 
0 

150 70 Điều dưỡng 
(hệ 01 năm) 

07 
200 
(70) 50 

70 
0 

420 100 Dược sỹ trung cấp 
(hệ 01 năm) 

08 
500 

(120) 80 
100 

0 

450 100 

29 

Y sỹ 
(hệ 01 năm) 

09 
500 

(150) 50 
100 

0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương; Đã học hết lớp 12 

nhưng chưa tốt nghiệp; tốt 

nghiệp THCS. 

- Tiêu chí xét tuyển: Xét 

tuyển điểm trung bình cả 

năm lớp 12 hoặc cả năm lớp 9 

tùy theo đối tượng dự tuyển.  

* Đối tượng đào tạo 1 năm: 

- Tuyển sinh đối tượng đã có 

bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ, CĐ 

nghề, TCCN, TC nghề. 

 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Ngành 07, 08, 09: Xét 

tuyển điểm trung bình cả 

năm lớp 12. 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương; đã học hết lớp 12 

nhưng chưa tốt nghiệp. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/3 ÷ 12/12/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 27/6/2015 

     + Đợt 2: 15/8/2015 

     + Đợt 3: 29/9/2015 

     + Đợt 4: 17/10/2015 

     + Đợt 5: 04/12/2015 

     + Đợt 6: 12/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/3 ÷ 31/10/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 15/8/2015 

     + Đợt 2: 26/9/2015 

     + Đợt 3: 31/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: nhà trường có ký 

túc xá cho học sinh ở xa. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

130 0 Pháp luật 
(hệ 01 năm) 

10 
150 
(50) 20 

0 
0 

80 0 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 
(hệ 01 năm) 

11 
100 
(30) 20 

0 
0 

780 100 
Trường Trung cấp Vạn Tường 
Mã trường: 0228 
(Số 469 Lê Hồng Phong, P.2, Q.10, 
TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3835.5873; 38308 263 
Website: www.ktktvantuong.edu.vn 
Email:ktktvantuong@hcm.vnn.vn 

 1050 

270 

100 

0 

30 0 
Thư ký văn phòng  01 50 

20 
0 

0 

30 0 
Du lịch lữ hành  02 50 

20 
0 

0 

100 0 
Kế toán doanh nghiệp  03 150 

50 
0 

0 
30 0 

Kinh doanh xuất nhập khẩu  04 50 
20 

0 
0 

30 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thực phẩm  

05 50 
20 

0 
0 

30 0 
Tin học ứng dụng  06 50 

20 
0 

0 
30 0 

Tài chính ngân hàng  07 50 
20 

0 
0 

150 50 
Dược sỹ trung cấp  08 200 

50 
50 

0 
150 50 

30 

Điều dưỡng  09 200 
50 

50 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 
nghiệp THPT, THBT; Hoàn 
thành chương trình lớp 12; 
Tốt nghiệp THCS;  Có bằng 
ĐH, CĐ, TCCN, TC nghề. 
- Tiêu chí xét tuyển: 
* Đối tượng đào tạo 2 năm:  
Xét điểm thi tốt nghiệp 
THPT hoặc điểm học bạ lớp 
12 theo từng ngành học: 
- Ngành 01, 02: Môn Văn, 
Sử hoặc Văn, Ngoại ngữ. 
- Ngành 03, 04, 07: Môn 
Toán, Văn hoặc Toán, Lý . 
- Ngành 05, 08, 09: Môn 
Toán, Hóa hoặc Toán, Sinh.  
- Ngành 06: Môn Toán, Lý 
hoặc Toán, Ngoại ngữ. 
* Đối tượng đào tạo 03 năm: 
Xét tuyển theo điểm học bạ 
THCS (dành cho HS tốt nghiệp 
THCS) 
* Đối tượng đào tạo 01 năm: 
- Ngành 10, 11, 12: Tuyển sinh 
đối tượng có bằng tốt nghiệp 
ĐH, CĐ, TCCN, trung cấp 

- Nhận hồ sơ: 01/3  31/12/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 20/6/2015 

     + Đợt 2: 08/8/2015 

     + Đợt 3: 15/10/2015 

     + Đợt 4: 26/11/2015 
- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

* Ghi chú: 

- Nhà  trường có tuyển sinh 
đối tượng đã học xong 
THPT nhưng chưa đậu tốt 
nghiệp. 

- Xét giảm học phí theo diện 
chính sách và gia đình khó 
khăn, cấp học bổng cho học 
sinh học giỏi, học sinh nghèo 
vượt khó, HS có hoàn cảnh 
khó khăn đạt thành tích trong 
học tập, đặt biệt HS con em 
người dân tộc. 

- Có KTX cho HS ở xa.  
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

100 0 
Kế toán doanh nghiệp (đào tạo 01 năm) 10 100 

0 
0 

0 

50 0 
Tài chính - Ngân hàng  (đào tạo 01 năm) 11 50 

0 
0 

0 

50 0 Kinh doanh xuất nhập khẩu (đào tạo 
01 năm) 

12 50 
0 

0 
0 

nghề cùng ngành đào tạo. 
* Hình thức đào tạo VLVH:  
- Ngành 08, 09: Xét tuyển 
điểm tổng kết 2 môn Toán, 
Hóa hoặc Toán, Sinh với đối 
tượng đã tốt nghiệp THPT 
hoặc tương đương trở lên. 

420 0 
Trường Trung cấp Việt Khoa 
Mã trường: 0229 
(Số 17 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, 
TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3810.0208; 3812.7086 
Website: www.vietkhoa.edu.vn 
Email: daotao@vietkhoa.edu.vn 

 

500 

80 

0 

0 

40 0 
Quản trị mạng máy tính 01 60 

20 
0 

0 
45 0 Vẽ thiết kế mỹ thuật có sự trợ giúp bằng 

máy tính 
02 60 

15 
0 

0 
40 0 

Kế toán doanh nghiệp 03 55 
15 

0 
0 

20 0 
Tài chính - Ngân hàng 04 30 

10 
0 

0 
40 0 

Kinh doanh thương mại và dịch vụ 05 55 
15 

0 
0 

30 0 
Hướng dẫn du lịch 06 30 

0 
0 

0 
60 0 

Thiết kế kiến trúc 07 60 
0 

0 
0 

150 0 

31 

Sư phạm mầm non 08 150 
0 

0 
0 

- Ngành 01, 02, 03, 04, 05, 
07: Xét tuyển điểm hai môn 
Toán, Lý  theo học bạ lớp 12 
(dành cho đối tượng đã tốt 
nghiệp THPT hoặc đã học 
xong chương trình lớp 12 
nhưng trượt tốt nghiệp); đối 
tượng tốt nghiệp THCS xét 
điểm hai môn Toán, Lý lớp 9. 
- Ngành 06: Xét tuyển điểm 
hai môn Văn, Sử theo học bạ 
lớp 12 (dành cho TS tốt 
nghiệp THPT hoặc đã học 
xong chương trình lớp 12 
nhưng trượt tốt nghiệp). 
- Ngành 08  xét điểm 2 môn 
Văn, Toán theo học bạ lớp 
12 (dành cho TS tốt nghiệp 
THPT hoặc đã học xong 
chương trình lớp 12 nhưng 
trượt tốt nghiệp) 

- Nhận hồ sơ từ: 01/ 3/ 2015 
- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 30/7/2015 

     + Đợt 2: 05/9/2015 

     + Đợt 3: 20/12/2015 

- Tuyển thí sinh trên cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1000 250 

Trường Trung cấp Xây dựng  
Tp. Hồ Chí Minh 
Mã trường: 0230 
(Số 265 Nơ Trang Long, P13, 
Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3553.0719; 01689947879 
Website: www.tcxd.edu.vn  
Email: banbientaptcxd@gmail.com 

 

1050 

50 

250 

0 

650 200 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 01 700 

50 
200 

0 

200 50 
Thiết kế kiến trúc 02 200 

0 
50 

0 

100 0 
Thiết kế nội thất 03 100 

0 
0 

0 

50 0 

32 

Kế toán doanh nghiệp 04 50 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

kết quả điểm tổng kết hai 

môn Toán, Lý lớp 12 hoặc 

lớp 9 tùy theo đối tượng dự 

tuyển. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/4/2015 

- Thời gian xét tuyển: hằng 
tuần 

- Ngày nhập học: 

     + Đợt 1: 14/7/2015 

     + Đợt 2: 15/9/2015 

     + Đợt 3: 08/12/2015 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 

600 150 
Trường Cao đẳng Y Dược Hồng Đức       

Mã trường: 0223 

(Số 5 Quang Trung, Phường 11, Q. Gò 
Vấp, TP. Hồ Chí Minh) 

Tel: (08) 6255.6688 

Email: hongducschool@gmail.com 

 600 

0 

150 

0 

150 0 
Điều dưỡng  01 150 

0 
0 

0 

450 150 

33 

Dược sỹ trung cấp 02 450 
0 

150 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

Ngành 01, 02: Xét tuyển học 
bạ THPT, bổ túc THPT 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp 

THPT, bổ túc THPT). 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

Ngành 02: Xét tuyển học bạ 

THPT, bổ túc THPT và bằng  

tốt nghiệp Dược tá học 12 

tháng. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

16/6 ÷ 30/9/2015 
- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 15/7/2015 
+ Đợt 2: 30/9/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

17/6 ÷ 25/8/2015 
- Ngày xét tuyển: 29/8/2015 
- Tuyển sinh trong cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

400 50 

Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh 

Mã trường: 0244 

(Cơ sở 1: Xã Nhị Bình, H.Hoóc 
Môn, Tp.Hồ Chí Minh; 

Cơ sở 2: Số 302A Vườn Lài, P. Phú Thọ 
Hòa, Q. Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh) 

Tel: (08) 6267.6500;   

Website: mpt.edu.vn 

Email: mpt.hcm@gmail.com 

 450 

50 

50 

0 

105 15 
Y sỹ 01 120 

15 
15 

0 

220 20 
Dược sỹ trung cấp 02 240 

20 
20 

0 

75 15 
Điều dưỡng 03 90 

15 
15 

0 

34 

Kế toán doanh nghiệp  04 Không tuyển sinh 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

Xét điểm học bạ lớp 12 hoặc 
lớp 9 tùy theo đối tượng 
(hoặc bằng tốt nghiệp dành 
cho thí sinh đã tốt nghiệp 
THPT, Bổ túc THPT). 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Tốt nghiệp THPT, BTTH. 

 

* Đợt 1:  

- Thời gian nhận hồ sơ: 

15/3 ÷ 15/5/2015 

- Ngày xét tuyển: 21/5/2015 

* Đợt 2:  

- Thời gian nhận hồ sơ:  

15/7 ÷ 15/8/2015 

- Ngày xét tuyển: 21/8/2015 

* Đợt 3:  

- Thời gian nhận hồ sơ: 

16/8 ÷ 15/9/2015 

- Ngày xét tuyển: 21/9/2015 

Ghi chú: Tuyển thí sinh trên 
cả nước. 

35 

Hệ Trung cấp trong Trường Cán bộ 
Tp. Hồ Chí Minh (Học viện Cán 
bộ Tp. Hồ Chí Minh) 
Mã trường: 0231 
(Số 129 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, 
quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3841.2502; 2243.7845  
Website: 
truongcb.hochiminhcity.gov.vn  
Email: truongcb@Tphcm.gov.vn  

 Nhà trường không tuyển sinh TCCN năm 2015 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

640 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Công nghệ Thủ Đức              
Mã trường: 0232 
(Sô 53 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, 
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3.897.0023;        
Website: tdc.edu.vn          
Email: tdc@tdc.edu.vn 

 
770 

 

130 

0 

0 

40 0 
Tin học ứng dụng 01 40 

0 
0 

0 

40 0 
Truyền thông đa phương tiện 02 40 

0 
0 

0 

40 0 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 03 40 

0 
0 

0 

40 0 
Bảo trì và sửa chữa ôtô 04 70 

30 
0 

0 

40 0 
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 05 40 

0 
0 

0 

40 0 
Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động 06 40 

0 
0 

0 

40 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 07 80 

40 
0 

0 

40 0 
Điện tử công nghiệp 08 40 

0 
0 

0 
40 0 

Kế toán doanh nghiệp 09 40 
0 

0 
0 

40 0 

36 

Quản lý doanh nghiệp 10 40 
0 

0 
0 

Xét tuyển căn cứ kết quả học 
tập trong học bạ lớp 12 
(hoặc lớp 9 đối với đối tượng 
tốt nghiệp THCS) hoặc kết 
quả thi Tốt nghiệp THPT 
(hoặc THCS) hoặc kết quả 
thi tuyển sinh Đại học, Cao 
đẳng năm 2015. 

- Ngành 01 ÷ 08: Xét tuyển 
điểm hai môn Toán, Vật lý. 

- Ngành 09 ÷ 14: Xét tuyển 
điểm hai môn Toán, Văn. 

- Ngành 15: Xét tuyển điểm 
hai môn Văn, Lịch sử (hoặc 
Địa lý). 

- Ngành 16: Xét tuyển điểm 
hai môn Văn và Tiếng Anh. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

 04/5 ÷ 26/9/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

   + Đợt 1: 10/8/2015 

   + Đợt 2: 31/8/2015 

   + Đợt 3: 14/9/2015 

   + Đợt 4: 05/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
* Ghi chú: Nhà trường có 
ký túc xá cho các học sinh ở 
xa. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

40 0 Quản lý và kinh doanh nhà hàng 
và dịch vụ ăn uống 

11 70 
30 

0 
0 

40 0 
Quản lý siêu thị 12 40 

0 
0 

0 

40 0 
Quản lý kho 13 40 

0 
0 

0 

40 0 
Truyền thông và mạng máy tính 14 40 

0 
0 

0 

40 0 
Hướng dẫn du lịch 15 70 

30 
0 

0 

40 0 
Tiếng Hàn Quốc 16 40 

0 
0 

0 

250 100 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh            
Mã trường: 0234 
(Số 33 Vĩnh Viển, P.2, Q.10, Thành 
phố  Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3.832.2825 
Website: www.kthcm.edu.vn 
Email: hce@hcm.vnn.vn 

 250 

0 

100 

0 

60 50 
Quản lý doanh nghiệp  01 60 

0 
50 

0 
30 0 

Kinh doanh thương mại và dịch vụ 02 30 
0 

0 
0 

30 0 
Kinh doanh xuất nhập khẩu   03 30 

0 
0 

0 

30 0 

37 

Kế toán hành chính sự nghiệp   04 30 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

Tất cả các ngành xét tuyển 
điểm thi tốt nghiệp THPT 
hai môn Toán, Văn dành cho 
học sinh đã tốt nghiệp THPT 
hoặc tương đương. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

Ngành 01, 05: Xét tuyển 
điểm học bạ lớp 12 hai môn 
Toán, Văn dành cho học sinh 
đã tốt nghiệp THPT hoặc 
tương đương. 

* Hình thức đào tạo chính quy:  
- Hạn nhận hồ sơ: 15/8/2015 
- Ngày xét tuyển: 05/9/2015 
- Tuyển thí sinh từ Đà Nẵng 
trở vào phía nam. 

 * Hình thức đào tạo VLVH:  
- Hạn nhận hồ sơ: 30/9/2015 
- Ngày xét tuyển: 10/10/2015 
- Tuyển thí sinh cả nước.  

* Ghi chú:  
- Điểm xét tuyển theo ngành 
đào tạo. 
- Nhà trường chưa có KTX cho 
học sinh. 
- Học phí thu theo quy định 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

70 50 
Kế toán doanh nghiệp   05 70 

0 
50 

0 

30 0 
Hướng dẫn du lịch  06 30 

0 
0 

0 

của nhà nước đối với các 
trường công lập. 

400 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Kinh tế Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh 
Mã trường: 0235 
(Số 215 Nguyễn Văn Luông, P.11, 
Q.6, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 54061344 
Website: www.ptec.edu.vn    
Email: tuyensinh@ptec.edu.vn  

 1000 

600 

0 

0 

40 0 
Điện tử dân dụng 01 80 

40 
0 

0 

40 0 
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 02 120 

80 
0 

0 

40 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 03 160 

120 
0 

0 

40 0 
Công nghệ may và thời trang 04 120 

80 
0 

0 

40 0 
Tin học ứng dụng 05 160 

120 
0 

0 

40 0 
Kế toán doanh nghiệp 06 40 

0 
0 

0 
40 0 

Bảo trì và sửa chữa ô tô 07 120 
80 

0 
0 

40 0 

38 

Cơ khí chế tạo 08 120 
80 

0 
0 

- Tất cả các ngành xét tuyển 
điểm hai môn Toán, Lý (lớp 
12 hoặc lớp 9 tùy theo đối 
tượng dự tuyển) hoặc xét 
tuyển điểm thi tốt nghiệp 
THPT hai môn Toán, Lý 
hoặc Hóa tùy theo môn thi 
tốt nghiệp; 

- Riêng ngành 04 xét tuyển 
điểm môn Văn thay cho 
môn L ý. 

* Đối với học sinh tốt nghiệp 
THCS: 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

 01/6 ÷ 31/7/2015 

- Ngày xét tuyển: 01/8/2015 

* Đối với học sinh tốt nghiệp 
THPT hoặc tương đương: 

+ Đợt 1:  

- Thời gian nhận hồ sơ: 

  01/6 ÷ 08/8/2015 

- Ngày xét tuyển: 12/8/2015 

+ Đợt 2:  

- Thời gian nhận hồ sơ: 

  17/8 ÷ 18/9/2015 

- Ngày xét tuyển: 22/9/2015 

- Tuyển thí sinh TP Hồ Chí 
Minh và các tỉnh lân cận. 

* Ghi chú: Học phí theo quy 
định của chính phủ đối với 
trình ðộ TCCN công lập. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

40 0 
Thiết kế và quản lý website 09 40 

0 
0 

0 

40 0 
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 10 40 

0 
0 

0 

0 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Kỹ thuật Lý Tự Trọng          
Mã trường: 0236 
(Số 390 Hoàng Văn Thụ, P.4, Tân 
Bình, TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 38110521 
Website: www.lytc.edu.vn 
Email: tuyensinh@lytc.edu.vn 

 800 

800 

0 

0 

0 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 01 100 

100 
0 

0 

0 0 
Bảo trì và sửa chữa ô tô 02 100 

100 
0 

0 

0 0 
Lập trình/Phân tích hệ thống 03 50 

50 
0 

0 

0 0 
Quản trị mạng máy tính 04 100 

100 
0 

0 

0 0 
Điện tử công nghiệp 05 100 

100 
0 

0 

0 0 
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 06 100 

100 
0 

0 

0 0 
Công nghệ may và thời trang 07 100 

100 
0 

0 

0 0 

39 

Cơ khí chế tạo 08 150 
150 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm học bạ lớp 9 hai môn 

Toán, Lý 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

13/4 ÷ 07/8/2015 

- Ngày xét tuyển: 14/8/2015. 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1160 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề 
Nguyễn Trường Tộ  
Mã trường: 0203   
(Số 02 Mai Thị Lựu, Đakao, Q.1, 
TP. Hồ Chí Minh) 
Tel: (08) 3.829.9317;  3.822.3758 
Website: www.nguyentruongto.edu.vn 
Email: ntt@nguyentruongto.edu.vn  

 1160 

0 

0 

0 

30 0 
Công nghệ hàn 01 30 

0 
0 

0 

80 0 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 02 80 

0 
0 

0 
80 0 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 03 80 
0 

0 
0 

50 0 
Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động 04 50 

0 
0 

0 

80 0 
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 05 80 

0 
0 

0 

100 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 06 100 

0 
0 

0 

80 0 
Điện tử công nghiệp 07 80 

0 
0 

0 

80 0 
Hệ thống thông tin văn phòng 08 80 

0 
0 

0 

80 0 
Kinh doanh thương mại và dịch vụ 09 80 

0 
0 

0 

240 0 

40 

Kế toán doanh nghiệp 10 240 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm tổng kết hai môn 

Toán, Lý lớp 12 hoặc kết 

quả thi tốt nghiệp THPT, 

bổ túc THPT (dành cho thí 

sinh tốt nghiệp THPT, bổ 

túc THPT, hoặc đã học 

xong THPT nhưng chưa tốt 

nghiệp). 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/3 ÷ 20/12/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 07/9/2015 

+ Đợt 2: 26/10/2015 

+ Đợt 3: 20/12/2015 

- Tuyển thí sinh Thành phố 

Hồ Chí Minh và các tỉnh lân 

cận. 

- Nhà trường hỗ trợ tìm nhà 

trọ cho học sinh có nhu cầu. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

80 0 
Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính 11 80 

0 
0 

0 

80 0 
Tin học ứng dụng 12 80 

0 
0 

0 

100 0 
Tài chính ngân hàng 13 100 

0 
0 

0 

150 50 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Giao thông vận tải 

Mã trường: 0233 

Địa chỉ:  252, Lý Chính Thắng, Phường 9, 
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

Tel: (08) 38 439 775 

Website:  www.hcmct.edu.vn  

Email:   phongdt@hcmct.edu.vn 

 150 

0 

50 

0 

30 0 
Bảo trì và sửa chữa ô tô 01 30 

0 
0 

0 
30 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 02 30 
0 

0 
0 

30 0 
Xây dựng cầu đường 03 30 

0 
0 

0 

0 50 
Quản lý doanh nghiệp 04 0 

0 
50 

0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 05 30 

0 
0 

0 

30 0 

41 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 06 30 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Xét tuyển học bạ môn 

Toán, Lý lớp 12 (dành cho 

thí sinh tốt nghiệp THPT) 

hoặc điểm thi tuyển sinh đại 

học, cao đẳng năm 2015. 

- Không tuyển thí sinh tốt 

nghiệp THCS và trượt tốt 

nghiệp THPT. 

 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Xét tuyển học bạ môn 
Toán, Lý, Văn lớp 12 (dành 
cho thí sinh tốt nghiệp 
THPT). 

 

 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/4 ÷ 30/10/2015. 

- Nhà trường xét tuyển liên 

tục đến 30/10/2015. 

- Tuyển sinh trong cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

04. THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG       

250 0 
Trường Trung cấp chuyên nghiệp 
Ý Việt 
Mã trường: 0406 
(Số 561 – 563 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng) 
Tel: (0511) 3 741.666 
Website:www.yviet.edu.vn 
Email: yvietdn@gmail.com 

 

500 

250 

0 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 100 

50 
0 
 0 

50 0 
Tài chính ngân hàng 02 100 

50 
0 
 0 

50 0 
Xây dưựg dân dụng & công nghiệp 03 100 

50 

0 
 0 

50 0 
Xây dựng cầu đường 04 100 

50 

0 
 0 

50 0 

1 

Thiết kế kiến trúc 05 100 
50 

0 
 0 

Bằng tốt nghiệp THPT hoặc 
THCS. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
 01/3 ÷ 01/9/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
      01/9 ÷ 15/9/2015 
- Tuyển sinh trong cả nước. 

230 150 

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ 
Thăng Long 
Mã trường: 0403 
(07 Phan Châu Trinh, Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng) 
Website:www.thanglongschool.edu.vn 
Email: thanglongschool@dng.vnn.vn 

 300 

70 

150 

0 

30 30 
Kế toán doanh nghiệp 01 40 

10 
30 

0 
30 0 

2 

Tin học ứng dụng 02 40 
10 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Ngành 01, 02: Xét tuyển 
điểm hai môn Toán, Vật lý  
lớp 12 (dành cho thí sinh 
THPT) hoặc lớp 9 (dành cho 
thí sinh tốt nghiệp THCS) 

- Ngành 03 ÷ 07:  Xét tuyển 
điểm hai môn Ngữ văn, 
Tiếng Anh hoặc Ngữ văn, 
Lịch sử  lớp 12 (dành cho thí 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

26/3 ÷ 05/8/2015 

- Thời gian xét tuyển:  
06/8 ÷ 10/8/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước.   

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Thí sinh liên hệ trực tiếp 
với nhà trường để biết thêm 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

40 30 
Nghiệp vụ lễ tân 03 50 

10 
30 

0 

30 0 
Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 04 40 

10 
0 

0 

30 30 Quản lý kinh doanh nhà hàng và dịch 
vụ ăn uống 

05 40 
10 

30 
0 

40 30 
Kỹ thuật chế biến món ăn 06 50 

10 
30 

0 

30 30 
Hướng dẫn du lịch 07 40 

10 
30 

0 

sinh THPT) hoặc lớp 9 (dành 
cho thí sinh tốt nghiệp THCS) 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

Ngành 01, 03, 05, 06, 07: 
Xét tuyển bằng tốt nghiệp 
THPT, BTTHPT, TCCN, 
CĐ, ĐH tùy theo đối tượng 
dự tuyển. 

chi tiết 

385 0 
Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật 
Đà Nẵng 
Mã trường: 0405 
(Đường Lê Quang Đạo, Phường Mỹ 
An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) 
Tel: 0511.2248132; 2248135 
Email: tvhnt@danang.gov.vn 

 450 

65 

0 

0 

80 0 
Sư phạm âm nhạc 01 80 

 
0 

0 
50 0 

Sư phạm mỹ thuật 02 50 
0 

0 
0 

50 0 
Thanh nhạc 03 80 

30 
0 

0 
15 0 

Organ 04 20 
5 

0 
0 

10 0 
Piano 05 15 

5 
0 

0 
5 0 

3 

Violon 06 10 
5 

0 
0 

- Ngành 01, 02, 09, 11, 12: 
Xét tuyển điểm tổng kết môn 
Văn lớp 12 và thi năng khiếu 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THPT, bổ túc THPT, hoặc 
đã hoàn thành chương trình 
lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp). 

- Ngành 03, 04, 05, 06, 07, 
08: Xét tuyển điểm tổng kết 
môn Văn lớp 12  và thi năng 
khiếu (dành cho thí sinh tốt 
nghiệp THPT, bổ túc THPT, 
hoặc đã hoàn thành chương 
trình lớp 12 nhưng chưa tốt 
nghiệp) hoặc xét điểm tổng 
kết môn Văn lớp 9 và thi 
năng khiếu (dành cho thí 
sinh tốt nghiệp THCS). 

- Các chuyên ngành 10, 13, 
14, 15 và 16: Xét tuyển điểm 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

03/3 ÷ 05/8/2015. 

- Thời gian xét và thi tuyển: 

Ngày 12/8/2015. 
- Tuyển thí sinh các tỉnh khu 
vực miền Trung và Tây nguyên 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

10 0 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (Bầu, 
Nhị, Thập lục, Sáo trúc) 

07 15 
5 

0 
0 

30 0 Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian 
dân tộc 

08 45 
15 

0 
0 

15 0 
Thiết kế đồ họa 09 15 

0 
0 

0 
15 0 

Thiết kế thời trang 10 15 
0 

0 
0 

10 0 
Điêu khắc 11 10 

0 
0 

0 
15 0 

Hội họa 12 15 
0 

0 
0 

20 0 
Hướng dẫn du lịch 13 20 

0 
0 

0 
30 0 

Thư viện 14 30 
0 

0 
0 

15 0 
Quản lý văn hóa 15 15 

0 
0 

0 
15 0 

Bảo tàng 16 15 
0 

0 
0 

34. TỈNH QUẢNG NAM       

100 100 Trường Trung cấp Bách khoa  
Mã trường: 3401 
(246 Phan Chu Trinh, TP.Tam Kỳ,  
Quảng Nam). Tel: (0510) 3859 888 
Website: www.bachkhoavietnam.vn 

 

200 

100 

100 

0 

50 50 

1 

Tin học ứng dụng 01 100 
50 

50 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Ngành 01, 02: Xét tuyển điểm 
hai môn Toán, Lý lớp 12 (dành 
cho thí sinh tốt nghiệp THPT) 
hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh 
tốt nghiệp THCS). 
*  Hình thức đào tạo VLVH: 
- Ngành 01, 02: Xét tuyển 

- Thời gian nhận hồ sơ:  
15/4 ÷ 15/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
+ Đợt 1: 30/8/2015 
+ Đợt 2: 15/10/2015 
+ Đợt 3: 25/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 50 
Kế toán doanh nghiệp 02 100 

50 
50 

0 
học bạ THPT hoặc THCS 
tuỳ theo đối tượng dự tuyển. 

605 200 
Trường Trung cấp Quảng Đông 
Mã trường: 3402  
(Quốc lộ 1A, xã Điện Thắng Bắc, 
huyện Điện Bàn, Quảng Nam) 
Tel: (0510) 3 769.799; 3 869.270 
Website:  quangdong@edu.vn   
Email: minhtrietqd@gmail.com  

 

675 

70 

250 

50 

30 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 01 50 

20 
0 

0 
30 0 

Xây dựng cầu đường 02 30 
0 

0 
0 

30 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp  03 30 

0 
0 

0 

25 0 
Tin học ứng dụng 04 25 

0 
0 

0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 05 30 

0 
0 

0 

30 0 
Quản lý và kinh doanh du lịch 06 30 

0 
0 

0 

350 200 
Sư phạm mầm non 07 400 

50 
250 

50 

30 0 
Chăn nuôi – Thú y 08 30 

0 
0 

0 
25 0 

Khai thác mỏ 09 25 
0 

0 
0 

25 0 

2 

Marketing 10 25 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
a, Xét tuyển theo học bạ: 
- Ngành: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 
08: Xét tuyển điểm hai môn Toán, 
Lý lớp 12 (dành cho thí sinh đã học 
xong lớp 12 chưa tốt nghiệp và đã 
tốt nghiệp THPT) hoặc lớp 9 (dành 
cho thí sinh tốt nghiệp THCS). 
- Ngành 07: Xét tuyển điểm hai 
môn Toán, Văn lớp 12 (dành cho 
thí sinh đã học xong lớp 12 chưa 
tốt nghiệp và đã tốt nghiệp THPT) 
hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh tốt 
nghiệp THCS) và thi tuyển môn 
năng khiếu (Múa, hát, kể chuyện 
và đọc diễn cảm văn, thơ). 
b, Xét tuyển theo điểm thi 
tuyển sinh: Đại học, Cao đẳng 
(Khối A, B, D) cho tất cả các 
ngành từ 01 ÷ 10, trừ ngành 07 
xét điểm thi khối M. 
*  Hình thức đào tạo VLVH: 
- Các ngành xét tuyển học bạ 
THPT tuỳ theo đối tượng dự tuyển. 
- Ngành 07: Xét tuyển điểm hai 
môn Toán, Văn lớp 12 (dành cho 
thí sinh đã học xong lớp 12 chưa 
tốt nghiệp và đã tốt nghiệp THPT) 
hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh tốt 
nghiệp THCS) và thi tuyển môn 
năng khiếu (Múa, hát, kể chuyện 
và đọc diễn cảm văn, thơ). 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/3 ÷ 05/12/2015 
- Ngày xét tuyển các ngành: 
01, 02, 03, 04, 05, 06, 08:  
     + Đợt 1: 20/7/2015 
     + Đợt 2: 24/8/2015 
     + Đợt 3: 28/10/2015 
     + Đợt 4: 15/12/2015 
- Ngày thi tuyển ngành 07: 
     + Đợt 1: 20/4/2015 
     + Đợt 2: 22/6/2015 
     + Đợt 3: 24/8/2015 
     + Đợt 4: 26/10/2015 
     + Đợt 5: 15/12/2015 
- Tuyển sinh trong cả nước. 
Ghi chú: Thí sinh dự thi tuyển 
sinh Đại học, Cao đẳng: Khi tham 
gia xét tuyển nhập học tại trường 
chỉ cần nộp cho trường giấy báo 
điểm thi (Đại học, Cao đẳng). 
*  Hình thức đào tạo VLVH: 
- Nhận hồ sơ và xét tuyển: 
   01/3 ÷ 20/12/2015 
- Ngày xét tuyển và thi tuyển: 
Tổ chức thường xuyên vào 
ngày Thứ 7 & CN trong tuần 
cuối mỗi tháng  năm 2015. 
- Nhà trường có đầy đủ chổ ở 
nội trú cho học sinh ở xa với chi 
phí phục vụ học tập và đời sống 
sinh hoạt giá thấp.  
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

820 200 Trường Trung cấp Văn hoá, Nghệ thuật 
và Du lịch Quảng Nam 
Mã trường: 3406 
(Số 106 Trần Dư, Tam Kỳ, Quảng Nam)  
Tel: (0510) 3813435 
Website:  truongvhntdlqnam.edu.vn  
Email:  tcvhntdlqnam@gmail.com     

 

820 

0 

200 

 

40 40 
Quản lý văn hoá 01 40 

0 
40 

0 

30 20 Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian 
dân tộc 

02 30 
0 

20 
0 

30 0 
Nghiệp vụ lễ tân 03 30 

0 
0 

0 

30 0 
Nghiệp vụ lữ hành hướng dẫn 04 30 

0 
0 

0 

70 30 
Sư phạm âm nhạc 05 70 

0 
30 

0 

50 20 
Sư phạm mỹ thuật 06 50 

0 
20 

0 

50 40 
Thư viện 07 50 

0 
40 

0 

500 50 
Sư phạm mầm non 08 500 

0 
50 

0 

20 0 

3 

Thiết kế đồ họa 09 20 
0 

0 
0 

 * Hình thức đào tạo chính quy: 
 - Ngành 01, 03, 04, 07: Xét 
tuyển điểm Trung bình  môn 
Văn, Sử lớp 12  
- Ngành 02: Xét tuyển điểm 
trung bình môn Văn lớp 12 
và điểm kiểm tra  môn Tiết 
tấu, năng khiếu Múa. 
 - Ngành 05: Xét tuyển điểm 
TB môn Văn lớp 12 và điểm 
kiểm tra môn Thanh nhạc, 
Thẩm âm-tiết tấu. 
- Ngành 06, 09: Xét tuyển 
điểm trung bình môn Văn 
lớp 12 và điểm kiểm tra môn 
Hình họa, Trang trí. 
- Ngành 08: Xét tuyển điểm trung 
bình  môn Văn  và Toán lớp 12 
+ Đối tượng: Thí sinh tốt 
nghiệp THPT, bổ túc THPT 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Ngành 01, 07: Xét tuyển 
điểm trung bình  môn Văn, 
Lịch sứ lớp 12. 
- Ngành 08: Xét tuyển điểm trung 
bình môn Văn và Toán lớp 12. 
+ Đối tượng: Thí sinh tốt 
nghiệp THPT, BT THPT. 

- Nhận hồ sơ từ: 15/6/2015 
- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 20/8/2015 
+ Đợt 2: 20/10/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 
* Ghi chú: Nhà trường có 
khu KTX cho học sinh ở xa. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2015 
- Ngày xét tuyển: 20/5/2015 
- Tuyển thí sinh các tỉnh khu 
vực miền Trung và Tây 
Nguyên. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 
1640 

 
0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam 
Mã trường: 3403 
(Số 431 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, 
tỉnh Quảng Nam) 
Tel: (0510) 3 834 972; 3 851 852 
Website: www.ckq.edu.vn  
Email: ktkt_qnam@yahoo.com  

 

1950 

310 

0 

0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 40 

10 
0 

0 

20 0 
Kế toán hành chính sự nghiệp 02 30 

10 
0 

0 

15 0 
Kế toán xây dựng 03 20 

05 
0 

0 

15 0 
Kiểm toán 04 20 

05 
0 

0 

15 0 
Tài chính - Ngân hàng 05 20 

30 
0 

0 

15 0 
Quản lý doanh nghiệp 06 20 

05 
0 

0 

15 0 
Quản lý và kinh doanh khách sạn 07 20 

05 
0 

0 
15 0 

Quản lý và kinh doanh du lịch 08 20 
05 

0 
0 

15 0 
Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 09 20 

05 
0 

0 

15 0 

4 

Kinh doanh thương mại dịch vụ 10 20 
05 

0 
0 

- Ngành 01 ÷ 25: Xét tuyển 
môn Toán, Lý lớp 12 dành 
cho thí sinh tốt nghiệp THPT 
hoặc tương đương; lớp 9 
dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THCS. 
- Ngành 26 ÷ 33: Xét tuyển 
môn Toán, Sinh lớp 12 dành 
cho thí sinh tốt nghiệp THPT 
hoặc tương đương; lớp 9 
dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THCS. 
- Ngành 34 ÷ 36: Xét tuyển 
môn Toán, Văn lớp 12 dành 
cho thí sinh tốt nghiệp THPT 
hoặc tương đương; lớp 9 
dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THCS. 
- Ngành 37 ÷ 38: Xét tuyển 
môn Toán, Văn lớp 12 dành 
cho thí sinh tốt nghiệp THPT 
hoặc tương đương. 
 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

15/4 ÷ 30/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 15/8/2015 

+ Đợt 2: 30/9/2015 

+ Đợt 3: 01/12/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước 

* Ghi chú: Nhà trường có 
1500 chỗ ở trong ký túc xá 
dành cho HSSV.  
Xem chi tiết tại: 
Website:http://ckq.edu.vn 
E-mail: 
ktkt_qnam@yahoo.com 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Tin học ứng dụng 11 40 

10 
0 

0 
25 0 

Thiết kế và quản lý website 12 25 
05 

0 
0 

20 0 
Thiết kế kiến trúc 13 30 

10 
0 

0 
40 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 14 50 
10 

0 
0 

15 0 
Điện tử công nghiệp 15 20 

05 
0 

0 
30 0 Công nghệ kỹ thuật nội thất và điện 

nước công trình 
16 40 

10 
0 

0 
40 0 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 17 50 
10 

0 
0 

20 0 
Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo 18 30 

10 
0 

0 

20 0 
Bảo trì và sửa chữa ô tô 19 30 

10 
0 

0 

50 0 
Xây dựng công nghiệp và dân dụng 20 65 

15 
0 

0 

20 0 
Xây dựng cầu đường 21 30 

10 
0 

0 

15 0 
Cấp thoát nước 22 20 

05 
0 

0 

20 0 
Quản lý tài nguyên môi trường 23 30 

10 
0 

0 

50 0 
Quản lý đất đai 24 60 

10 
0 

0 
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hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

15 0 
Quản lý nhà đất 25 20 

05 
0 

0 

30 0 
Quản lý tài nguyên rừng 26 40 

10 
0 

0 

30 0 
Công nghệ thực phẩm 27 40 

10 
0 

0 

15 0 
Nuôi trồng thủy sản 28 20 

05 
0 

0 
15 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 

quản thủy sản 
29 20 

05 
0 

0 
70 0 

Chăn nuôi - Thú y 30 90 
20 

0 
0 

80 0 
Lâm nghiệp 31 100 

20 
0 

0 
15 0 

Phát triển nông nghiệp nông thôn 32 20 
05 

0 
0 

15 0 
Trồng trọt 33 20 

05 
0 

0 
40 0 

Hành chính văn thư 34 50 
10 

0 
0 

80 0 
Pháp luật 35 100 

20 
0 

0 

25 0 
Dịch vụ pháp lý 36 30 

05 
0 

0 

400 0 
Sư phạm mầm non 37 400 

0 
0 

0 

250 0 
Sư phạm tiểu học 38 250 

0 
0 

0 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

600 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng  
Y tế Quảng Nam 
Mã trường: 3404 
(Đường Nguyễn Du, Tam Kỳ, tỉnh 
Quảng Nam). Tel: (0510) 3 851.705 
Website: www.cdytqn.edu.vn  
Email: info@cdytqn.edu.vn  

 

600 

0 

0 

0 

200 0 
Y sĩ  01 200 

0 
0 

0 
100 0 

Y sĩ cổ truyền 02 100 
0 

0 
0 

50 0 
Y sĩ Y học dự phòng 03 50 

0 
0 

0 
200 0 

Dược sĩ trung cấp 04 200 
0 

0 
0 

50 0 

5 

Điều dưỡng Nha khoa 05 50 
0 

0 
0 

Xét tuyển điểm học bạ năm 

lớp 12 ba môn: Môn Sinh; 

Môn Toán và Trung bình cả 

năm. 

Xét tuyển bằng điểm thi 

THPT Quốc gia bằng hai tổ 

hợp: Toán - Hóa - Sinh hoặc 

Toán - Hóa - Lý. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
03/7 ÷ 05/9/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
07/9 ÷ 21/9/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

600 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Quảng Nam  
Mã trường: 3405 
(Số 102 Hùng Vương, TP.Tam Kỳ, 
tỉnh Quảng Nam)  
Tel: (0510) 3812834 
Website: www.qnamuni.edu.vn  
Email:  hopthu@qnamuni.edu.vn  

 

600 

0 

0 

0 

300 0 
Sư phạm mầm non 01 300 

0 
0 

0 

300 0 

6 

Sư phạm tiểu học 02 300 
0 

0 
0 

Ngành 01, 02: Xét tuyển 
môn Toán, Văn lớp 12 (dành 
cho thí sinh tốt nghiệp 
THPT). 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
01/7 ÷ 31/7/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
       15/8/2015 
- Tuyển sinh trong cả nước 
- Học phí theo quy định của 
Nhà nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

35. TỈNH QUẢNG NGÃI       

495 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Đặng Thuỳ Trâm 
Mã trường: 3501 
(Số 17 Nguyễn Chánh, TP.Quảng 
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) 
Tel: (055) 3 822.904 
Email: cdytdtt@gmail.com  

 

495 

0 

0 

0 

135 0 
Điều dưỡng đa khoa 01 135 

0 
0 

0 
45 0 

Hộ sinh trung cấp 02 45 
0 

0 
0 

45 0 
Y sĩ đa khoa ĐHCK YHDP 04 45 

0 
0 

0 
45 0 

Y sĩ y học cổ truyền 05 45 
0 

0 
0 

135 0 
Dược sĩ trung cấp 05 135 

0 
0 

0 
90 0 

1 

Kỹ thuật viên xét nghiệm  06 90 
0 

0 
0 

Xét tuyển từ điểm thi tốt 
nghiệp THPT và điểm TBC 
lớp 12. Hoặc điểm thi ĐH, 
CĐ Khối B. 

* Đợt 1: 
- Thời gian nận hồ sơ:  

04/5 ÷ 03/7/2015 
- Ngày xét tuyển: 30/7/2015 
* Đợt 2: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

06/7 ÷ 07/8/2015 
- Ngày xét tuyển: 27/8/2015 
* Vùng tuyển: Tuyển thí 
sinh có HKTT trong tỉnh 
Quảng Ngãi. 

70 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Chính trị 
tỉnh Quảng Ngãi 

Mã trường: 3502 
(Số 167/1 Hùng Vương, Tp.Quảng 
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) 
Tel: (055)  3 824.934 
Email: truongchinhtriqn@gmail.com 

 70 

0 

0 

0 

70 0 

2 

Hành chính 01 70 
0 

0 
0 

Xét tuyển cán bộ dự nguồn, 
đương chức đã tốt nghiệp 
THPT ở các xã, phường, thị 
trấn trong tỉnh Quảng Ngãi. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  
10/02 ÷ 10/4/2015 

- Ngày xét tuyển:  
20/4 ÷ 20/5/2015 

- Tuyển thí sinh có HKTT 
trong tỉnh QuảngNgãi. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

400 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Phạm Văn Đồng 
Mã trường: 3503 
(Số 986 Quang Trung, TP.Quảng Ngãi, 
tỉnh Quảng Ngãi). Tel: (055) 3 713.123 
Website: www.pdu.edu.vn  
Email: 
daihocphamvandong@pdu.edu.vn  

 

 
 
 

400 

0 

0 

0 

40 0 
Sư phạm Mầm non 01 40 

0 
0 

0 

40 0 
Sư phạm Tiểu học 02 40 

0 
0 

0 

30 0 
Sư phạm Âm nhạc 03 30 

0 
0 

0 

30 0 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 04 30 

0 
0 

0 

30 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 05 30 

0 
0 

0 

30 0 
Thư viện - Thiết bị trường học 06 30 

0 
0 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 07 50 

0 
0 

0 

30 0 
Chăn nuôi – Thú y 08 30 

0 
0 

0 
30 0 

Quản lý đất đai 09 30 
0 

0 
0 

30 0 

3 

Sư phạm thể dục thể thao 10 30 
0 

0 
0 

- Các ngành sư phạm Mầm 
non, Sư phạm Tiểu học xét 
tuyển theo điểm thi tốt 
nghiệp THPT Quốc gia năm 
2015 hai môn Toán và Ngữ 
văn. 
- Các ngành khác xét tuyển 
theo điểm học bạ THPT năm 
cuối cấp hai môn: 
+ Toán, Vật lý: Các ngành: 
CNKT Cơ khí, Điện 
CN&DD, Kế toán DN, QL 
Đất đai, Cơ khí động lực. 
+ Toán, Ngữ văn: Các 
ngành: Thư viện - TBTH, 
SP. Âm nhạc. 
+ Toán, Sinh học: Các ngành 
Chăn nuôi - Thú y, Lâm 
sinh, SP. Thể dục Thể thao. 
- Riêng các ngành SP: SP. 
Âm nhạc và SP. Thể dục 
Thể thao thí sinh phải dự 
kiểm tra các môn năng khiếu 
sau khi xét điểm học bạ 
THPT. 
 

Nhận hồ sơ: 
+ Ngày nhận hồ sơ theo qui 
định của Bộ GD&ĐT 
 
Xét tuyển: 
+ Ngày 25/8/2015 
 
Khu vực tuyển sinh: 
- Các ngành sư phạm chỉ 
tuyển thí sinh có hộ khẩu 
thường trú tại tỉnh Quảng 
Ngãi. 
- Các ngành còn lại tuyển thí 
sinh trong cả nước. 



 

 

313
T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Lâm sinh 11 30 

0 
0 

0 

30 0 
Cơ khí động lực 12 30 

0 
0 

0 

36. TỈNH KON TUM       

270 40 

Trường Trung cấp Y tế Kon Tum 
Mã trường: 3601 
(Số 347 Bà Triệu, TP Kon Tum, Kon Tum) 
Tel: (060) 3 867.578, 3 864.801 
Website: www.thytkontum.edu.vn    
Email: 
thytkontum@thytkontum.edu.vn  

 270 

0 

40 

0 

80 0 
Y sĩ 01 80 

0 
0 

0 

110 0 
Điều dưỡng 02 110 

0 
0 

0 

80 40 

1 

Dược sĩ trung cấp 04 80 
0 

40 
0 

- Ngành 01, 02: Xét tuyển 

điểm hai môn Toán, Sinh 

học theo học bạ THPT. 

- Ngành 03: Xét tuyển điểm 

hai môn Toán, Hóa học theo 

học bạ THPT. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
 5/6 ÷ 15/8/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
     + Đợt 1: 25 ÷ 28/8/2015 
     + Đợt 2: 15 ÷ 18/9/2015 
- Khu vực tuyển sinh: 
+ Ngành 01: có 30 chỉ tiêu 
tuyển thí sinh hộ khẩu Kon 
Tum, 50 chỉ tiêu tuyển cả nước. 
+ Ngành 02: có 50 chỉ tiêu 
tuyển thí sinh hộ khẩu  Kon 
Tum, 60 chỉ tiêu tuyển cả nước. 
+ Ngành 03: tuyển 80 chỉ 
tiêu cả nước. 

390 140 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum 
Mã trường: 3602 
(Tổ 3, Phường Ngô Mây, thành phố 
Kon Tum, tỉnh Kon Tum) 
Tel: (060) 3 864.929 
Website: www.ktktkontum.edu.vn  
Email: cdktktkt@dng.vn.vnn  

 390 

0 

140 

0 

40 0 

2 

Tài chính ngân hàng 01 40 
0 

0 
0 

- Ngành 01, 02, 03, 06, 07, 

08, 09: Xét tuyển điểm hai 

môn Toán, Lý lớp 12. 

- Ngành 04, 05, 10: Xét 

tuyển điểm hai Môn Toán, 

sinh lớp 12. 

- Ngành 11, 12: Xét tuyển điểm 

hai môn Toán, Văn lớp 12. 

- Nhận hồ sơ từ: 02/6/2015 

- Ngày xét tuyển: 31/8/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

40 0 
Kế toán hành chính sự nghiệp 02 40 

0 
0 

0 

40 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 40 

0 
0 

0 

30 0 
Quản lý tài nguyên rừng 04 30 

0 
0 

0 

30 0 
Bảo vệ thực vật 05 30 

0 
0 

0 

30 0 
Quản lý đất đai 06 30 

0 
0 

0 

30 0 
Bảo trì sữa chữa thiết bị cơ khí 07 30 

0 
0 

0 

30 0 
Công nghệ kỹ thuật điện điện tử 08 30 

0 
0 

0 

30 0 
Xây dựng công trình và dân dụng 09 30 

0 
0 

0 

30 40 
Chăn nuôi thú y 10 30 

0 
40 

0 

30 40 
Hành chính văn thư 11 30 

0 
40 

0 

30 60 
Luật 12 30 

0 
60 

0 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

120 60 
Hệ trung cấp trong trường Cao đẳng  
Sư phạm Kon Tum 

Mã trường: 3603 

(Số 413 Nguyễn Huệ, thành phố Kon 
Tum, tỉnh Kon Tum) 

Tel: (060) 3 861.021 

Website: www.cdspkt.edu.vn  
Email: phongdaotao.c36@moet.edu.vn  

 

120 

0 

60 

0 

40 0 Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng 
máy tính 

01 40 
0 

0 
0 

40 0 
Thư viện 02 40 

0 
0 

0 

40 0 
Hành chính văn thư 03 40 

0 
0 

0 

0 60 

3 

Sư phạm Mầm non 04 0 
0 

60 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Ngành 01: xét tuyển môn 

Toán, Vật lý lớp 12. 

- Ngành 02, 03: Xét tuyển 

môn  Văn, Lịch Sử lớp 12.  

 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
Ngành 04: Toán, Văn lớp 12, 

thi năng khiếu (đọc diễn 

cảm, hát, kể chuyện). 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Thời gian nhận hồ sơ từ: 

03/8 ÷ 03/10/2015 

- Ngày xét tuyển: 23/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

 - Thời gian nhận hồ sơ từ: 

03/8 ÷ 23/10/2015 

- Ngày xét tuyển: 24/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

37. TỈNH BÌNH ĐỊNH       

 
380 

 
100 

Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật 
Bình Định 

Mã trường: 3701  
(Số 31, Trần Thị Kỷ, phường Bình Định, 
thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) 
Tel: (056) 3836.845 
Website: trungcapktktbinhdinh.edu.vn 
Email:  tcktkt.binhdinh@moet.edu.vn 

 

500 

120 

170 

70 

140 15 

1 

Chăn nuôi thú y 01 160 
20 

25 
10 

- Tiêu chí xét tuyển: Kết quả 
công nhận, xếp loại tốt 
nghiệp. 
- Đối tượng tuyển sinh: 
+ Ngành 01, 02, 03, 04, 05, 
07, 08, 09, 10, 11, 12 tuyển 
thí sinh tốt nghiệp THCS, 
THPT hoặc tương đương. 
+ Ngành 06: Tuyển thí sinh 
tốt nghiệp THPT hoặc tương 
đương 

- Nhận hồ sơ tại trường từ: 
01/02/2015. 
- Ngày xét tuyển: Xét tuyển 
hàng tháng 
- Vùng tuyển: Tuyển thí sinh 
trong cả nước. 
* Ghi chú: 
- Nhà trường có khu KTX 
cho học sinh ở xa. 
- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký 
dự tuyển kèm theo bằng tốt 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 10 
Kế toán doanh nghiệp 02 40 

10 
20 

10 

20 10 
Quản lý đất đai 03 30 

10 
20 

10 

10 10 
Hệ thống thông tin văn phòng 04 20 

10 
20 

10 

30 15 
Trồng trọt 05 40 

10 
25 

10 

40 20 
Hành chính văn thư 06 40 

0 
20 

0 

30 10 
Khuyến nông lâm 07 40 

10 
20 

10 

20 0 
Quản lý doanh nghiệp 08 30 

10 
0 

0 

15 0 
Quản lý và  kinh doanh du lịch 09 25 

10 
0 

0 

15 0 
Thống kê 10 25 

10 
0 

0 

15 10 
Quản trị mạng máy tính 11 25 

10 
20 

10 

15 0 Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng 
máy tính 

12 25 
10 

0 
0 

nghiệp, giấy chứng nhận là 
đối tượng ưu tiên, 5 tấm ảnh 
3x4 và 3 phong bì (có dán 
tem và ghi địa chỉ liên lạc 
của thí sinh) để xét tuyển (thí 
sinh trượt tốt nghiệp THPT 
nộp học bạ lớp 12, bằng tốt 
nghiệp THCS, giấy chứng 
nhận kết quả thi TN THPT). 



 

 

317
T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

140 0 
Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật 
Bình Định 
Mã trường: 3702 
(Số 66 Hàn Mặc Tử, TP. Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định).  
Tel: (056) 3847301 
Website: truongtrunghoc-vhnt-
binhdinh.edu.vn 
Email: vhntbd@gmail.com 

 250 

110 

0 

0 

60 0 
Sư phạm Âm nhạc 01 60 

0 
0 

0 

20 0 
Sư phạm Mỹ thuật 02 20 

0 
0 

0 

40 0 
Thư viện 03 40 

0 
0 

0 

20 0 
Văn hoá du lịch  04 20 

0 
0 

0 

0 0 
 Âm nhạc chuyên ngành 05 50 

50 
0 

0 

0 0 
Mỹ thuật chuyên ngành 06 20 

20 
0 

0 

0 0 
Nghệ thuật Tuồng 07 20 

20 
0 

0 

0 0 

2 

Dân ca – Bài chòi 08 20 
20 

0 
0 

- Ngành 01 Xét tuyển môn 
Văn lớp 12 và thi tuyển năng 
khiếu Âm nhạc. 
- Ngành 02, Xét tuyển môn 
Văn lớp 12 và thi tuyển năng 
khiếu Mỹ thuật. 
- Ngành 03, 04 Xét tuyển 
môn Văn  và môn Sử lớp 12. 
- Ngành 05, 07, 08 Xét tuyển 
môn Văn (Hệ THCS)  và thi 
tuyển năng khiếu Âm nhạc. 
- Ngành 06 Xét tuyển môn 
Văn (Hệ THCS) và thi tuyển 
năng khiếu Mỹ thuật. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

 08/3 ÷ 30/10/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1:  30/9/2015 

+ Đợt 2:  30/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

500 50 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Bình Định 
Mã trường: 3703 
(684 Hùng Vương, P. Nhơn Phú, TP. 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) 
Tel: (056) 3648004 
Website: www.cdbd.edu.vn  
Email: bants.c37@moet.edu.vn  

 700 

200 

100 

50 

50 0 
Tin học ứng dụng 01 100 

50 
0 

0 
200 50 

Sư phạm mầm non 02 200 
0 

100 
50 

50 0 
Quản lý và kinh doanh du lịch 03 100 

50 
0 

0 
50 0 

Hướng dẫn du lịch 04 50 
0 

0 
0 

150 0 

3 

Kế toán doanh nghiệp 05 250 
100 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 
theo kết quả học bạ THPT. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Nhận hồ sơ từ: 20/7/2015 
- Ngày xét tuyển dự kiến: 
     + Đợt 1: 25/8/2015 
     + Đợt 2: 25/9/2015 
     + Các đợt tiếp theo sẽ xét 
tuyển tùy vào số lượng hồ sơ và 
chỉ tiêu tuyển sinh của trường 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Nhận hồ sơ từ: 20/3/2015 
- Ngày xét tuyển dự kiến: 
     + Đợt 1: 20/4/2015 
     + Đợt 2: 20/5/2015 
     + Các đợt tiếp theo sẽ xét 
tuyển tùy vào số lượng hồ sơ và 
chỉ tiêu tuyển sinh của trường 
 * Khu vực tuyển sinh: 
Ngành Sư phạm chỉ  tuyển 
thí sinh có hộ khẩu thường 
trú tại tỉnh Bình Định. 

200 100 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Bình Định 
Mã trường: 3704 
(Số 130 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định) 
Tel: (056) 3829671 
Website: caodangytebinhdinh.edu.vn 
Email: cdytbd@gmail.com  

 

200 

0 

100 

0 

50 100 
Dược sĩ 01 50 

0 
100 

 
30 0 

4 

Hộ sinh 02 30 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

-  Tiêu chí xét tuyển: Tổng 
điểm 3 môn: Toán, Hóa, 
Sinh cuối năm lớp 12. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Tiêu chí xét tuyển:  Tổng 
Điểm 3 môn: môn Hóa cuối 
năm lớp 12, môn Lý thuyết 
và môn Thực hành dược tá. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Nhận hồ sơ từ:  
10/3 ÷ 31/7/2015 

- Ngày xét tuyển: 18/8/2015 
- Tuyển thí sinh có hộ khẩu 
tại tỉnh Bình Định và các 
tỉnh lân cận. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Nhận hồ sơ từ:  

10/3 ÷ 31/7/2015 
- Ngày xét tuyển: 18/8/2015 
- Tuyển thí sinh có hộ khẩu 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

40 0 
Kỹ thuật xét nghiệm  03 40 

0 
0 

0 

80 0 
Y sĩ  04 80 

0 
0 

0 

tại tỉnh Bình Định và các 
tỉnh lân cận. 
* Ghi chú: Hồ sơ tuyển sinh 
nộp tại trường CĐYT Bình 
Định. 

38. TỈNH GIA LAI       

 

125 

 

0 

Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật  
Gia Lai 
Mã trường: 3801 
(Số 140 Nguyễn Chí Thanh, phường 
Chi Lăng, thành phố Pleiku, Gia Lai) 
Tel: (059) 3748280; 3748457 
Website: htTp://vhntdlgialai.edu.vn 
Email: vhntdlgl@yahoo.com.vn 

 395 

270 

0 

0 

+ 0 
Thanh nhạc 01 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây 02 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Organ 03 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 04 + 

+ 
0 

0 

+ 0 Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân 
tộc 

05 + 
+ 

0 
0 

+ 0 
Biên đạo múa 06 + 

+ 
0 

0 
+ 0 

1 

Điêu khắc 07 + 
+ 

0 
0 

- Các ngành  01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08, 09, 10: Xét 
điểm tổng kết 2 môn Ngữ 
văn và Lịch sử của năm cuối 
cấp và Sơ tuyển năng khiếu. 

- Ngành 11, 12, 13: Xét 
tuyển 

+ Hệ THPT (Đã tốt nghiệp 
chương trình THPT hoặc đã 
học xong chương trình 
THPT nhưng chưa tốt 
nghiệp THPT (trượt tốt 
nghiệp): Xét điểm tổng kết 
02 môn Ngữ văn và Lịch sử 
của năm học cuối cấp.  

+ Hệ THCS: Xét điểm 02 
môn Ngữ văn và Lịch sử của 
năm học cuối cấp (lớp 9). 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

+ Đợt 1: 02/3 ÷ 10/9/2015 

+ Đợt 2: 18/9 ÷ 29/11/2015 

- Thời gian sơ tuyển: 

12/9 ÷ 13/9/2015 

- Ngày xét tuyển: 

   + Đợt 1: 21/9/2015 

   + Đợt 2: 03/12/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 0 
Hội họa 08 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Thiết kế đồ họa 09 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Thiết kế thời trang 10 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Quản lý văn hóa 11 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Thư viện - Thiết bị trường học 12 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Hướng dẫn du lịch 13 + 

+ 
0 

0 

 
440 

 
40 

Trường Trung cấp Y tế Gia Lai 

Mã trường: 3802 

(Thôn 5, xã Trà Đa, thành phố 
Pleiku, tỉnh Gia Lai) 

Tel: (059) 3756084 

Email: thytgialai@yahoo.com.vn 

  
 

440 

0 

 
 

40 

0 

160 0 
Y sĩ  01 160 

0 
0 

0 

80 0 
Điều dưỡng  02 80 

 0 
0 

0 

40 0 
Hộ sinh  03 40 

0 
0 

0 

120 40 

2 

Dược sĩ trung cấp 04 160 
0 

40 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

Xét tuyển môn Toán (nhân 
hệ số 2) và môn Văn của 
điểm thi tốt nghiệp trung học 
phổ thông. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

Xét tuyển môn Toán, môn 
Hóa của điểm học bạ lớp 12 
(năm đầu tiên) và điểm trung 
bình chung toàn khóa của 
năm học Dược tá sơ học. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

13/7 ÷ 14/8/2015 
- Ngày xét tuyển đợt 1: 21/8/2015 
- Ngày xét tuyển đợt 2: 31/8/2015 
- Hệ trong ngân sách tuyển 
thí sinh có hộ khẩu tại Gia 
Lai ít nhất 36 tháng 
- Hệ ngoài ngân sách tuyển 
sinh trong cả nước. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Nhận hồ sơ:  

  13/7 ÷ 27/8/2015 
- Ngày xét tuyển: 31/8/2015 
- Tuyển thí sinh trong cả nước. 
* Ghi chú: Nhà trường có 
khu KTX cho học sinh 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

150 150 

Hệ trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Sư phạm Gia Lai 
Mã trường: 3803 
(Số 126 Lê Thánh Tôn, thành phố 
Pleiku, tỉnh Gia Lai) 
Tel: (059) 3877365 
Website: www.cdsp.gialai.edu.vn  
Email: Bants.c38@moet.edu.vn  

 

150 

0 

300 

150 

150 100 
Sư phạm mầm non 01 150 

0 
200 

100 

0 50 

3 

Sư phạm tiểu học 02 0 
0 

100 
50 

- Đào tạo chính quy xét 
tuyển 02 môn thi tốt nghiệp 
Văn, Toán lớp 12 (dành cho 
thí sinh tốt nghiệp THPT) 

- Đào tạo theo hình thức vừa 
làm vừa học xét tuyển căn 
cứ vào kết quả công nhận, 
xếp loại tốt nghiệp THCS, 
THPT (hoặc tương đương 
của thí sinh). 

1. Các ngành đào tạo chính quy: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 
   15/8 ÷ 10/9/2015 
- Thời gian xét tuyển: 
  11/9 ÷ 15/9/2015 
2. Các ngành đào tạo VLVH: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 
    Đợt 1:  01/4 ÷ 15/6/2015 
   Đợt 2:  01/7 ÷ 15/11/2015 
- Thời gian xét tuyển: 
   Đợt 1: Tháng 6/2015 
   Đợt 2: Tháng 11/2015 
3. Khu vực tuyển sinh:  
  Tuyển thí sinh có hộ khẩu 
tại Gia Lai. 

39. TỈNH PHÚ YÊN       

800 0 
Trường Trung cấp Y tế Phú Yên 

Mã trường:  3901 

(270 Trần Hưng Đạo, Phường 6, Tp 
Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên) 

Tel:  (057) 3823137 

Website:  truongytephuyen.edu.vn    

Email: truongytepy@gmail.com  

800 

0 

0 

0 

150 0 
Điều dưỡng  01 150 

0 
0 

0 

400 0 
Y sĩ  02 400 

0 
0 

0 

250 150 

1 

Dược sĩ trung cấp 04 250 
0 

150 
0 

- Ngành 01, 02: Xét tuyển điểm 
học bạ 02 môn Toán, Sinh học 
lớp 12. Điều kiện: thí sinh đã tốt 
nghiệp THPT theo hình thức 
giáo dục chính quy hoặc giáo dục 
thường xuyên. 
- Ngành 04: Xét tuyển điểm học 
bạ 02 môn Toán, Hoá học lớp 
12. Điều kiện:   
+ Chính quy: Thí sinh đã tốt 
nghiệp THPT theo hình thức 
giáo dục chính quy hoặc giáo dục 
thường xuyên. 
+ VLVH: Thí sinh đã tốt nghiệp 
các ngành thuộc khối Y – Dược 
trình độ trung cấp trở lên. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

13/6 ÷ 30/7/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

01/8 ÷ 06/8/2015 

- Công bố kết quả xét tuyển: 
Từ ngày 10/8/2015. 

- Tuyển sinh trong cả  nước 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

40. TỈNH ĐẮK LẮK       

290 50 
Trường Trung cấp Đắk Lắk 
Mã trường: 4007 
(Số 01 Đinh Tiên Hoàng, Tp Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) 
Tel: (0500) 3 812.490; 3 859.074 
Website: trungcapdaklak.edu.vn 
Email: trungcapdaklak@yahoo.com.vn 

 

450 

160 

50 

0 

60 0 
Kế toán 01 80 

20 
0 

0 

30 0 
Tài chính – Ngân hàng 02 50 

20 
0 

0 

30 0 
Hành chính – Văn thư 03 50 

20 
0 

0 

30 0 
Xây dựng cầu đường 04 50 

20 
0 

0 

50 0 
Công nghệ thông tin  05 70 

20 
0 

0 

50 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 06 50 

0 
0 

0 

30 0 
Marketing 07 50 

20 
0 

0 

30 50 

1 

Quản lý đất đai 08 50 
20 

50 
0 

- Xét tuyển theo các tiêu chí: 

+ Xét Bằng tốt nghiệp THCS, 
bổ túc THCS; tốt nghiệp THPT 
hoặc bổ túc THPT. 

+ Giấy chứng nhận hoàn 
thành chương trình THPT 
(chưa tốt nghiệp THPT). 

+ Xét Bằng tốt nghiệp trung 
cấp trở lên. 

- Đối tượng tuyển sinh: tốt 
nghiệp THCS hoặc bổ túc 
THCS; tốt nghiệp THPT 
hoặc bổ túc THPT; trượt tốt 
nghiệp THPT hoặc bổ túc 
THPT; tốt nghiệp TCCN trở 
lên. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/01 ÷ 20/12/ 2015 

- Thời gian xét tuyển: 

01/02 ÷ 20/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

320 170 
Trường Trung cấp Đam San 

Mã trường: 4008 

(Số 16B Nguyễn Văn Trỗi, P.Thắng 
Lợi, Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 

Tel: (0500) 3 819.207; 3 819.478 

Website: www.damsan.edu.vn  

Email: 
truongtcdamsan@yahoo.com.vn  

 

530 

210 

190 

20 

250 30 
Sư phạm mầm non 01 300 

50 
50 

20 

50 40 
Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 02 50 

0 
40 

0 

50 40 
Nghiệp vụ lễ tân 03 50 

40 
40 

0 

50 30 
Quản lý văn hóa 04 50 

0 
30 

0 

50 30 

2 

Tài chính ngân hàng 05 50 

0 

30 

0 

- Ngành 01, 02, 03: Xét 
tuyển điểm môn Văn, Toán 
lớp 12 hoặc lớp 9 tùy theo 
đối tượng dự tuyển. Ngoài 
ra, thi năng khiếu nghệ thuật 
(hát, đàn, múa,...) cho mã 
ngành 01,  xét hình thể và 
giọng nói cho ngành 02, 03. 

- Xét tuyển điểm môn Toán, 
Lý lớp 12 hoặc lớp 9 tùy 
theo đối tượng dự tuyển cho 
mã ngành 04. 

* Hình thức đào tạo chính 
quy hệ 01 năm: 

- Dành cho các thí sinh đã 
tốt nghiệp trung cấp, cao 
đẳng và đại học 01 chuyên 
ngành khác. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 15/4/2015 

     + Đợt 2: 15/6/2015 

     + Đợt 3: 15/8/2015 

     + Đợt 4: 15/10/2015 

     + Đợt 5: 30/11/2015 

- Tuyển sinh: trong cả nước 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 25/6/2015 

     + Đợt 2: 15/9/2015 

     + Đợt 3: 25/10/2015 

     + Đợt 4: 25/11/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1000 0 
Trường Trung cấp Tây Nguyên 

Mã trường: 4001 

(Số 298 Hà Huy Tập, P. Tân An, Tp. 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)  

Tel: (0500) 3 986.688 

Website: www.taynguyen.edu.vn 

Email: tet@taynguyen.edu.vn  

  1100 

100 

0 

0 

60 0 
Tin học ứng dụng 01 70 

10 
0 

0 

60 0 
Kế toán doanh nghiệp 02 70 

10 
0 

0 

60 0 
Điện Công nghiệp và dân dụng 03 70 

10 
0 

0 

60 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 04 70 

10 
0 

0 

40 0 
Quản lý kinh doanh du lịch 06 50 

10 
0 

0 

250 0 
Dược sĩ 07 250 

0 
0 

0 

80 0 
Điều dưỡng 08 80 

0 
0 

0 

140 0 
Y sĩ 09 140 

0 
0 

0 

250 0 

3 

Sư phạm mầm non 10 300 
50 

0 
0 

1. Đối với các ngành xét tuyển: 
*Xét điểm Học bạ lớp cuối cấp 
- Các ngành Công nghệ 
thông tin, Kế toán tổng hợp, 
Điện công nghiệp và dân 
dụng, Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp, Quản trị kinh 
doanh du lịch: cách tính 
điểm như sau: Lý (môn 1) x 
2 + Toán (môn2) + Điểm ưu 
tiên 
- Các ngành Dược sĩ trung 
cấp, Điều dưỡng, Y sĩ cách 
tính điểm như sau: Sinh 
(môn 1) x 2 + Toán (môn2) 
+ Điểm ưu tiên 
* Điểm tuyển chọn: được 
tính từ cao xuống thấp cho 
từng đối tượng và khu vực 
ưu tiên đối với khu vực 3. 
2. Ngành Sư phạm Mầm non: 
- Xét điểm môn Văn học bạ 
lớp cuối cấp 
- Thi năng khiếu (Hát + đọc 
kể diễn cảm). 
3. Điểm khống chế: điểm  
các môn xét tuyển bị điểm 0.  
- Điểm thi năng khiếu nhỏ 

hơn 5. 

- Đợt 1:  
+ Thời gian nhận hồ sơ:  

01/4 ÷ 22/5/2015 
+ Thời gian xét tuyển: 

23/5 ÷ 31/5/2015 
- Đợt 2 
+ Thời gian nhận hồ sơ:  

01/6 ÷ 25/7/2015 
+ Thời gian xét tuyển: 

25/7 ÷ 08/8/2015 
- Đợt 3  
+ Thời gian nhận hồ sơ:  

09/8 ÷ 22/9/2015 
+ Thời gian xét tuyển: 

23/9 ÷ 03/10/2015 
- Đợt 4  
+ Thời gian nhận hồ sơ: 

04/10 ÷ 08/11/2015 
+ Thời gian xét tuyển: 

10/11 ÷ 19/11 /2015 
- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

400 200 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
Đắk Lắk 

Mã trường: 4002 

(Số 144 Phan Chu Trinh, Tp.Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) 

Tel: (0500) 3 505.936 

Website: www.ktktdl.edu.vn  

Email: ktktdl@yahoo.com.vn  

 

600 

200 

300 

100 

+ + 
Kế toán doanh nghiệp 01 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Tài chính - Ngân hàng 02 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Quản trị hệ thống 03 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 04 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Hành chính văn thư 05 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Quản lý và kinh doanh khách sạn 06 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Hướng dẫn du lịch 07 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
Hệ thống thông tin văn phòng 08 + 

+ 
+ 

+ 

+ + 

4 

Quản lý doanh nghiệp 09 + 
+ 

+ 
+ 

* Tiêu chí xét tuyển:  

- Đối tượng đã tốt nghiệp THPT, 
THCS hoặc tương đương. 

- Đối tượng đã hoàn thành 
chương trình THPT nhưng 
chưa tốt nghiệp xét điểm 
môn Toán – Văn lớp 12. 

* Đào tạo VLVH với thời 
gian 1 năm cho đối tượng đã 
tốt nghiệp từ sơ cấp nghề trở 
lên đối với giáo dục nghề 
nghiệp các ngành Kế toán, 
Hành chính văn thư, Quản trị 
hệ thống. 

- Nhận hồ sơ từ:  

       01/02 ÷ 10/12/2015 

- Thời gian xét tuyển từ: 

        25/6 ÷ 20/12/2015   

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: 

- Nhà trường thực hiện các 
chế độ chính sách cho học 
sinh theo qui định hiện hành 
của Nhà nước. Đối với học 
sinh tốt nghiệp THCS được 
giảm 50% học phí. 

- Sau khi tốt nghiệp Trung 
cấp chuyên nghiệp, thí sinh 
có điều kiện được học liên 
thông lên cao đẳng, đại học. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

500 200 
Trường Trung cấp Sư phạm Mầm Non 
Đắk Lắk 
Mã trường: 4003 
(Số 10 Nguyễn Tất Thành, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) 
Tel: (0500) 3 848.434 
Website: www.spmndl.edu.vn  
Email: spmamnondaklak@yahoo.com   

 600 

100 

200 

0 

500 200 

5 

Sư phạm mầm non 01 600 
100 

200 
0 

 
 
 
 
 
Thí sinh liên hệ với nhà 
trường để biết thông tin về 
tiêu chí tuyển chọn. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/4 ÷ 30/7/2015 
- Thời gian xét tuyển + thi: 8/2015 
- Khu vực tuyển sinh: Hộ 
khẩu Đắk Lắk và Đắk Nông. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

  01/4 ÷ 20/12/2015  
- Thời gian xét tuyển: 
       9/ 2015, 12/2015  
- Khu vực tuyển sinh: Hộ 
khẩu Đắk Lắk và Đắk Nông. 

700 100 
Trường  Trung cấp Trường Sơn 
Mã trường: 4004 
(Số 164 Phan Chu Trinh, Buôn Ma 
Thuột, Đắk Lắk) 
Tel: (0500) 3 553.779 
Website: www.truongsondaklak.edu.vn  
Email: truongsondaklak@edu.vn  

 

800 

100 

100 

0 

50 0 
Kế toán 01 50 

0 
0 

0 
50 0 

Công nghệ điện tử viễn thông 02 50 
0 

0 
0 

50 0 
Tin học ứng dụng 03 50 

0 
0 

0 

350 100 
Sư phạm mầm non 04 450 

100 
100 

0 

100 0 

6 

Pháp luật 05 150 
50 

0 
0 

 

 

- Ngành Kế toán, Tin học 

ứng dụng, Công nghệ điện tử 

viễn thông xét điểm 02 môn: 

Toán và Vật lý. 

- Ngành Pháp luật, Quản lý 

và bán hàng siêu thị xét điểm 

2 môn: Toán và Văn học. 

- Ngành Sư phạm Mầm non 

xét điểm 2 môn Toán, Văn  

và thi năng khiếu. 

 
 
 
- Thời gian nhận hồ sơ: 
     
     + Đợt 1: 10/4/2015 
     + Đợt 2: 15/6/2015 
     + Đợt 3: 15/8/2015 
     + Đợt 4: 15/10/2015 
     + Đợt 5: 30/11/2015 
 
Tuyển sinh trong cả nước 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

540 270 
Trường Trung cấp Y tế  Đắk Lắk 

Mã trường: 4005 
(Số 32 Y Ngông, Tp. Buôn Ma Thuột, 
Đắk Lắk) 
Tel: (0500) 3852118 
Email: trungcapytedaklak@gmail.com 
Website: www.dmc.edu.vn 

 540 

0 

270 

0 

180 90 
Điều dưỡng  01 180 

0 
90 

0 

90 0 
Hộ sinh  02 90 

0 
0 

0 

180 90 
Y sĩ 03 180 

0 
90 

0 

90 90 

7 

Dược sĩ trung cấp 04 90 
0 

90 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Ngành 01, 02, 03: Xét 
tuyển điểm tổng kết 2 môn 
Toán và Sinh lớp 12; 

- Mã ngành 04: Xét tuyển 
điểm tổng kết 2 môn Toán 
và Hóa lớp 12. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

Xét điểm tốt nghiệp. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/6 ÷ 28/8/2015 
- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 31/7/2015 
+ Đợt 2: 14/9/2015  

- Tuyển sinh trên cả nước  

* Hình thức đào tạo VLVH: 
Từ tháng 01/2015 

140 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk 

Mã trường: 4006 

(Số 05 Nguyễn Chí Thanh, Buôn Ma 
Thuột, Đắk Lắk) 

Tel: (0500) 3 952.636 

Email: Bants.cvl@moet.edu.vn 

 

140 

0 

0 

0 

50 0 
Sư phạm Âm nhạc 01 50 

0 
0 

0 

30 0 

8 

Sư Phạm Mỹ Thuật 02 30 
0 

0 
0 

- Ngành 01: Thi năng khiếu 
Âm nhạc. Môn 1: Thanh 
nhạc (hoặc Nhạc cụ). Môn 2: 
Cao độ & Tiết tấu. 
- Ngành 04: Thi năng khiếu 
Âm nhạc. Môn 1: Thanh nhạc 
(đối với ngành Thanh nhạc); 
Guitar (đối với ngành Guitare), 
Organ (đối với ngành Organ). 
Môn 2: Cao độ & Tiết tấu. 
- Ngành 02: Thi năng khiếu 
Mỹ thuật. Môn 1: Hình họa 
(vẽ tĩnh vật, vẽ chì trắng đen). 
Môn 2: Trang trí (vẽ bài trang 
trí cơ bản, vẽ màu bột). 

- Thời gian nhận hồ sơ 3 đợt: 
Từ 25/5 ÷ 01/12/2015: Nộp 
hồ sơ ĐKDT trực tiếp hoặc 
gửi qua đường bưu điện về 
Trường theo địa chỉ số 05 
đường Nguyễn Chí Thanh, 
tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
Lắk. 
- Thời gian thi tuyển & Xét tuyển: 

+ Đợt 1:  Ngày 15/8/2015 
+ Đợt 2:  Ngày 15/10/2015 
+ Đợt 3:  Ngày 15/12/2015 

- Khu vực tuyển sinh: 5 tỉnh 
Tây Nguyên: Đắk Lắk, Đắk 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

10 0 
Hội họa 03 10 

0 
0 

0 

15 0 
Thanh nhạc 04 15 

0 
0 

0 

5 0 
Organ 05 05 

0 
0 

0 

5 0 
Guitar 06 05 

0 
0 

0 
10 0 

Múa 07 10 
0 

0 
0 

15 0 
Quản lý văn hóa 08 15 

0 
0 

0 

- Ngành 03:  Môn 1: Hình 
họa (vẽ tĩnh vật, vẽ chì trắng 
đen). Môn 2: Bố cục (vẽ 
tranh đề tài sinh hoạt con 
người, vẽ màu bột). 
- Ngành 07: Thi năng khiếu 
múa. Môn 1: Hình thể 
(Chiều cao, sức bật...). Môn 
2: Năng khiếu (Múa,  Cao 
độ, Tiết tấu). 
- Ngành 08: Xét điểm các 
môn Văn, Sử trong học bạ 
cuối cấp THCS hoặc THPT. 

Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, 
Kom Tum 
* Ghi chú:  
 Các ngành Sư phạm Âm 
nhạc, Sư phạm Mỹ thuật 
không phải đóng học phí. 
 Ngành Múa được giảm 70 
% học phí. 
 

63. TỈNH ĐẮK NÔNG       

 
 

740 
 
 

200 

Trường Trung cấp Kinh tế - Kĩ thuật 
Phương Nam 
Mã trường: 6301 
(Tổ 8, P.Nghĩa Phú, TX.Gia Nghĩa, 
tỉnh Đắk Nông) 
Tel: (0501) 3 503.222 
Website: phuongnamdno.edu.vn 
Email: 
truongtrungcapphuongnam@gmail.com 

 

800 

60 

200 

0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 50 

20 
0 

0 

30 0 
Hành chính Văn thư 02 50 

210 
0 

0 

30 0 

1 

Tin học 03 50 
20 

0 
0 

- Ngành 01, 03:  Xét tuyển 
điểm môn Toán, Văn lớp 12 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THPT) hoặc lớp 9 (dành cho 
thí sinh tốt nghiệp THCS). 

- Ngành 02: Xét tuyển điểm 
môn Văn, Sử lớp 12 (dành 
cho thí sinh tốt nghiệp 
THPT) hoặc lớp 9 (dành cho 
thí sinh tốt nghiệp THCS). 

- Ngành 04, 05, 06: Xét 
tuyển điểm môn Hóa, Sinh 
lớp 12 (theo học bạ THPT). 

- Những thí sinh chưa tốt 
nghiệp THPT, nhà trường sẽ 

 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/3 ÷ 20/12/2015 
- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 10/6/2015 
+ Đợt 2: 20/9/2015 
+ Đợt 3: 15/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
* Ghi chú: 
- Nhà trường có khu KTX dành 
cho học sinh có nhu cầu. 
- Miễn, giảm học phí cho đối 
tượng đồng bào dân tộc và các đối 
tượng hưởng chính sách khác theo 
quy định của Nhà nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

100 0 
Điều dưỡng 04 100 

0 
0 

0 

300 100 
Dược sĩ trung cấp 05 300 

0 
100 

0 

250 100 
Y sĩ 06 250 

0 
100 

0 

bổ túc kiến thức trong thời 
gia 3 tháng trước khi vào 
ngành học. 

- Được tiếp tục học liên 
thông lên Cao đẳng, Đại học 
cùng ngành đào tạo tại 
trường sau khi tốt nghiệp. 

41. TỈNH KHÁNH HÒA       

350 200 Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa 

Mã trường: 4101 
(03 Nguyễn Đình Chiểu,  Nha Trang, 
Khánh Hòa) 
Tel: (058) 3 837.731  
Website: www.tcktkhanhhoa.edu.vn  
Email:tuyensinh.tckte@khanhhoa.edu.vn  

 

400 

50 

250 

50 

50 0 
Lâm sinh 01 50 

0 
0 

0 

50 0 
Tin học ứng dụng 02 50 

0 
0 

0 

200 150 
Kế toán doanh nghiệp 03 250 

50 
200 

50 

50 50 

1 

Tài chính – Ngân hàng 04 50 
0 

50 
0 

- Ngành 01: Xét tuyển điểm 

môn Toán, Sinh (học bạ lớp 

12 hoặc điểm thi TN). 

- Ngành 02: Xét tuyển điểm 

môn Toán, Lý (học bạ lớp 12 

hoặc điểm thi TN). 

- Ngành 03, 04: Xét tuyển 

điểm môn Toán, Văn (học bạ 

lớp 12 hoặc điểm thi TN). 

(Đối với Hệ tuyển THCS thì 

xét tuyển môn Toán, Văn 

học bạ lớp 9). 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/4 ÷ 20/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 30/7/2015 

+ Đợt 2: 30/9/2015 

+ Đợt 3: 30/10/2015 

+ Đợt 4: 31/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

100 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Sư phạm Nha Trang 
Mã trường: 4103 
(Số 01, Nguyễn Chánh, Tp. Nha 
Trang, Khánh Hòa) 
Tel: (058) 3 525.840; 3 523.812 
Website: www.cdspnhatrang.edu.vn 
Email: cdspnhatrang76@gmail.com 

 

100 

0 

0 

0 

100 0 

2 

Hành chính văn phòng 01 100 
0 

0 
0 

- Đối tượng tuyển sinh: Học 
sinh tốt nghiệp THPT. 

- Tiêu chí xét tuyển: Xét 
theo điểm thi Tốt nghiệp 
THPT năm 2015. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/7 ÷ 15/9/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 25/8/2015 

+ Đợt 2: 21/9/2015 
- Tuyển thí sinh cả nước. 

390 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch 
Nha Trang 
Mã trường: 4104 
(Số 52 Phạm Văn Đồng, Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa) 
Tel: (058) 3 831.170 
Website: www.cdk.edu.vn  
Email: phduc68@gmail.com  

 500 

170 

0 

0 

5 0 
Thanh nhạc 04 5 

0 
0 

0 
5 0 

Biểu diễn nhạc cụ phương tây 05 5 
0 

0 
0 

5 0 
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 06 5 

0 
0 

0 

2 0 
Nghệ thuật biểu diễn dân ca 07 2 

0 
0 

0 

3 0 

3 

Nghệ thuật biểu diễn tuồng 08 3 
0 

0 
0 

Tất cả các ngành trung cấp 

xét tuyển môn Văn + thi 

năng khiếu 

- Ngành 04: Thi thẩm âm, 
năng khiếu biểu diễn âm 
nhạc. 

- Ngành 05, 06: Thi thẩm 
âm, tiết tấu, NK biểu diễn 
nhạc cụ. 

- Ngành 07,08,09, 10: Thi 
thẩm âm, tiết tấu, NK biểu 
diễn. 

Ngành 12: Trang trí 

Các ngành khác xét học bạ 
phổ thông  môn Văn, Sử. 

Ngành 20,21: có yêu cầu về 
ngoại hình, ngôn ngữ ứng xử 
khá. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
 01/8 ÷ 20/12/2015 

- Thời gian xét tuyển + thi 
tuyển: 
       01/9 ÷ 25/12/2015 
- Tuyển sinh toàn quốc. 
 
* Ghi chú:  
- Đợt 1 xét tuyển và thi 
tuyển ngày 01/9/2015. 
- Đợt 2 xét tuyển và thi 
tuyển ngày 01/11/2015. 

- Đợt 3 xét tuyển và thi 
tuyển ngày 25/12/2015. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

5 0 Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian 
dân tộc 

10 5 
0 

0 
0 

5 0 
Thiết kế đồ họa 12 5 

0 
0 

0 
20 0 

Thư viện 14 30 
10 

0 
0 

30 0 
Văn thư - Lưu trữ 15 40 

10 
0 

0 
20 0 

Công tác xã hội 19 30 
10 

0 
0 

140 0 
Hướng dẫn du lịch 20 170 

30 
0 

0 
150 0 

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 21 200 
50 

0 
0 

 

620 100 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Khánh Hòa 
Mã trường: 4105 
(Số 84 Quang Trung, Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa). Tel: (058) 3 522.318 
Website: cyk.edu.vn 
Email: vpcdytkh@yahoo.com.vn 

 620 

0 

100 

0 

100 0 
Điều dưỡng 01 100 

0 
0 

0 

150 100 
Dược sĩ trung cấp 03 150 

0 
100 

 

150 0 
Y sĩ 04 150 

0 
0 

0 

50 0 

4 

Kỹ thuật xét nhiệm 06 50 
0 

0 
0 

 * Hình thức đào tạo chính quy: 

- Đối tượng: Thí sinh tốt 
nghiệp THPT. 

- Ngành 01, 04, 06, 07, 08, 
09, 10: Xét tuyển học bạ 
cuối cấp (lớp 12) THPT các 
môn Toán, Sinh. 

- Ngành 03: Xét tuyển học 
bạ cuối cấp (lớp 12) THPT 
các môn Toán, Hóa. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

Đối tượng: Tuyển các thí 
sinh đã tốt nghiệp THPT và 
Tốt nghiệp Dược tá (đối với 
ngành 03). 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

15/4 ÷ 10/8/2015 
- Ngày xét tuyển: 20/8/2015  
- Tuyển thí sinh cả nước. 
Riêng chỉ tiêu có ngân sách 
nhà nước cấp: Chỉ tuyển các 
thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh 
Khánh Hòa 3 năm trở lên.  

* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

10/11 ÷ 10/12/2015 
- Ngày xét tuyển: 15/12/2015 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Kỹ thuật phục hình răng 07 30 

0 
0 

0 

40 0 
Kỹ thuật hình ảnh 08 40 

0 
0 

0 

50 0 
Y sĩ y học cổ truyền 09 50 

0 
0 

0 

50 0 Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi 
chức năng 

10 50 
0 

0 
0 

 

 

42. TỈNH LÂM ĐỒNG       

400 0 
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật 
Quốc Việt 
Mã trường: 4202 
(Tổ 62, TT Liên Nghĩa, Đức Trọng, 
Lâm Đồng) 
Tel: (063) 3.647.067; 3.994.888 
Website: www.quocviet.edu.vn 
Email: tcquocviet@gmail.com 

 500 

100 

0 

0 

100 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 100 

0 
0 

0 

50 0 
Tin học ứng dụng 02 100 

50 
0 

0 

50 0 
Quản lý và kinh doanh du lịch 03 100 

50 
0 

0 

100 0 
Y sĩ  04 100 

0 
0 

0 

100 0 

1 

Dược sĩ trung cấp 05 100 
0 

0 
0 

- Ngành 01, 02, 03: Xét 
tuyển điểm học bạ cuối cấp 
môn Văn, Toán hoặc điểm 
thi CĐ, ĐH. 

- Ngành 04: Xét tuyển điểm 
học bạ cuối cấp môn Toán, 
Sinh hoặc điểm thi CĐ, ĐH. 

- Ngành 05: Xét tuyển điểm 
học bạ cuối cấp môn Toán, 
Hóa hoặc điểm thi CĐ, ĐH. 

- Nhận hồ sơ từ: 02/01/2015 
- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 30/5/2015 
+ Đợt 2: 30/7/2015 
+ Đợt 3: 05/9/2015 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 
* Ghi chú: 
- Nhà trường có ký túc xá 
cho học sinh ở xa. 
- Được tạm hoãn nghĩa vụ 
quân sự và hỗ trợ giới thiệu 
việc làm sau khi tốt nghiệp. 
- Giảm học phí cho đối 
tượng học cùng lúc hai 
ngành. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

360 200 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng 
Mã trường: 4203 

(Số 25 Trần Phú, Phường 4, Đà Lạt) 

Tel: (063) 3 831.267  

Website: ktktld.edu.vn 

Email: thktktld@yahoo.com 

 

560 

200 

200 

0 

50 50 
Tin học ứng dụng 01 100 

50 
50 

0 

130 50 
Kế toán doanh nghiệp 02 180 

50 
50 

0 

50 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 03 80 

30 
0 

0 

30 50 
Công nghệ thực phẩm 04 50 

20 
50 

0 

100 50 

2 

Ngành Du lịch (Hướng dẫn, khách 
sạn, lữ hành) 

05 150 
50 

50 
0 

- Tất cả các ngành xét điểm 

học bạ năm cuối cấp môn 

Văn, Toán hoặc điểm thi ĐH, 

CĐ năm 2015.  

- Thí sinh rớt TN THPT nộp 

thêm phiếu điểm thi TN 

THPT. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Thời gian nhận hồ sơ từ 

tháng 04/2015. 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 30/7/2015 (đối với 

thí sinh THCS và rớt TN 

THPT). 

+ Đợt 2: 30/8/2015 (Đối với 

thí sinh TN THPT). 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

 15/02/2015 
- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 15/4/2015 

+ Đợt 2: 15/11/2015 

500 200 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Lâm Đồng 

Mã trường: 4204 
(Số 6B Ngô Quyền, P.6, Đà Lạt, Lâm Đồng) 

Tel: (0633) 822.153 
Website: caodangytelamdong.edu.vn 
Email: caodangytelamdong@gmail.com 

 

700 

0 

200 

0 

250 0 

3 

Y sĩ đa khoa 01 250 
0 

0 
0 

- Đối với hệ chính quy 
trường tổ chức xét tuyển dựa 
vào điểm tổng kết các môn 
Toán, Hóa (ngành Dược sĩ). 
Toán, Sinh (ngành Điều 
dưỡng, Y sĩ, Hộ sinh)  năm 
lớp 12 của thi sinh. 
- Đối với hệ VLVH trường 
tổ chức xét tuyển dựa vào 
điểm tổng kết cuối khóa của 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
 01/4 ÷ 30/7/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
      03/8 ÷ 05/8/2015 
- Tuyển sinh trong cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

200 0 
Điều dưỡng 02 200 

0 
0 

0 

200 200 
Dược sĩ trung cấp 03 200 

0 
200 

0 

50 0 
Hộ sinh  04 50 

0 
0 

0 

chương trình đào tạo sơ cấp 
Dược. Điều kiện dự tuyển: Có ít 
nhất  kinh nghiệm 1 năm công 
tác đúng chuyên ngành.  

- Đối tượng tuyển sinh: Học 
sinh tốt nghiệp THPT hoặc 
tương đương. 

44. TỈNH BÌNH DƯƠNG       

600 0 

Trường Trung cấp Bách Khoa 
Bình Dương 

Mã trường: 4409 

(Số 05 Đại Lộ Độc Lập, KCN Sóng 
Thần, TX Dĩ An, Bình Dương) 
Tel: (08) 37.296.689  

Website: bdp.edu.vn 

Email: dhabachkhoa@gmail.com 

 800 

200 

0 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 100 

50 
0 

0 

150 0 
Y sỹ 02 150 

0 
0 

0 

250 0 
Dược sỹ trung cấp  03 300 

50 
0 

0 

50 0 
Điều dưỡng  04 50 

0 
0 

0 

150 0 

1 

Sư phạm Mầm non 05 200 
50 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh: 

Người có nhu cầu theo học 
đã tốt nghiệp THCS (hoặc 
tương đương), THPT (hoặc 
tương đương) trở lên. 

* Hình thức tuyển sinh: 

Xét tuyển học bạ THPT, 
THCS tùy theo đối tượng dự 
tuyển. 

* Thời gian nhận hồ sơ: 
- Đợt 1:  

01/01 ÷ 30/3/2015 
khai giảng 31/3/2015 

- Đợt 2:  
01/4 ÷ 30/6/2015 
khai giảng 31/6/2015 

- Đợt 3:  
01/7 ÷ 30/8/2015 
khai giảng 31/8/2015 

- Đợt 4:  
01/9 ÷ 30/10/2015 
khai giảng 31/10/2015 

- Đợt 5:  
01/11 ÷ 15/12/2015 
khai giảng 30/12/2015 

* Thời gian xét tuyển: 
Trong vòng 1 tuần lễ trước khi 
khi khai giảng của từng đợt. 
* Khu vực tuyển sinh: Trên 
phạm vi cả nước 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 700 0 

Trường Trung cấp Công nghiệp 
Bình Dương 

Mã trường: 4410 
(Đường ĐT 743, Phường Bình Hòa, Thị xã 
Thuận An, Bình Dương) 
Tel: (0506) 280.176. 
Websitebdi.edu.vn 

Email: truongtccnbd@gmail.com 

 1000 

300 

   0 

0 

150 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 200 

50 
0 

0 

150 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 02 200 

50 
0 

0 

100 0 
Hệ thống thông tin văn phòng  03 150 

50 
0 

0 

350 0 

2 

Sư phạm mầm non 04 450 
100 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh 

- Học sinh tốt nghiệp THPT; 
- Học sinh thi trượt tốt 
nghiệp THPT; 
- Học sinh tốt nghiệp THCS. 
* Hình thức tuyển sinh: 
Xét tuyển: 
- Điển trung bình năm cuối 
cấp các môn Toán, Lý hoặc 
Toán, Văn; 
- Hoặc xét tuyển điểm thi tốt 
nghiệp THPT/THCS và 
tương đương tùy theo đối 
tượng dự tuyển; 
- Hoặc xét dựa trên điểm thi 
ĐH/CĐ năm 2015. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
15/02 ÷ 15/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
+ Đợt 1: 15/3/2015 
+ Đợt 2: 15/6/2015 
+ Đợt 3: 15/9/2015 
+ Đợt 4: 15/12/2015 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 
* Ghi chú: Vị trí trường 
nằm gần khu công nghiệp 
Sóng Thần và các khu công 
nghiệp lớn của tỉnh Bình 
Dương, Đồng Nai và TP. Hồ 
Chí Minh. 

100 0 

Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương 

Mã trường: 4401 
(Đại lộ Bình Dương, ấp 2, xã Tân Định, 
huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) 

Tel: (0650) 3.560.417 
Website: www.tcktbinhduong.edu.vn 
Email: tcktbd@gmail.com 

 300 

200 

0 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 200 

150 
0 

0 

20 0 

3 

Hướng dẫn du lịch 02 50 
30 

0 
0 

Ngành 01, 02, 03: Xét tuyển 

theo kết quả công nhận tốt 

nghiệp THPT (dành cho học 

sinh tốt nghiệp THPT) hoặc 

kết quả công nhận tốt nghiệp 

THCS (dành cho học sinh tốt 

nghiệp THCS). 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
02/3 ÷ 27/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
03/8 ÷ 18/12/2015 

- Thời gian nhập học: 
Từ 07/9/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
* Ghi chú: Nhà trường có 
KTX cho 200 học sinh ở xa. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Tin học ứng dụng 03 50 

20 
0 

0 

460 0 

Trung cấp Kinh tế Công nghệ Đông Nam  

Mã trường: 4402 

(Số 508, Đại lộ Bình Dương, P.Hiệp 
Thành, Tp.TDm, T.Bình Dương) 

Tel: (0650) 3870.500 – 3872.621 

Website: www.dongnam.edu.vn 

Email: trivietinfo@yahoo.com 

 

600 

140 

0 

0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 50 

20 
0 

0 

30 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 02 50 

20 
0 

0 

200 0 
Sư phạm mầm non 03 300 

100 
0 

0 

40 0 
Kế toán doanh nghiệp (hệ 1 năm) 04 40 

0 
0 

0 

  40 0 Kinh doanh xuất nhập khẩu (hệ 1 
năm) 

05 40 
0 

0 
0 

40 0 
Hành chính văn phòng (hệ 1 năm) 06 40 

0 
0 

0 

40 0 
Tài chính – Ngân hàng (hệ 1 năm) 08 40 

0 
0 

0 

40 0 

4 

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn 
thông (hệ 1 năm) 

09 40 
0 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh và 

hình thức tuyển sinh: 

Xét tuyển điểm trung bình 
năm cuối cấp môn Toán, Lý 
hoặc Toán, Văn; Hoặc xét 
tuyển điểm thi tốt nghiệp 
THPT và tương đương hay 
điểm tốt nghiệp THCS tùy 
đối tượng dự tuyển. 
  
* Riêng hệ chính quy 1 năm: 

Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt 
nghiệp ĐH; CĐ; TCCN; Các 
khóa đào tạo nghề dài hạn 
hoặc sơ cấp nghiệp vụ 
(CNKT, KTV...) với thời 
gian đào tạo trên 1 năm và 
có bằng tốt nghiệp THPT 
hoặc tương đương. 

* Hệ tuyển đối tượng 
THPT/THCS: 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/01 ÷ 25/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

  + Đợt 1: 01/02 ÷ 14/5/2015 

  + Đợt 2: 17/5 ÷ 15/7/2015 

  + Đợt 3: 20/7 ÷ 18/9/2015 

  + Đợt 4: 21/9 ÷ 16/10/2015 

  + Đợt 5: 19/10 ÷ 25/11/2015 

* Hệ chính quy 1 năm: 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/01 ÷ 25/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

  + Đợt 1: 01/02 ÷ 14/5/2015 

  + Đợt 2: 18/5 ÷ 18/19/2015 

  + Đợt 3: 21/9 ÷ 16/10/2015 

* Tuyển sinh trong cả nước 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

60 0 
Trường Trung cấp Kỹ thuật Phú Giáo 
Mã trường: 4411 
(Khu phố II, đường Trần  Quang Diệu, 
Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương) 
Tel: (0650) 3 675.007; 3 675.008; 3675.009 
Email:  
tc-kythuatphugiao@sgdbinhduong.edu.vn   

 200 

140 

0 

0 

20 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 20 

0 
0 

0 
0 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 02 70 
70 

0 
0 

20 0 
Công nghệ kỹ thuật điện tử 03 20 

0 
0 

0 
20 0 

5 

Hệ thống thông tin văn phòng 04 90 
70 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh và 

hình thức tuyển sinh: 

- Hệ THCS: Xét tuyển kết 

quả tốt nghiệp THCS hoặc 

tương đương.  

- Hệ THPT: Xét tuyển kết 

quả tốt nghiệp THPT hoặc 

tương đương. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
  + Đợt 1: 01/4 ÷ 01/6/2015 
  + Đợt 2: 01/7 ÷ 01/9/2015 
  + Đợt 3: 15/10 ÷ 25/11/2015 
- Thời gian xét tuyển: 
  + Đợt 1: 15/6/2015 
  + Đợt 2: 15/9/2015 
  + Đợt 3: 02/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

100 0 

Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa 
Bình Dương 
Mã trường: 4403 
(Số 210, đường Bạch Đằng, Phú 
Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương) 
Tel:  (0650) 3 858 218 
Website: 
violet.vn/thpt-trungcapmythuat-binhduong 
Email: 
trungcapmythuat.sgddt@binhduong.gov.vn 

 280 

180 

0 

0 

15 0 
Quản lý văn hóa 01 40 

25 
0 

0 
10 0 

Thanh nhạc 02 20 
10 

0 
0 

25 0 

6 

Thiết kế đồ họa 03 85 
60 

0 
 0 

* Đối tượng tuyển sinh: Tốt 
nghiệp THCS, THPT hoặc 
trượt tốt nghiệp THPT 

* Hình thức tuyển sinh: 

- Ngành 02: Thi tuyển năng 
khiếu. 

- Các ngành còn lại: Xét 
tuyển điểm môn Văn, Lịch 
sử căn cứ điểm học bạ lớp 9, 
học bạ lớp 12 hoặc kết quả 
thi tốt nghiệp THPT. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

20/4 ÷ 07/10/ 2015 

- Thời gian xét tuyển: 

   +  Đợt 1:  31/7/2015 

   +  Đợt 2:  28/8/2015 

   +  Đợt 3:  09/10/2015  

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

15 0 
Thiết kế thời trang 04 40 

25 
0 

0 
15 0 

Thiết kế đồ gỗ 05 40 
25 

0 
0 

10 0 
Sơn mài 06 25 

15 
0 

0 
10 0 

Điêu khắc 07 30 
20 

0 
0 

215 115 
Trường Trung cấp Nông lâm Bình Dương 

Mã trường: 4404 
(Khu phố 8, phường Định hòa, Thị 
xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) 
Tel: (0650) 3.512.386   
Website: www.nonglambd.edu.vn.  
Email: thnl211@yahoo.com.vn  

 

 
 
 

540 
 

 
 

325 

210 

95 

50 30 
Chăn Nuôi -  thú  y 

            
01 

100 
50 

60 
30 

30 25 
Trồng trọt và bảo vệ thực vật 02 80 

50 
50 

25 

15 20 
Kế toán doanh nghiệp 03 30 

15 
20 

 

30 20 
Quản lý đất đai 04 60 

30 
40 

20 

40 20 
Quản lý tài nguyên và môi trường 05 150 

110 
40 

20 

20 0 
Tin học ứng dụng 06 60 

40 
0 

0 
15 0 

7 

Hệ thống thông tin văn phòng 07 30 
15 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh:  

Tốt nghiệp THCS, THPT 
hoặc trượt tốt nghiệp THPT. 
 

* Hình thức tuyển sinh: 

Xét tuyển học sinh tốt 

nghiệp THPT và học sinh tốt 

nghiệp THCS.  

 

* Hình thức đào tạo chính qui:  

- Thời gian nhận hồ sơ:  

05/3 ÷ 15/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

     20/8 ÷ 15/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

*  Hình thức đào tạo VLVH:  

- Thời gian nhận hồ sơ: 

từ 01/02/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: tháng 4/2015 

+ Đợt 2: tháng 12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

15 0 
Tiếng Anh 08 30 

15 
0 

0 

400 0 
Trường Trung cấp Tài chính Kế toán 
Bình Dương 
Mã trường: 4405 
(Số 102 Nguyễn Văn Tiết, P. Lái Thiêu, 
TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương) 
Tel: (0650) 3762.332 
Website: WWW.tcktbd.edu.vn 

 

600 

200 

0 

0 

200 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 400 

200 
0 

0 
50 0 

Tài chính - ngân hàng 02 50 
0 

0 
0 

100 0 
Quản lý doanh nghiệp 03 100 

0 
0 

0 
50 0 

8 

Quản trị nhân lực 04 50 
0 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh:  

Tốt nghiệp THCS, THPT, 

hoặc  hoàn thành lớp 12 

nhưng chưa tốt nghiệp 

THPT. 

* Hình thức tuyển sinh: 

Xét tuyển bằng tốt nghiệp 

THCS hoặc bằng tốt nghiệp 

THPT, hoặc giấy chứng 

nhận hoàn thành chương 

trình học lớp 12.                      

- Thời gian nhận hồ sơ:   
+ Đợt 1: từ 15/4/2015 
+ Đợt 2: từ 30/6/2015 
+ Đợt 3: từ 15/9/2015 
+ Đợt 4: từ 30/11/2015 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 
* Ghi chú: Trường gần các 
KCN VISIP, Sóng Thần, 
Việt Hương, ... thuận lợi cho 
học sinh học tập làm việc. 

350 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Bình Dương 
Mã trường: 4407 
(Số 529 Lê Hồng Phong, Phú Hòa,  
Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) 
Tel: (0650) 3822727 - 3832867 
Website: cdytbinhduong.edu.vn 

 

350 

0 

0 

0 

100 0 
Dược sỹ trung cấp 01 100 

0 
0 

0 

100 0 
Điều dưỡng   02 100 

0 
0 

0 

150 0 

9 

Y sỹ  04 150 
0 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh: 
Tốt nghiệp THPT hoặc 
tương đương. 
* Tiêu chí xét tuyển: 
- Ngành 01: Xét tuyển điểm 
hai môn Toán, Hóa lớp 12 
hoặc xếp loại tốt nghiệp. 
- Ngành 02, 04: Xét tuyển 
điểm hai môn Toán, Sinh lớp 
12 hoặc xếp loại tốt nghiệp. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/7/2015 
- Ngày xét tuyển: 03/8/2015 
- Tuyển sinh trong cả nước 
* Ghi chú: Có KTX cho học sinh 
ở xa. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

45. TỈNH NINH THUẬN       

300 0 
Trường Trung cấp Việt Thuận 
Mã trường: 4501 
(Khu Mương Cát, Đài Sơn, thành phố 
Phan Rang - Tháp chàm, Ninh Thuận) 
Tel: (068) 3 507.707 
Website: vietthuan.edu.vn 
Email: trungcap_vietthuan@yahoo.com 

 
 
 
 
 

550 

250 

0 

0 

50 0 
Du lịch lữ hành 01 50 

0 
0 

0 
50 0 

Kế toán doanh nghiệp 02 50 
0 

0 
0 

50 0 
Quản trị mạng máy tính 03 50 

0 
0 

0 

50 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 04 50 

0 
0 

0 

50 0 

1 

Sư phạm mầm non 05 50 
0 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh: 

- Đã tốt nghiệp THPT hoặc 

tương đương. 

- Đã hoàn thành chương 

trình lớp 12 nhưng chưa tốt 

nghiệp THPT. 

- Đã tốt nghiệp THCS hoặc 

tương đương. 

* Hình thức tuyển sinh: 

- Tiêu chí xét tuyển: Điểm 

trung bình cả năm lớp 12, 

lớp 9. 

 

- Nhận hồ sơ từ: 15/7/2015 
- Ngày xét tuyển: 
   + Đợt 1: 01/8/2015 
   + Đợt 2: 01/9/2015 
   + Đợt 3: 01/10/2015 
- Tuyển thí sinh cả nước. 

160 0 

Trường Trung cấp Y Dược Hà Nam - 
Phân hiệu Ninh Thuận 
Mã trường: 4504 
(Khu phố 10, P. Văn Hải, TP. Phan 
Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuận) 
Tel: 0686.501.564 
Email: phongdaotaoydhn@gmail.com 

 
160 

 

0 

0 

0 

80 0 
Y sỹ 01 80 

0 
0 

0 

80 0 

2 

Điều dưỡng     02 80 
0 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh:  

Tốt nghiệp THPT hoặc 

tương đương. 

* Tiêu chí xét tuyển:  

Xét điểm hai môn Toán và 

Sinh lớp 12. 

 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/4 ÷ 30/6/2015 
- Thời gian xét tuyển: 
     01/7 ÷ 31/7/2015 
- Tuyển thí sinh cả nước. 
 



 

 

341
T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

180 0 
Trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận 
Mã trường: 4502 
(Phường Văn Hải, TP. Phan Rang - 
Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) 
Tel: (068) 3 922.505 
Email: tcytninhthuan@gmail.com 

 180 

0 

0 

0 

60 0 
Y sỹ 01 60 

0 
0 

0 
120 0 

3 

Điều dưỡng 02 120 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo: Tập 

trung chính quy. 

* Tiêu chí xét tuyển: Xét 

tuyển dựa vào học lực phổ 

thông. 

* Đối tượng xét tuyển: Là 

người đã tốt nghiệp THPT 

hoặc tương đương. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
15/7 ÷ 25/8/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
     26/8 ÷ 05/9/2015 
- Tuyển thí sinh toàn quốc. 
 

46. TỈNH TÂY NINH       

550 0 
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
Tân Bách Khoa 
Mã trường: 4604     
(24 Nguyễn Chí Thanh, KP2, P3 Thị 
xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh);     
Tel: (066) 3 815601; Website: tbkc.edu.vn  

Email: daotao@tbkc.edu.vn  

 800 

250 

0 

0 

200 0 
Dược sỹ trung cấp 01 250 

50 
0 

0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 02 100 

50 
0 

0 

50 0 
Pháp luật 03 100 

50 
0 

0 

200 0 
Sư phạm mầm non 04 250 

50 
0 

0 

50 0 

1 

Hành chính văn phòng 05 100 
50 

0 
0 

- Tiêu chí xét tuyển:  

Tất cả các ngành xét tuyển 

theo điểm trong học bạ năm 

cuối cấp (hoặc bằng tốt 

nghiệp) của học sinh tốt 

nghiệp THCS hoặc THPT 

tùy theo đối tượng dự tuyển. 

- Đối tượng tuyển sinh: Xét 

tuyển học bạ THPT, THCS 

hoặc tương đương tùy theo 

đối tượng dự tuyển. 

- Nhận hồ sơ từ: 01/3/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 20/7/2015 

+ Đợt 2: 19/10/2015 

+ Đợt 3: 21/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

400 200 
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
Tây Ninh 
Mã trường: 4601     
(Xã Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh) 
Tel: (066) 3.842.114 
Website: www.ktkttayninh.edu.vn  
Email: thktkttn.tayninh@moet.edu.vn 

 

480 

80 

200 

0 

0 + 
Trồng trọt và bảo vệ thực vật 01 40 

40 
+ 

0 
0 + 

Chăn nuôi - Thú y  02 40 
40 

+ 
0 

40 + 
Tin học ứng dụng 03 40 

0 
+ 

0 
80 + 

Kế toán doanh nghiệp 04 80 
0 

+ 
0 

40 + 
Kế toán hành chính sự nghiệp 05 40 

0 
+ 

0 
40 + 

Tài chính - Ngân hàng 06 40 
0 

+ 
0 

40 + 
Bảo hiểm 07 40 

0 
+ 

+ 

40 + 
Quản lý đất đai 08 40 

0 
+ 

0 

40 + 
Quản lý tài nguyên và môi trường 09 40 

0 
+ 

0 

40 + 
Quản lý doanh nghiệp 10 40 

0 
+ 

0 

40 + 

2 

Quản lý và kinh doanh du lịch 11 40 
0 

+ 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Ngành 01, 02: Xét tuyển 
điểm hai môn Toán, Sinh lớp 
9 đối với thí sinh tốt nghiệp 
THCS; 

- Các ngành còn lại: Xét 
tuyển điểm hai môn Toán, 
Vật  lý lớp 12 đối với thí 
sinh tốt nghiệp THPT. 

* Hình thức đào tạo VHVL: 

- Tất cả các ngành xét tuyển 
học bạ THPT hoặc THCS 
tùy theo đối tượng dự tuyển. 

- Môn xét tuyển: các ngành 
01, 02 xét tuyển điểm hai 
môn Toán, Sinh học. Các 
ngành còn lại xét tuyển điểm 
hai môn Toán, Vật lý. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/4 ÷ 29/9/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 08/9/2015 

     + Đợt 2: 22/9/2015 

     + Đợt 3: 06/10/2015 

- Tuyển thí sinh tỉnh Tây Ninh. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Nhận hồ sơ từ: 01/4/2015 

- Xét tuyển khi hồ sơ dự 
tuyển đủ mở lớp. 

- Tuyển thí sinh trong và 
ngoài tỉnh. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

400 100 

Trường Trung cấp Y tế Tây Ninh 

Mã trường: 4602      
(Số 288, đại lộ 30/4, KP1, P3, thị xã 
Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) 
Tel: (066) 3.826.456 
Website: www.truongytetayninh.edu.vn  

Email: ytetayninh@moet.edu.vn  

 400 

0 

100 

0 

50 50 
Y sỹ  01 100 

0 
50 

0 

50 0 
Kỹ thuật xét nghiệm 02 50 

0 
0 

0 

100 0 
Điều dưỡng 03 100 

0 
0 

0 

50 0 
Hộ sinh 04 50 

0 
0 

0 

50 0 

3 

Dược sỹ trung cấp 05 100 
0 

50 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Đối tượng: tốt nghiệp 
THPT hoặc tương đương. 
- Tiêu chí xét tuyển: kết quả 
học tập năm lớp 12 môn 
Toán và môn Sinh. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Đối tượng: Tốt nghiệp 
THPT, bổ túc THPT; tốt 
nghiệp bậc học trung cấp trở 
lên (TCCN, Cao đẳng, Đại 
học). 
- Tiêu chí xét tuyển:  
+ Tiêu chí chính: Xét tuyển 
dựa vào bậc học. 
+ Tiêu chí phụ: Kết quả học 
tập năm lớp 12 môn Toán và 
môn Sinh học. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  
01/7 ÷ 31/7/2015 

- Thời gian xét tuyển:  
11/8 ÷ 15/8/2015 

- Khu vực tuyển sinh:  
+ Tuyển sinh trong toàn quốc. 
+ Chỉ tiêu trong ngân sách 
chỉ áp dụng cho các thí sinh hệ 
chính quy có hộ khẩu tỉnh Tây 
Ninh (theo thứ tự trúng tuyển). 
* Ghi chú:  
- Ngành Dược sỹ trung cấp 
hệ chính quy toàn bộ 100 chỉ 
tiêu ngoài ngân sách. 
- Ngành Y sĩ và Điều dưỡng hệ 
chính quy: Mỗi ngành có 50 chỉ 
tiêu trong ngân sách và 50 chỉ 
tiêu ngoài ngân sách.  

47. TỈNH  BÌNH THUẬN       

550 250 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Cộng đồng Bình Thuận 
Mã trường: 4701 
(Số 205, Lê Lợi, Phan Thiết, Bình Thuận) 
Tel: (062).3.828.150;   
Website: btu.edu.vn 
Email: bants@btu.edu.vn 

 550 

0 

250 

0 

0 200 

1 

Sư phạm mầm non 01 0 
0 

200 
0 

- Ngành 01, 02, 03, 05, 06, 
08: Xét  tuyển điểm môn Toán, 
Văn lớp 12. 
- Ngành 04: Xét tuyển điểm 
môn Toán, Lý lớp 12. 
- Ngành 07: Xét tuyển điểm 
môn Hóa, Sinh lớp 12. 

 
 
* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/4 ÷ 28/10/2015 
- Thời gian xét tuyển: 

01/4 ÷ 28/10/2015 
- Tuyển sinh trong cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

120 0 
Kế toán doanh nghiệp 02 120 

0 
0 

0 

70 50 
Hành chính văn phòng 03 70 

0 
50 

0 

70 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 04 70 

0 
0 

0 

80 0 
Công tác xã hội 05 80 

0 
0 

0 

100 0 
Nghiệp vụ lễ tân 06 100 

0 
0 

0 

50 0 
Kỹ thuật chế biến món ăn 07 50 

0 
0 

0 

60 0 
Quản lý đất đai 08 60 

0 
0 

0 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

02/3 ÷ 28/10/2015 
- Thời gian xét tuyển: 

02/3 ÷ 16/11/2015 
- Tuyển sinh trong cả nước. 
 

300 100 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Bình Thuận 

Mã trường: 4702 

(Số 274 Nguyễn Hội, Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận). Tel: 062 3 825 740 

Website: www.cybt.edu.vn  

Email: pqldtnckh@cybt.edu.vn  

 300 

0 

100 

0 

130 0 
Y sĩ 01 130 

0 
0 

0 

100 100 
Dược sĩ trung cấp 02 100 

0 
100 

0 

70 0 

2 

Điều dưỡng   03 70 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Ngành 01, 03: Xét học bạ 
môn Toán, Sinh lớp 12. 
- Ngành 02: Xét học bạ môn 
Toán, Hóa lớp 12 . 
 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Xét điểm tổng kết khóa học 
Dược tá (hoặc tương đương). 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/6 ÷ 31/7/2015 
- Ngày xét tuyển:  

+ Đợt 1: 04/8/2015 
+ Đợt 2:  07/9/2015 (nếu có) 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

05/01 ÷ 30/01/2015 
- Ngày xét tuyển: 03/3/2015 
- Tuyển sinh trong cả nước. 
* Chi tiết: xem tại website 
www.cybt.edu.vn 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

48. TỈNH  ĐỒNG NAI      
 

800 0 
Trường Trung cấp Miền Đông 
Mã Trường: 4801 
(Số12, Hoàng Minh Châu, P. Hòa 
Bình, TP.Biên Hòa , tỉnh Đồng Nai) 
Tel:  (061) 3951254 
Website: http://truongmiendong.edu.vn  
Email: thvtdongnai@moet.edu.vn 

 1000 

200 

0 

0 

20 0 
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 01 30 

10 
0 

0 
20 0 

Kinh doanh bưu chính viễn thông 02 30 
10 

0 
0 

20 0 
Tin học ứng dụng 03 30 

10 
0 

0 

20 0 Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng 
máy tính 

04 30 
10 

0 
0 

20 0 
Quản lý và kinh doanh du lịch 05 30 

10 
0 

0 

20 0 
Kế toán doanh nghiệp 06 30 

10 
0 

0 

600 0 
Sư phạm mầm non 07 700 

100 
0 

0 

20 0 
Quản lý – Bán hàng siêu thị 08 30 

10 
0 

0 

20 0 
Pháp luật 09 30 

10 
0 

0 

20 0 

1 

Quản lý doanh nghiệp 10 30 
10 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh: 

Tốt nghiệp THPT, Bổ túc 
THPT, THCS. 

* Hình thức tuyển sinh: 
Xét tuyển học bạ THPT hoặc 
THCS tùy theo đối tượng dự 
tuyển. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

từ 7/2015 ÷ 12/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

từ 9/2015 ÷ 12/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

20 0 
Chăn nuôi – Thú y 11 30 

10 
0 

0 

 
490 

 
0 

Trường Trung cấp Bách khoa 
Đồng Nai 
Mã trường: 4809 
(Ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) 
Tel: (061) 3678333 
Website: http://dnp.edu.vn  
Email: tcbkdn@gmail.com 

 

 
600 

110 

 
0 

0 

50 0 
Y sỹ 01 50 

0 
0 

0 
150 0 

Dược sỹ trung cấp 02 150 
0 

0 
0 

30 0 
Điều dưỡng 03 60 

30 
0 

0 

25 0 
Y sỹ y học cổ truyền 04 25 

0 
0 

0 

25 0 
Kỹ thuật xét nghiệm 05 25 

0 
0 

0 

25 0 
Kỹ thuật hình ảnh y học 06 25 

0 
0 

0 

25 0 
Kỹ thuật phục hình răng 07 25 

0 
0 

0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 08 60 

30 
0 

0 

130 0 

2 

Sư phạm Mầm non 09 180 
50 

0 
0 

* Tiêu chí xét tuyển: 
   - Các ngành khoa học sức 
khỏe: xét điểm theo học bạ 
các môn Toán, Hóa và Sinh; 
   - Ngành Kế toán doanh 
nghiệp: xét điểm theo học bạ 
các môn Toán, Lý và  Hóa; 
   - Ngành Sư phạm Mầm 
non: xét điểm theo học bạ các 
môn Ngữ văn, Sử và Địa; 
(Năm cuối của thí sinh đã 
hoàn thành chương trình 
đó). 
* Đối tượng tuyển sinh: 
   - Học sinh đã tốt nghiệp 
THPT; 
   - Học sinh đã hòan thành 
chương trình lớp 12 nhưng 
chưa tốt nghiệp THPT; 
   - Học sinh đã tốt nghiệp 
THCS. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
01/01 ÷ 20/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
   + Đợt 1: 31/3/2015 
   + Đợt 2: 30/6/2015 
   + Đợt 3: 31/8/2015  
   + Đợt 4: 30/10/2015 
   + Đợt 5: 31/12/2015 
- Tuyển thí sinh cả nước. 
* Ghi chú: Nhà trường có 
KTX cho học sinh ở xa. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

100 0 

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
Đồng Nai 
Mã trường: 4804 
(Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phú Hội, 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) 
Tel: (061) 3561252 
Website: http://tcktktcnnhontrach.edu.vn  
Email: ktktcnnt@dongnai.edu.vn  

 

650 

550 

0 

0 

20 0 
Cơ khí chế tạo 01 110 

90 
0 

0 

20 0 
Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo 02 60 

40 
0 

0 

0 0 
Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính 03 50 

50 
0 

0 

0 0 
Lập trình/Phân tích hệ thống 04 25 

25 
0 

0 

30 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 05 130 

100 
0 

0 

30 0 
Kế toán doanh nghiệp 06 90 

60 
0 

0 

0 0 
Bảo trì và sửa chữa máy công cụ 07 90 

90 
0 

0 

0 0 
Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động 08 25 

25 
0 

0 

0 0 
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 09 25 

25 
0 

0 

0 0 

3 

Thư ký văn phòng 10 45 
45 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh: 

- Học sinh đã tốt nghiệp 

THCS. 

- Học sinh đã tốt nghiệp 

THPT. 

- Học sinh đã hòan thành 

chương trình lớp 12  nhưng 

chưa  tốt nghiệp THPT. 

 

* Hình thức tuyển sinh: 

Xét tuyển môn Toán và Lý 

của học bạ lớp 12 (dành cho 

thí sinh  tốt nghiệp THPT và 

thí sinh đã hoàn thành 

chương trình lớp 12 nhưng 

chưa tốt nghiệp THPT) hoặc 

lớp 9 (dành cho thí sinh tốt 

nghiệp THCS). 

 

 

 

 

 

 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

 01/02 ÷ 18/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

     + Đợt 1: 14/8/2015 

     + Đợt 2: 16/10/2015 

     + Đợt 3: 18/12/2015  

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Nhà trường có 
khu KTX cho học sinh ở xa. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 
 37 

 
50 

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật    
Đồng Nai 

Mã trường: 4805 

(Số 2065, Nguyễn Ái Quốc, TP.Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai) 

Tel: (061) 3822896 

Website: http://vhntdongnai.edu.vn  

Email: truongvhntdongnai@gmail.com  

  
 
 
 

70 
 
 

33 

 
 
 
 

50 
 
 

0 

10 0 
Thanh nhạc 01 10 

0 

 
0 0 

3 0 
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây 02 5 

2 

 
0 0 

0 0 
Piano 03 4 

4 

 
0 0 

5 0 
Organ 04 10 

5 

 
0 0 

0 0 
Violon 05 2 

2 

 
0 0 

10 0 
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 06 20 

10 

 
0 0 

2 0 
Chỉ huy hợp xướng 07 2 

0 

 
0 0 

0 50 
Quản lý văn hóa 08 0 

0 

 
50 0 

7 0 

4 

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian 
dân tộc 

09 17 
10 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Ngành 01: Thi năng khiếu âm 
nhạc, hát 02 bài tự chọn (01 bài 
dân ca, không hát nhạc ngoại) 
- Ngành 02, 03, 04, 05, 06: Thi 
năng khiếu âm nhạc cho tất cả các 
loại hình nhạc cụ (Tiết tấu, cao độ, 
trí nhớ âm nhạc, nhạc cảm) 
- Ngành 07: Thi năng khiếu âm 
nhạc, thí sinh đàn một tác phẩm 
trên đàn Piano hoặc Organ. 
- Ngành 09: Thi năng khiếu 
âm nhạc, năng khiếu múa. 
* Đối tượng và điều kiện dự thi: 
- Không có dị khuyết tật ngoại 
hình, có đạo đức tốt, có năng 
khiếu nghệ thuật và sức khỏe tốt. 
- Hệ chính quy 4 năm: Tuổi từ 
16 đến 26; thí sinh đã tốt nghiệp 
trung học cơ sơ trở lên. 
- Hệ chính quy 6-7 năm: tuổi 
từ 11-15, thí sinh học hết lớp 
5 trở lên. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Ngành 08: Xét tuyển đối với 
học sinh đã tốt nghiệp THPT 

 
*Hình thức đào tạo chính quy: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

 01/3 ÷ 30/7/2015 
- Thời gian thi tuyển: 
   Sơ – Trung tuyển từ tháng 
5 đến tháng 7 năm 2015 
- Tuyển sinh trên cả nước. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/3 ÷ 01/10/2015 
- Thời gian xét tuyển: 
       Tháng 10/2015 
- Tuyển sinh trên cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 
550 

 
200 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Đồng Nai  
Mã trường: 4807 
(KP9, phường Tân Biên, Biên Hòa, 
Đồng Nai.   Tel: (061) 3 881.390 
Website: www.cyd.edu.vn    
Email: truongcdytdn@vnn.vn  

 

 
 
 
 

550 
0 

 
 
 
 

200 
0 

130 0 
Điều dưỡng 01 130 

0 
0 

0 
50 0 

Hộ sinh 02 50 
0 

0 
0 

170 0 
Y sỹ 03 170 

0 
0 

0 
30 0 Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi 

chức năng 
04 30 

0 
0 

0 
120 200 

Dược sỹ trung cấp 05 120 
0 

200 
0 

50 0 

5 

Kỹ thuật xét nghiệm 06 50 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính qui: 
Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp 
THPT hoặc tương đương 
- Tiêu chí xét tuyển: 
+ Ngành 01, 02, 03, 04: Xét 
tuyển điểm học bạ lớp 12 
môn Toán, Sinh. 
+ Ngành 05: Xét tuyển điểm 
học bạ lớp 12 Toán, Hóa. 
+ Ngành 06: Xét tuyển điểm 
học bạ lớp 12 môn Toán, Sinh. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp 
THPT hoặc tương đương. 
- Tiêu chí xét tuyển: 
+ Ngành 05: xét tuyển điểm 
học bạ lớp 12 môn Toán và 
điểm thi tốt nghiệp thực 
hành Dược sơ học. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

 02/5 ÷ 31/7/2015 
- Thời gian xét tuyển: 
      11/8 ÷ 17/8/2015 
- Tuyển thí sinh tỉnh Đồng 
Nai và các tỉnh lân cận. 
 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

 02/5 ÷ 31/7/2015 
- Thời gian xét tuyển: 
      08/9 ÷ 14/9/2015 
- Tuyển thí sinh tỉnh Đồng 
Nai và các tỉnh lân cận. 
 
 

600 200 

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Đồng Nai 
Mã trường: 4808  
(Số 4, đường Lê Quý Đôn, Phường 
Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) 
Tel: (061) 3 824.286   
Website: http://dnpu.edu.vn 

Email: info@dnpu.edu.vn 

 600 

0 

200 

0 

300 200 
Sư phạm mầm non 01 300 

0 
200 

0 
100 0 

6 

Kế toán doanh nghiệp 02 100 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Học viên tốt nghiệp THPT; 
xét kết quả 02 môn Toán, Văn. 
Riêng với ngành Sư phạm mầm 
non: cộng thêm điểm thi 03 
môn năng khiếu (Hát, kể 
chuyện, đọc diễn cảm). 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Học viên tốt nghiệp THPT; 
kiểm tra 03 môn năng khiếu 
(Hát, kể chuyện, đọc diễn cảm). 

- Nhận hồ sơ từ: 15/01/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

   + Đợt 1: Tháng 4/2015 

   + Đợt 2: Tháng 10/2015 

   + Đợt 3: Tháng 12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

100 0 
Cơ khí chế tạo 03 100 

0 
0 

0 
100 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 04 100 
0 

0 
0 

49. TỈNH  LONG AN       

160 50 
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
Long An                             
Mã trường: 4901 
(Số 277, Quốc lộ 1A, Voi Lá, Thị 
trấn Bến Lức, Bến Lức, Long An) 
Tel: (072) 3.871.242 
Email: ktktbenluc.sogddtla@gmail.com 

 300 

140 

50 

0 

40 50 
Kế toán doanh nghiệp 01 75 

35 
50 

0 
40 0 

Tin học ứng dụng 02 75 
35 

0 
0 

40 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 05 75 

35 
0 

0 
40 0 

1 

 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 06 75 
35 

0 
0 

- Hình thức đào tạo: chính 

quy tập trung. 

- Tiêu chí xét tuyển và đối tượng: 
Tất cả các ngành xét tuyển 
điểm hai môn Toán, Lý của 
học bạ lớp 12 (dành cho thí 
sinh tốt nghiệp THPT) hoặc 
lớp 9 (dành cho thí sinh tốt 
nghiệp THCS). 

- Nhận hồ sơ: 01/4 ÷ 30/10/2015 
- Ngày xét tuyển: 
     + Đợt 1: 16/9/2015 
     + Đợt 2: 30/10/2015 
- Tuyển thí sinh có hộ khẩu 
trong tỉnh Long An. 

+ 0 
Trường Trung cấp Việt - Nhật 
Mã trường: 4905 
(Số 3 đường số 3, KDC Kiến Phát, 
TP. Tân An, Long An) 
Tel: (072) 3 524.579 
Website: truongvietnhat.edu.vn 
Email: info@truongvietnhat.edu.vn 

 300 

+ 

0 

0 

+ 0 

2 

Quản trị hệ thống  01 + 
+ 

0 
0 

- Hình thức tuyển sinh: Xét 

tuyển; 

- Đối tượng tuyển sinh:  

+ Học sinh tốt nghiệp THPT; 

+ Học sinh hoàn thành 

chương trình THPT lớp 12 

nhưng chưa tốt nghiệp. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/01 ÷ 31/12/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

01/02 ÷ 20/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 



 

 

351
T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 0 
Kế toán doanh nghiệp 02 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Tài chính - Ngân hàng 03 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 04 + 

+ 
0 

0 

+ Học sinh tốt nghiệp THCS. 

600 200 
Trường Trung cấp Y tế Long An 

Mã trường: 4902                        
(Số 93, Quốc lộ 62, Phường 6, thành 
phố Tân An, Long An) 
Tel: (072) 3.828.851 
Email: ttcyt@longan.gov.vn 

 600 

0 

200 

0 

100 0 
Điều dưỡng  01 100 

0 
0 

0 

100 200 
Dược sỹ trung cấp 02 100 

0 
200 

0 

200 0 
Y sỹ 03 200 

0 
0 

0 

100 0 
Y sỹ Y học cổ truyền 04 100 

0 
0 

0 

100 0 
Hộ sinh  05 100 

0 
0 

0 

100 0 

3 

Dân số y tế 06 100 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

Tất cả các ngành xét tuyển 
điểm thi tốt nghiệp THPT hai 
môn Toán, Sinh hoặc Hoá 
(nếu không thi tốt nghiệp môn 
Sinh) hoặc Lý (nếu không thi 
tốt nghiệp môn Sinh, Hóa) 
dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THPT. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
Ngành 02: Xét tuyển điểm thi 
tốt nghiệp THPT hai môn 
Toán, Sinh hoặc Hoá (nếu 
không thi tốt nghiệp môn 
Sinh) hoặc Lý (nếu không thi 
tốt nghiệp môn Sinh, Hóa) 
hoặc nếu không có môn Lý thì 
xét môn Văn dành cho thí 
sinh tốt nghiệp THPT dành 
cho đối tượng đã tốt nghiệp 
THPT và có bằng dược tá. 

- Nhận hồ sơ: 01/4 ÷ 31/7/2015 

- Ngày xét tuyển:  

+ Đợt 1: 15/8/2015 

+ Đợt 2: 07/9/2015 

+ Đợt 3: 21/9/2015 

+ Đợt 4: 28/9/2015 
- Tuyển thí sinh tỉnh Long An. 

- Khu vực tuyển sinh: 

+ Hình thức đào tạo chính 
quy: Tuyển sinh trong tỉnh; 
+ Hình thức đào tạo vừa làm vừa 
học: Tuyển sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50. TỈNH  ĐỒNG THÁP       

320 170 
Hệ Trung cấp trong Trường 
Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp     
Mã trường: 5002 
(Số 259, Thiên Hộ Dương, Phường 
Hoà Thuận, Tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp). Tel: (067) 3.851.274 
Website: www.dtcc.edu.vn 
Email: daotaodtcc@yahoo.com.vn 

 

580 

260 

330 

160 

40 20 
Kế toán doanh nghiệp 01 70 

30 
40 

20 

40 20 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thuỷ sản 

02 70 
30 

40 
20 

20 20 
Tin học ứng dụng 03 50 

30 
30 

10 

40 20 
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 04 70 

30 
40 

20 

0 20 
Phát triển nông nghiệp nông thôn 05 0 

0 
40 

20 

30 20 
Nuôi trồng thuỷ sản 06 60 

30 
40 

20 

30 20 
Chăn nuôi - Thú y 07 60 

30 
40 

20 

50 30 
Công nghệ thực phẩm 08 80 

30 
60 

30 

35 0 

1 

Bệnh học thủy sản 09 60 
25 

0 
0 

 - Điều kiện xét tuyển: 

     + Tốt nghiệp trung học 

phổ thông (THPT) và có 

điểm trung bình của 3 môn 

thi tốt nghiệp, hoặc 3 môn 

học cả năm lớp 12 THPT 

theo đăng ký  (1 trong 4 tổ 

hợp môn thi/xét tuyển) đạt từ 

5,0 điểm trở lên. 

     + Tốt nghiệp THPT (hoặc 

tương đương) và xét tuyển 

dựa trên điểm trung bình thi 

tốt nghiệp THPT, hoặc điểm 

trung bình học bạ lớp 12. 

     + Điểm trung bình học bạ 

lớp 9 đối với thí sinh tốt 

nghiệp trung học cơ sở. 

*Ghi chú: 

    4 tổ hợp môn thi/xét tuyển: 
       1. Toán, Vật lí, Hóa học; 
      2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh; 
      3. Toán, Hoá học, Sinh học; 
      4. Toán, Văn học, Tiếng Anh; 

- Nhận hồ sơ từ: 01/02/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

     + Đợt 1: 01/4/2015 

     + Đợt 2: 01/7/2015 

     + Đợt 3: 01/10/2015 

- Khu vực tuyển sinh: Trong 

và ngoài tỉnh Đồng Tháp 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

35 0 
Quản trị mạng máy tính 10 60 

25 
0 

0 

 
550 

 
120 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Đồng Tháp 
Mã trường: 5001                      
(Số 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, 
TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) 
Tel: (067) 3.853.750 
Website: www.cdytdt.edu.vn 
Email: 5001@cdytdt.edu.vn 

 

550 

0 

120 

0 

80 0 
Điều dưỡng 01 80 

0 
0 

0 

30 0 

Hộ sinh 02 30 
0 

0 
0 

200 0 

Y sỹ 03 200 
0 

0 
0 

60 0 

Kỹ thuật xét nghiệm 04 60 
0 

0 
0 

60 0 
Kỹ thuật vật lý trị liệu 05 60 

0 
0 

0 

120 120 

2 

Dược sỹ 06 120 
0 

120 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh 
tốt nghiệp THPT/THBT. 
- Xét tuyển ĐTB học bạ lớp 
12 môn Toán, Sinh và ĐTB 
cả năm đối với ngành 01, 02, 
03, 04, 05. 
- Xét tuyển ĐTB học bạ lớp 12 
môn Toán,  Hóa và ĐTB cả năm 
đối với ngành 06. 
Ghi chú: 
- Chỉ tiêu cho ngành Y sỹ 
như sau: 
  + Y sỹ đa khoa: 80  
  + Y sỹ đa khoa định hướng 
chuyên khoa Y học cổ 
truyền: 40 
  + Y sỹ đa khoa định hướng 
chuyên khoa Y học dự 
phòng: 40 
  + Y sỹ đa khoa định hướng 
chuyên khoa Răng hàm mặt: 40 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Đối tượng tuyển sinh: Thí 
sinh tốt nghiệp THPT/THBT 
và đã tốt nghiệp Dược tá (có 
thời gian đào tạo 1 năm) 
- Xét tuyển ĐTB học bạ lớp 
12 môn Toán và ĐTB thi tốt 
nghiệp Dược tá. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
 15/6 ÷ 17/7/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
       27/7 ÷ 07/8/2015 
- Tuyển sinh trong tỉnh Đồng 

Tháp và các tỉnh lân cận. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

51. TỈNH  AN GIANG       

650 300 
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
An Giang  
Mã trường: 5103 
(Số 297, Quốc lộ 91, Tổ 10, Ấp Vĩnh Phú, 
Xã Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, 
An Giang). Tel: (076) 3 689 036 
Website:http://www.aetc.edu.vn 
Email: trungcapktktag@angiang.edu.vn 

 800 

150 

300 

0 

50 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thủy sản 

01 50 
0 

0 
0 

150 100 
Trồng trọt 02 200 

50 
100 

0 
300 100 

Bảo vệ thực vật 03 350 
50 

100 
0 

50 50 
Chăn nuôi thú y 04 100 

50 
50 

0 
50 0 

Bệnh học thủy sản 05 50 
0 

0 
0 

50 50 

1 

Kế toán hành chính sự nghiệp 06 50 
0 

50 
0 

- Ngành kế toán hành chính 
sự nghiệp: xét điểm tổng kết 
3 môn Toán - Lý - Hoá của 
năm học cuối cấp. 

 

- Các ngành còn lại: xét 
điểm tổng kết 3 môn Toán - 
Hoá - Sinh của năm học cuối 
cấp.  

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/5 ÷ 15/8/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

     + Đợt 1: 20/8 ÷ 25/8/2015 

     + Đợt 2: 25/9 ÷ 30/9/2015 

- Tuyển sinh trong tỉnh và 

các tỉnh lân cận 

 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

     + Đợt 1: tháng 4/2015 

     + Đợt 2: tháng 9/2015 

- Tuyển sinh trong tỉnh và 

các tỉnh lân cận 

 

675 

 

340 

Trường Trung cấp Y tế An Giang 
Mã trường:  5101 
(Số 20 Nguyễn Văn Linh, phường Mỹ 
Phước, TP Long Xuyên, An Giang) 
Tel: (076) 3941.123 
Website: agmpc.edu.vn 
Email: thanhhuongdt66@yahoo.com.vn 

 675 

0 

340 

0 

180 200 

2 

Dược sỹ trung cấp 01 180 
0 

200 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Ngành Dược sĩ trung cấp: 
xét điểm học bạ cuối cấp các 
môn Toán - Hoá. 
 - Ngành Điều dưỡng và Y 
sĩ: xét điểm học bạ cuối cấp 
các môn Toán - Sinh. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Nhận hồ sơ: 27/7 ÷ 14/8/2015 
- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 9/9/2015 
+ Đợt 2: 19/9/2015 

- Khu vực tuyển sinh: 
+ Trong tỉnh đối với  chỉ tiêu 
trong ngân sách . 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

180 50 
Điều dưỡng  02 180 

0 
50 

0 

90 0 
Hộ sinh 03 90 

0 
0 

0 

225 90 
Y sỹ 04 225 

0 
90 

0 

- Ngành Dược sĩ trung cấp: 
xét điểm học bạ cuối cấp 
môn Hóa và điểm xếp loại 
tốt nghiệp dược tá . 
- Ngành Điều dưỡng và Y sĩ: 
xét điểm học bạ cuối cấp 
môn Toán - Sinh. 

+ Ngoài tỉnh đối với chỉ tiêu 
ngoài ngân sách 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Đợt 1: tháng 4/2015 
- Đợt 2: tháng 10/2015 
- Tuyển sinh trong và ngoài 
tỉnh  

140 380 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề 
An Giang                             
Mã trường: 5102 
(Số 165A Trần Hưng Đạo, Bình Khánh,     
TP Long Xuyên, An Giang) 
Tel: (076) 3.852.538;  3.956.761 
Website: agvc.edu.vn 
Email: tcdnagpdt@yahoo.com.vn 

 
 

190 

50 

380 

0 

25 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 01 50 

25 
0 

0 

25 60 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 02 25 

0 
60 

0 

25 60 
Kế toán Hành chính sự nghiệp 03 25 

0 
60 

0 

40 200 
Kế toán doanh nghiệp 04 65 

25 
200 

0 

25 0 
Tài chính ngân hàng 05 25 

0 
0 

0 

0 60 

3 

Tin học ứng dụng 06 0 
0 

60 
0 

- Ngành kỹ thuật: xét điểm 

tổng kết 2 môn Toán - Lý 

của năm học cuối cấp.  

 

- Ngành kinh tế: xét điểm 

tổng kết 2 môn Toán - Văn 

của năm học cuối cấp  

 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/6 ÷ 28/8/2015 

- Ngày xét tuyển: 07/9/2015 

- Tuyển sinh trong tỉnh và 

các tỉnh lân cận 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Thời gian nhận hồ sơ:  

07/9 ÷ 18/12/2015  

- Ngày xét tuyển: 20/12/2015 

- Tuyển sinh trong tỉnh và 

các tỉnh lân cận 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

52. TỈNH  BÀ RỊA - VŨNG TÀU       

300 0 

Trường Trung cấp chuyên nghiệp 
Bà Rịa 
Mã trường: 5201 
(Ngã tư Điện Biên Phủ-Tôn Đức 
Thắng, phường Phước Nguyên, TX 
Bà Rịa, tỉnh    Bà Rịa - Vũng Tàu). 
Tel: (064) 3. 844.444;  0918.141.866 
Website: brc.edu.vn; phuoctho.vn 
Email: vietnguyendnt@gmail.com; 

 

300 

0 

0 

0 

100 0 
Kế toán doanh nghiệp 01 100 

0 
0 

0 

125 0 
Quản lý doanh nghiệp 02 125 

0 
0 

0 

25 0 
Lập trình/phân tích hệ thống 03 25 

0 
0 

0 

25 0 
Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính 04 25 

0 
0 

0 

25 0 

1 

Tài chính ngân hàng 05 25 
0 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh:  

 - Học sinh tốt nghiệp THPT 

hoặc tương đương; học sinh 

đã dự thi tốt nghiệp THPT 

và có giấy chứng nhận tốt 

nghiệp tạm thời. 

 - Học sinh tham dự kỳ thi 

tuyển sinh ĐH, CĐ nhưng 

không trúng tuyển. 

* Hình thức tuyển sinh:  

Tất cả các ngành xét điểm 

tổng kết 4 môn trên học bạ 

THPT gồm Toán, Lý, Hóa 

và Văn. 

* Đợt 1: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/01 ÷ 15/3/2015 
- Thời gian nét tuyển: 

16/3 ÷ 30/3/2015 
* Đợt 2: 
 - Thời gian nhận hồ sơ: 

31/3 ÷ 15/6/2015 
- Thời gian nét tuyển: 

16/6 ÷ 29/6/2015 
* Đợt 3: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

30/6 ÷ 15/9/2015 
- Thời gian nét tuyển: 

16/9 ÷ 29/9/2015 
* Tuyển thí sinh cả nước. 

160 0 
Trường Trung cấp Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu  

Mã Trường: 5202 
(Số 1165 Võ Văn Kiệt, TP Bà Rịa, 
tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu) 
Tel: (064) 3.742.588 
Website: www.hsbrvt.edu.vn  
Email: mail@hsbrvt.edu.vn  

 

160 

0 

0 

0 

+ 0 

2 

Điều dưỡng 01 + 
+ 

0 
0 

- Tiêu chí xét tuyển: dựa vào 
điểm tổng kết 3 năm học 
THPT hoặc tương đương 
- Đối tượng tuyển sinh:  
+ Tốt nghiệp phổ thông 
trung học hoặc tương đương. 
+ Có hộ khẩu thường trú tại 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
15/7 ÷ 01/9/2015 

- Ngày xét tuyển: 04/9/2015 
- Tuyển thí sinh trong tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 0 
Dược sỹ trung cấp 02 + 

+ 
0 

0 

Y sỹ 03 Không tuyển sinh 

+ 0 
Hộ sinh 04 + 

+ 
0 

0 

3 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu 

Mã Trường: 5203 

(Đường 3/2, phường 11, Tp.Vũng 
Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

Tel: (064) 3.622374 (110) 

Website: www.cdcdbrvt.edu.vn  

Email: phongdt@cdcdbrvt.edu.vn  

Nhà trường không tuyển sinh TCCN năm 2015 

140 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu 

Mã trường: 5204 

(Số 689 Cách mạng tháng 8, thị xã Bà 
Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

Tel: (064) .3828998 (0903632604) 

Website: www.cdspbrvt.edu.vn  

Email:  bants.c52@moet.edu.vn  

 140 

0 

0 

0 

140   0 

4 

Sư phạm mầm non 01 140 
0 

0 
0 

- Đối tượng: Thí sinh đã tốt 
nghiệp THPT hoặc tương đương. 
- Xét tuyển điểm thi kỳ thi 
THPT quốc gia hoặc điểm 
học bạ lớp 12 hai môn (Ngữ 
văn và Toán) cho tất cả các 
ngành. 
- Thí sinh phải thi thêm môn 
năng khiếu (Đọc và Hát) tại 
trường vào ngày 05/9/2015. 

 
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ  
ngày ra thông báo đến hết 
ngày 28/8/2015. 
- Ngày xét tuyển: 09/9/2015 
- Chỉ xét tuyển thí sinh có hộ 
khẩu thường trú tại tỉnh 
BRVT. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

53. TỈNH  TIỀN GIANG       

0 0 Trường Trung cấp Bách khoa  
Gò Công 

Mã trường: 5301                   

(Số 91, Hai Bà Trưng,  Phường I, 
Thị xã Gò Công, Tiền Giang) 

Tel: (073) 3.514514 

Email: 5301@moet.edu.vn 

 200 

200 

0 

0 

0 0 
Lập trình/phân tích hệ thống 01 50 

50 
0 

0 

0 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 02 50 

50 
0 

0 

0 0 
Công nghệ may và thời trang 03 50 

50 
0 

0 

0 0 

1 

Kế toán doanh nghiệp 04 50 
50 

0 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm tổng kết hai môn Toán, 

Văn lớp 9  dành cho thí sinh 

tốt nghiệp THCS, bổ túc 

THCS.  

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/5 ÷ 30/8/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

30/8 ÷ 15/9/2015 

- Tuyển thí sinh có hộ khẩu 

trong tỉnh Tiền Giang và 

vùng lân cận. 

20 0 
Trường Trung cấp Kinh tế Công nghệ 
Cai Lậy                          
Mã trường: 5306 
(Số 12 đường 868 khu 6 thị trấn Cai Lậy, 
huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). 
Tel: (073) 3 826 449 
Website: tccailay.tiengiang.edu.vn  
Email: 
tcktcncaillay.tiengiang@moet.edu.vn 

 140 

120 

0 

0 

10 0 

2 

Điện công nghiệp và dân dụng 01 35 
25 

0 
0 

* Học sinh đã tốt nghiệp 
THCS hoặc bổ túc THCS: 
Xét tuyển theo học bạ, căn 
cứ vào điểm tổng kết các 
môn học năm cuối cấp. 

* Học sinh tốt nghiệp 
THPT hoặc bổ túc THPT: 
Xét tuyển theo học bạ, căn 
cứ vào điểm tổng kết các 
môn học năm cuối cấp. 
Điểm xét tuyển là tổng điểm 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

    + Đợt 1: 01/7 ÷ 21/8/2015 

    + Đợt 2: 01/9 ÷ 10/10/2015 

- Ngày xét tuyển: 

    + Đợt 1: 24/8/2015 

    + Đợt 2: 12/10/2015 

- Tuyển thí sinh có hộ khẩu 

trong tỉnh Tiền Giang và các 

tỉnh lân cận. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

10 0 
Kế toán doanh nghiệp  03 35 

15 
0 

0 

0 0 
Lập trình/phân tích hệ thống 04 35 

35 
0 

0 

0 0 
Quản trị mạng máy tính 05 35 

35 
0 

0 

của tiêu chí trên và điểm ưu 
tiên theo đối tượng, khu vực 
được quy định tại Quy chế 
tuyển sinh TCCN hiện hành. 

* Ghi chú: Nếu chưa đạt chỉ 

tiêu tuyển sinh trường sẽ tiến 

hành tuyển sinh đợt 2 theo thời 

gian trên. 

25 0 

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
Tiền Giang                     

Mã trường: 5302 

(Số 11 Hùng Vương, Phường 7, TP. 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) 

Tel: (073) 3.872.635;  

Fax: (073) 3.883.863 

Email: tcktkt.tiengiang@moet.edu.vn 

 300 

275 

0 

0 

0 0 
Công nghệ hàn 01 30 

30 
0 

0 

0 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 02 70 

70 
0 

0 
0 0 

Lập trình/phân tích hệ thống 03 55 
55 

0 
0 

25 0 
Kế toán doanh nghiệp 04 50 

25 
0 

0 
0 0 

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 05 35 
35 

0 
0 

0 0 
Cộng nghệ kỹ thuật điện, điện tử 06 30 

30 
0 

0 
0 0 

3 

Công nghệ may và thời trang  07 30 
30 

0 
0 

1. Đối với học sinh tốt 
nghiệp THCS hoặc bổ túc 
THCS: Xét tuyển theo học 
bạ, căn cứ vào hai tiêu chí: 

- Điểm tổng kết 4 năm 
THCS hoặc bổ túc THCS. 
Cụ thể là: mỗi 1 năm học đạt 
học sinh Xuất sắc: 4 điểm; 
Giỏi: 3 điểm, Khá: 2 điểm; 
Trung bình: 1 điểm.  

- Điểm tổng kết môn Văn và 
môn Toán của năm lớp 9 
nhân hệ số 2. 
Điểm xét tuyển là điểm tổng của 2 
tiêu chí trên và ưu tiên (theo đối 
tượng, khu vực được qui định của 
Quy chế tuyển sinh TCCN hiện 
hành). 

2. Đối với học sinh chưa tốt 
nghiệp THPT hoặc bổ túc 
THPT: Xét tuyển theo học bạ, 
căn cứ vào 2 tiêu chí: Môn Văn 
và Toán của năm cuối cấp. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

09/6 ÷ 23/8/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

27/8 ÷ 30/10/2015 

- Tuyển thí sinh trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang và các tỉnh 

lân cận. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 0 
Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ 
Cái Bè                       

Mã trường: 5307 

(Khu 4, thị trấn Cái Bè, huyện Cái 
Bè, tỉnh Tiền Giang) 

Tel: (073) 3 924.291; 3 727.090 

Email: tcktnvcaibe.tiengiang@moet.edu.vn 

 300 

+ 

0 

0 

+ 0 
Lập trình/phân tích hệ thống 01 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 02 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Kế toán doanh nghiệp  03 + 

+ 
0 

0 

+ 0 
Thú y 04 + 

+ 
0 

0 

+ 0 

4 

Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng 
máy tính 

05 + 
+ 

0 
0 

- Chỉ tiêu chung cho các 

ngành và các đối tượng xét 

tuyển. 

- Hình thức đào tạo: Chính 

quy tập trung; 

- Tiêu chí và đối tượng xét 

tuyển: Tất cả các ngành xét 

tuyển theo kết quả xếp loại 

tốt nghiệp THCS/ tốt nghiệp 

THPT. Riêng đối tượng hoàn 

tất THPT (chưa tốt nghiệp) 

xét tuyển theo xếp loại học 

lực lớp 12. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

27/4 ÷ 02/10/2015 

- Ngày xét tuyển:  

+ Đợt 1: 3/8/2015 

+ Đợt 2: 5/9/2015 

+ Đợt 3: 02/10/2015 

- Tuyển thí sinh tỉnh Tiền 

Giang và khu vực lân cận. 

20 85 
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật 
Tiền Giang                   

Mã trường: 5303 

(Số 56 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, 
TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) 

Tel: (073) 3.970.696 

Email: tcvnnttiengiang@moet.edu.vn 

 35 

15 

85 

0 

0 20 

5 

Quản lý thể dục, thể thao 01 0 
0 

20 
0 

- Ngành 04, 05, 06: Xét 

tuyển 2 môn Văn, Sử (học bạ 

lớp 12). 

- Ngành 01, 02: Thi tuyển 

năng khiếu theo từng chuyên 

ngành. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/6 ÷ 10/12/2015 

- Ngày xét tuyển và thi 
tuyển: 

+ Đợt 1: 15/8 ÷ 11/9/2015 

+ Đợt 2: 23/11 ÷ 15/12/2015 

- Tuyển thí sinh có hộ khẩu 
tại tỉnh Tiền Giang và một số 
tỉnh lân cận. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0 0 
Thanh nhạc  02 15 

15 
0 

0 

20 0 
Sư phạm âm nhạc 03 20 

0 
0 

0 

0 15 
Hướng dẫn du lịch 04 0 

0 
15 

0 

0 25 
Thư viện 05 0 

0 
25 

0 

0 15 
Quản lý văn hóa 06 0 

0 
15 

0 

650 50 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Tiền Giang               
Mã trường: 5304 
(Số 83, Thái Sanh Hạnh, Phường 9, 
TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) 
Tel: (073) 3.951.464 
Email: caodangytetg@tiengiang.gov.vn  
Website: www.caodangytetg.edu.vn  

 650 

0 

50 

0 

100 0 
Điều dưỡng  01 100 

0 
0 

0 

50 0 
Hộ sinh 02 50 

0 
0 

0 

100 50 
Dược sỹ trung cấp 03 100 

0 
50 

0 

400 0 

6 

Y sỹ  04 400 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Xét tuyển căn cứ điểm thi 

tốt nghiệp THPT hai môn 

Toán, Hóa (hoặc Toán, Sinh 

hoặc Toán và Lý tùy theo 

môn quy định thi tốt nghiệp 

THPT từng năm). 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
Ngành 03: Xét tuyển điểm 

tốt nghiệp Dược tá.  

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Nhận hồ sơ từ: 05/5/2015 

- Ngày xét tuyển: 10/8/2015 

- Tuyển thí sinh có hộ khẩu tại 

tỉnh Tiền Giang và các tỉnh 

lân cận. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
Ngành Dược sỹ: 

- Nhận hồ sơ từ: 05/5/2015 

- Ngày xét tuyển: 10/8/2015 

- Tuyển thí sinh có hộ khẩu tại 

tỉnh Tiền Giang và các tỉnh 

lân cận. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

300 150 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Tiền Giang 
Mã trường: 5305 
(Số 119, Ấp Bắc, Mỹ Tho, Tiền Giang) 
Tel: (073) 3 3860606 
Website: www.tgu.edu.vn  

 300 

0 

150 

0 

+ 0 
Quản lý kinh doanh và du lịch 01 50 

0 
0 

0 
+ 0 

Điện công nghiệp và dân dụng 02 50 
0 

0 
0 

+ 0 
Công nghệ may và thời trang 03 50 

0 
0 

0 
+ 0 

Kế toán doanh nghiệp 04 50 
0 

0 
0 

+ 50 
Pháp luật 05 50 

0 
50 

0 
+ 50 

Quản lý tài nguyên và môi trường 06 50 
0 

50 
0 

0 50 

7 

Phát triển nông nghiệp nông thôn 07 0 
0 

50 
0 

- Tất cả các ngành xét tuyển 

tổng điểm thi hai môn Văn 

và Toán kỳ thi tốt nghiệp 

THPT. 

- Nhận hồ sơ xét tuyển tại 

trường. 

- Tuyển thí sinh có hộ khẩu 

tại các tỉnh thuộc Đồng bằng 

sông Cửu Long. 

54. TỈNH  KIÊN GIANG       

0 0 
Trường Trung cấp Kỹ thuật - 
Nghiệp vụ  Kiên Giang 
Mã trường: 5406 
(Số 31 Chi Lăng, phường Vĩnh Bảo, 
Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) 
Tel: (077) 3 863.765 

 
 

230 

230 

0 

0 

0 0 

1 

Điện công nghiệp và dân dụng  01 40 
40 

0 
0 

* Tiêu chí xét tuyển:  
Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm 2 môn văn hóa lớp 9 

theo điểm trên học bạ. 

- Nhóm I: Khối Công nghệ 

kỹ thuật, kinh tế xét tuyển 2 

môn Toán, Lý. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
01/6 ÷ 15/10/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
   + Đợt 1: 18/8 ÷ 22/8/2015 
   + Đợt 2: 19/10 ÷ 22/10/2015 
- Tuyển thí sinh trên địa bàn 
tỉnh Kiên Giang và các huyện 
giáp ranh tỉnh Kiên Giang. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0 0 
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông  02 30 

30 
0 

0 

0 0 
Quản trị hệ thống 03 20 

20 
0 

0 

0 0 
Kế toán doanh nghiệp 04 50 

50 
0 

0 

0 0 
Quản lý doanh nghiệp 05 20 

20 
0 

0 

0 0 
Tài chính - Ngân hàng 06 20 

20 
0 

0 

0 0 
Hướng dẫn du lịch 07 50 

50 
0 

0 

-  Nhóm II: Ngành Hướng 

dẫn du lịch xét tuyển 2 môn 

Ngữ văn, Lịch sử. 

* Đối tượng tuyển sinh:  

Học sinh tốt nghiệp THCS 
hoặc tương đương.  

 

330 100 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Cộng đồng Kiên Giang    

Mã trường: 5401 

(Số 217 Chu Văn An, P. An Hòa, Tp 
Rạch Giá, Kiên Giang) 

Tel: (077) 3 811495 

Website: www.kgcc.edu.vn 

Email: phongHCTH.D54@moet.edu.vn  

 

330 

0 

140 

40 

35 0 
Tin học ứng dụng 01 35 

0 
0 

0 

50 40 
Kế toán doanh nghiệp 02 50 

0 
60 

20 

40 0 

2 

Kế toán hành chính sự nghiệp 03 40 
0 

0 
0 

* Tiêu chí xét tuyển:  

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm tổng kết (2 môn học) 

trong học bạ lớp 12 hoặc 

điểm thi tốt nghiệp THPT, 

(hệ VLVH có xét tuyển điểm 

học bạ lớp 9). 

- Ngành 05, 08: Xét tuyển 

điểm môn Toán, Sinh. 

- Các ngành còn lại: Xét 

tuyển điểm môn Toán, Văn. 

 

* Hình thức đào tạo Chính quy: 
- Nhận hồ sơ từ: 04/5/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

+ Đợt 1: Tháng 9/2015 

+ Đợt 2: Tháng 10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Nhận hồ sơ từ: 02/02/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

+ Đợt 1: Tháng 5/2015 

+ Đợt 2: Tháng 10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

* Ghi chú: Trường có Ký 

túc xá cho học sinh ở xa. 



 
 

 

364
 

T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

40 0 
Tài chính - Ngân hàng 04 40 

0 
0 

0 

35 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thủy sản 

05 35 
0 

0 
0 

35 0 
Công nghệ kỹ thuật môi trường 06 35 

0 
0 

0 

60 60 
Pháp luật  07 60 

0 
80 

20 

35 0 
Nuôi trồng thủy sản 08 35 

0 
0 

0 

700 300 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang 

Mã Trường: 5402                

(Số 425, Mạc Cửu, P. Vĩnh Thanh, 
TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) 

Tel: (077) 3.863.530 

Website: www.kiengiangtec.edu.vn 

Email: kiengiangtec@kiengiangtec.edu.vn 

 
 

 
700 

0 

300 

0 

80 0 
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 01 80 

0 
0 

0 

30 0 
Công nghệ kỹ thuật ôtô  02 30 

0 
0 

0 

30 0 
Bảo trì và sửa chữa máy tàu thuỷ 03 30 

0 
0 

0 

30 0 

3 

Công nghệ kỹ thuật thiết bị y tế 04 30 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy:  
Tất cả các ngành xét tuyển 

tổng điểm thi tốt nghiệp 

THPT hoặc học bạ THPT 

dành cho đối tượng tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương. 

 

* Hình thức đào tạo VLVH:  
Ngành 09, 12, 13, 14, 17: 

Xét tổng điểm thi tốt nghiệp 

THPT hoặc học bạ THPT 

dành cho đối tượng tốt 

nghiệp THPT hoặc tương 

đương. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

02/4 ÷ 30/10/2015 

- Thời gian xét tuyển:  

28/8 ÷ 15/10/2015 

- Tuyển thí sinh các tỉnh 
Đồng bằng sông Cửu Long. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

+ Đợt 1: 05/01 ÷ 15/3/2015 

+ Đợt 2: 01/4 ÷ 15/10/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 15/3 ÷ 30/3/2015 

+ Đợt 2: 15/10 ÷ 30/10/2015 

- Tuyển thí sinh các tỉnh 
Đồng bằng sông Cửu Long. 



 

 

365
T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

40 0 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 05 40 

0 
0 

0 

40 0 
Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh  06 40 

0 
0 

0 

50 0 
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 07 50 

0 
0 

0 

30 0 
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông  08 30 

0 
0 

0 

50 50 
Tin học ứng dụng 09 50 

0 
50 

0 

30 0 
Quản trị mạng máy tính 10 30 

0 
0 

0 
30 0 

Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính 11 30 
0 

0 
0 

80 80 
Kế toán doanh nghiệp 12 80 

0 
80 

0 
40 50 

Hướng dẫn du lịch 13 40 
0 

50 
0 

30 70 
Nghiệp vụ lễ tân 14 30 

0 
70 

0 

30 0 
Chăn nuôi - Thú y 15 30 

0 
0 

0 

30 0 
Nuôi trồng thuỷ sản 16 30 

0 
0 

0 

50 50 
Trồng trọt và bảo vệ thực vật 17 50 

0 
50 

0 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

100 100 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Sư phạm Kiên Giang     

Mã trường: 5403 

(Số 449 Nguyễn Chí Thanh, P. Rạch 
Sỏi, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) 

Tel: (077) 3.865.498 

Website: cdspkg.edu.vn 

Email: phongdaotao@cdspkg.edu.vn 

 
 

100 

0 

100 

0 

35 0 
Sư phạm Mỹ thuật 01 35 

0 
0 

0 

35 0 
Sư phạm Âm nhạc 02 35 

0 
0 

0 

30 0 
Công tác thanh thiếu niên 03 30 

0 
0 

0 

0 100 

4 

Sư phạm Mầm non 04 0 
0 

100 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Ngành 01, 02: Xét tuyển 
điểm môn Văn lớp 12 và thi 
năng khiếu (ngành 01 thi 
năng khiếu Hình họa và 
Trang trí; ngành 02 thi năng 
khiếu Hát nhạc và Thẩm âm, 
tiết tấu). 

- Ngành 03: Xét tuyển điểm 
môn Văn và Ngoại ngữ     
lớp 12. 

 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Ngành 04: Xét tuyển điểm 
môn Toán, Văn lớp 12 và thi 
năng khiếu Đọc, Kể diễn 
cảm và Hát nhạc. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

04/8 ÷ 04/9/2015 

- Ngày thi năng khiếu: 

09/9/2015 (Dự kiến) 

- Ngày xét tuyển: 11/9/2015  

- Khu vực tuyển sinh: 

+ Ngành 01, 02, 04: Chỉ 
tuyển các thí sinh có hộ khẩu 
thường trú trong tỉnh Kiên 
Giang. 

+ Ngành 03: Tuyển các thí 
sinh có hộ khẩu thường trú 
trong tỉnh Kiên Giang và các 
tỉnh lân cận. 

340 100 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Kiên Giang      

Mã trường: 5404 

(Số 14 Phạm Ngọc Thạch, p. Vĩnh Thanh, 
TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) 

Tel: (077) 3.863.431 

Website: kgmc.edu.vn 

Email: cdytkg@vnn.vn 

 
 

340 

0 

100 

0 

150 0 

5 

Y Sỹ 01 150 
0 

0 
0 

- Hình thức đào tạo chính 
qui đào tạo 2 năm. 

- Hình thức đào tạo VLVH 
đào tạo 1,5 năm, tập trung 
theo đợt, học vào các ngày 
Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

 - Xét tuyển học lực phổ 
thông (học bạ năm cuối cấp), 
căn cứ điểm của 3 môn: 
Toán, Hóa và Sinh học. Đối 
với ngành Dược sỹ VLVH, 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

14/4 ÷ 31/7/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

     10/8 ÷ 15/8/2015 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 

 

* Ghi chú: Trường có ký túc 
xá dành cho học sinh có nhu 
cầu. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 
Kỹ thuật xét nghiệm 02 50 

0 
0 

0 

100 100 
Dược sỹ trung cấp 03 100 

0 
100 

0 

40 0 
Điều dưỡng 04 40 

0 
0 

0 

thí sinh phải tốt nghiệp Sơ 
cấp Dược tá. 

0 200 
Hệ Trung cấp trong Trường 
Chính trị Kiên Giang    
Mã trường: 5405 
(Số 84 Lạc Hồng, Vĩnh Lạc, Rạch Giá, 
Kiên Giang) 
Tel: (077) 3.812.754 

 
 

 
0 

0 

200 

0 

0 200 
Hành chính văn thư 01 0 

0 
200 

0 

0 200 

6 

Pháp luật 02 0 
0 

200 
0 

- Đào tạo theo hình thức vừa 

làm vừa học. 

- Xét tuyển cán bộ, công 

chức, viên chức, tốt nghiệp 

THPT hoặc tương đương.  

Thời gian xét tuyển theo 

thông báo cụ thể của trường. 

55. THÀNH PHỐ CẦN THƠ       

200 0 
Trường Trung Cấp Bách Nghệ  
Cần Thơ 

Mã trường: 5501 

(Số 93/4 Trần Hưng Đạo, Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ) 

Tel: (0710) 3834217; 2221409 

Website:truongbachnghecantho.edu.vn 

Email: huuvi_bn@yahoo.com 

 

350 

150 

0 

0 

50 0 

1 

Kế toán doanh nghiệp 01 100 
50 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh:  

- Tốt nghiệp THPT;  

- Đã hoàn thành chương 
trình lớp 12 nhưng trượt tốt 
nghiệp;  

- Tốt nghiệp THCS. 

* Tiêu chí xét tuyển: 

- Ngành 01, 02, 03, 05, 06: 
Xét điểm học bạ cuối cấp 
hoặc điểm thi tốt nghiệp 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
05/3 ÷ 05/12/2015 

- Ngày xét tuyển: 
 + Đợt 1: 12/5/2015 
 + Đợt 2: 12/8/2015 
 + Đợt 3: 12/9/2015 
 + Đợt 4: 12/10/2015 
 + Đợt 5: 12/11/2015 
 + Đợt 6: 12/12/2015 
- Tuyển thí sinh các tỉnh 
Đồng bằng sông Cửu Long. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Tin học ứng dụng 02 50 

20 
0 

0 

30 0 
Pháp luật 03 50 

20 
0 

0 

30 0 
Hướng dẫn du lịch 04 50 

20 
0 

0 

30 0 
Tài chính ngân hàng 05 50 

20 
0 

0 

30 0 
Quản lý doanh nghiệp 06 50 

20 
0 

0 

môn Văn, Toán  tuỳ đối 
tượng dự tuyển. 

- Ngành 04: Xét điểm học bạ 
cuối cấp hoặc điểm thi tốt 
nghiệp môn Văn, Lịch sử 
hoặc (Địa lý) tuỳ đối tượng 
dự tuyển. 

 
 

1600 0 
Trường Trung cấp Đại Việt Thành phố 
Cần Thơ 
Mã trường: 5512 
(Số 390 CMT8, P.Bùi Hữu Ngĩa, Q. 
Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ) 
Tel: (0710) 6 251.855; 6 252.510 
Website: www.daivietcantho.edu.vn 
Email: tuyensinh@daivietcantho.edu.vn  

 

1950 

350 

0 

0 

370 0 
Y sĩ  01 400 

30 
0 

0 

270 0 
Dược sĩ trung cấp 02 300 

30 
0 

0 

120 0 
Kỹ thuật xét nghiệm 03 150 

30 
0 

0 

210 0 
Điều dưỡng  04 250 

40 
0 

0 

250 0 

2 

Sư phạm mầm non 05 300 
50 

0 
0 

 

- Tuyển các thí sinh tốt 

nghiệp THPT, THCS hoặc 

học dở dang lớp 10, 11, 12. 

- Xét điểm học bạ cuối cấp 

THCS, THPT tùy theo đối 

tượng dự tuyển. 

- Thí sinh đã tốt nghiệp TC, 

CĐ, ĐH xét bảng điểm và 

bằng tốt nghiệp. 

 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
01/01 ÷ 20/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
+ Đợt 1: 25/4/2015 

       + Đợt 2: 27/7/2015 
       + Đợt 3: 25/ 9/2015 
       + Đợt 4: 15/11/2015      
- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

100 0 
Sư phạm tiểu học 06 150 

50 
0 

0 

70 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 07 100 

30 
0 

0 

70 0 
Kế toán doanh nghiệp 08 100 

30 
0 

0 

70 0 
Quản lý doanh nghiệp 09 100 

30 
0 

0 

70 0 
Tin học ứng dụng 10 100 

30 
0 

0 

300 0 
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
Cần Thơ                        
Mã trường: 5502 
(Số 62 Mậu Thân, An Phú, Ninh 
Kiều, TP.Cần Thơ) 
Tel: (0710) 3.834.828;  
Fax: (0710) 3.830.126 

Email: canthoktktschool@gmail.com 

 
 

400 

100 

 
0 

0 

50 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 01 100 

50 
0 

0 
50 0 

Quản trị hệ thống 02 100 
50 

0 
0 

50 0 
Kế toán doanh nghiệp 03 100 

50 
0 

0 
30 0 

Tài chính - Ngân hàng 04 50 
20 

0 
0 

30 0 

3 

Bảo trì và sửa chữa ô tô 05 50 
20 

0 
0 

1. Đối tượng tuyển sinh:  
- Ngành 01, 03: Tuyển thí 
sinh tốt nghiệp THCS, tốt 
nghiệp THPT (hoặc tương 
đương) hoặc đã hoàn thành 
chương trình lớp 12 nhưng 
chưa tốt nghiệp. 
- Ngành 02, 04, 05: Tuyển 
thí sinh tốt nghiệp THPT 
(hoặc tương đương) hoặc đã 
hoàn thành chương trình lớp 
12 nhưng chưa tốt nghiệp. 
2. Tiêu chí xét tuyển: 
 - Ngành 01, 02, 05: Xét học 
bạ lớp 9 hoặc lớp 12 môn 
Toán, Lý. 
- Ngành 03, 04: Xét học bạ lớp 
9 hoặc lớp 12 môn Toán, Văn. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/7 ÷ 30/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 01/7/2015 

+ Đợt 2: 01/8/2015 

+ Đợt 3: 01/9/2015 

+ Đợt 4: 01/10/2015 

+ Đợt 5: 01/11/2015 

+ Đợt 6: 01/12/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1210 500 
Trường Trung cấp Miền Tây                        

Mã trường: 5509 

(Số 130C-130D Nguyễn văn Cừ nối 
dài, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ) 

Tel: (0710) 2 225577 

Website:www.mtpc.edu.vn 

Email: trungcapmientay@gmail.com 

 

1310 

100 

500 

0 

50 0 
Tài chính - Ngân hàng 01 100 

50 
0 

0 
150 0 

Kế toán doanh nghiệp 02 200 
50 

0 
0 

60 0 
Quản trị hệ thống 03 60 

0 
0 

0 
500 350 

Y sỹ 04 500 
0 

350 
0 

350 100 
Dược sỹ trung cấp 05 350 

0 
100 

0 
200 50 

4 

Điều dưỡng  06 100 
0 

50 
0 

* Tiêu chí xét tuyển: 

Tất cả các ngành xét tuyển 

điểm tổng kết cả năm trong 

học bạ lớp 12 hoặc học bạ 

lớp 9. 

- Ngành 01, 02, 03: Xét điểm 

tổng kết hai môn Văn, Toán. 

- Ngành 04, 05, 06: Xét  

điểm tổng kết ba môn Toán, 

Hóa, Sinh. 

* Đối tượng tuyển sinh: 

- Học sinh tốt nghiệp THPT 

hoặc tương đương. 

- Học sinh tốt nghiệp THCS. 

 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

 01/01 ÷ 30/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

   + Đợt 1: tháng 3/2015 

   + Đợt 2: tháng 5/2015 

   + Đợt 3: tháng 8/2015 

   + Đợt 4: tháng 9/2015 

   + Đợt 5: tháng 10/2015 

   + Đợt 6: tháng 11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

2000 100 
Trường Trung Cấp Phạm Ngọc Thạch 
Cần Thơ 

(Số 598 Đường 30/4, P. Hưng Lợi, 
Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ) 

Tel: (0710) 6250806 

Website: truongphamngocthachcantho.edu.vn 

Email: xanh403@gmail.com.vn 

 

2400 

400 

100 

0 

1000 0 

5 

Y sĩ 01 1100 
100 

0 
 0 

* Tiêu chí xét tuyển:  

- Hình thức đào tạo chính 
quy: Xét điểm trung bình cả 
năm của hai môn Hóa, Sinh  
lớp 12 hoặc lớp 9; Hoặc 
điểm thi tốt nghiệp THPT, 
THCS (2 môn: Toán  và 
Hóa/Sinh). 

- Hình thức đào tạo VLVH: 

- Nhận hồ sơ từ: 04/3/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1:  09/5/2015 

     + Đợt 2:  09/7/2015 

     + Đợt 3:  09/9/2015 

     + Đợt 4: 19/11/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

500 100 
Dược sĩ trung cấp  02 600 

100 
100 

0 

250 0 
Điều dưỡng 03 300 

50 
0 

0 

50 0 
Tài chính ngân hàng 04 100 

50 
0 

0 

50 0 
Quản trị mạng máy tính 05 100 

50 
0 

0 

50 0 
Quản lý  doanh nghiệp 06 100 

50 
0 

0 

100 0 
Hộ sinh 07 100 

0 
0 

0 

Xét điểm trung bình cả năm 
của hai môn Hóa, Sinh lớp 
12 hoặc lớp 9; Hoặc điểm thi 
tốt nghiệp THPT, THCS (2 
môn: Toán  và Hóa (Sinh) và 
điểm TN Dược tá. 

* Đối tượng tuyển sinh: 

- Ngành 01, 02, 03, 04, 05, 
06: Tuyển thí sinh tốt nghiệp 
THCS, THPT. 

- Ngành 07: Tuyển thí sinh 
tốt nghiệp THPT. 

440 120 
Trường Trung cấp Hồng Hà Cần Thơ 

Mã trường: 5508 

(Số 557/9 Trần Quang Diệu, P.An 
Thới, Q.Bình Thủy, Tp.Cần Thơ) 

Tel: (0710) 3814 468 

Website: honghacantho.edu 

Email:  honghacantho.edu@gmail.com 

 

600 

160 

180 

60 

100 40 
Tài chính - Ngân hàng 01 150 

50 
60 

20 

200 40 
Kế toán doanh nghiệp 02 250 

50 
60 

20 

140 40 

6 

Quản trị hệ thống 03 200 
60 

60 
20 

 

Tất cả các ngành xét tuyển 

thí sinh tốt nghiệp THCS, 

THPT/Bổ túc;  Thí sinh chưa 

tốt nghiệp THPT hoặc đang 

học dở dang lớp 10, 11, 12; 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

+ Đợt 1: 01/3  21/7/2015 

+ Đợt 2: 07/9  20/9/2015 

+ Đợt 3: 02/11  11/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 22/7  25/7/2015 

+ Đợt 2: 21/9  24/9/2015 

+ Đợt 3: 12/11 ÷ 13/11/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 
150 

 
25 

Trường Trung cấp Thể dục Thể thao 
TP.Cần Thơ  

Mã trường: 5503  

(Khu liên hợp TDTT, TP.Cần Thơ) 

Tel: (0710) 3 820.951 

Website: truongtctdtt.edu.vn 
Email: truongtctdtt@gmail.com 

 200 

50 

50 

25 

150 25 

7 

Thể dục thể thao 01 200 
50 

50 
25 

Xét tuyển môn Sinh cuối cấp: 
+ Hệ 9+3 (tốt nghiệp lớp 9 
hoặc tương đương): môn 
Sinh lớp 9. 
+ Hệ 12+2 (tốt nghiệp lớp 12 
hoặc tương đương hoặc hoàn 
thành chương trình 12): môn 
Sinh lớp 12. 
Kiểm tra thể lực: 
+ Bật xa tại chỗ (tính mét) 
+ Chạy 60m (tính giây) 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
 05/3 ÷ 20/12/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
       15/4 ÷ 31/12/2015 
- Tuyển thí sinh toàn quốc. 
* Ghi chú: Có nhiều đợt xét 
tuyển trong năm, nếu đợt nào 
có từ 30 hồ sơ trở lên sẽ họp 
HĐ xét tuyển và công bố kết 
quả. 

130 50 
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật 
Cần Thơ                    

Mã trường: 5504 
(Số 188/35A, Nguyễn Văn Cừ, P. An 
Hòa,   Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) 
Tel: (0710) 3.890.027 

Email: truongvhntct@viettel.vn 

 
 
 

230 

100 

50 

0 

0 10 
Nghệ thuật biểu diễn cải lương 01 15 

15 
10 

0 

0 05 
Nhạc công kịch hát dân tộc 02 5 

5 
05 

0 

0 10 
Diễn viên Kịch – Điện ảnh 03 15 

15 
10 

0 

0 0 
Thanh nhạc 04 20 

20 
0 

0 

5 0 

8 

Sáng tác âm nhạc 05 5 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Ngành 12, 13, 14: Xét 
tuyển điểm TBC môn Văn, 
Lịch sử lớp 12. 
- Các ngành còn lại: Thi tuyển 
năng khiếu theo ngành dự thi và 
lấy điểm TBC môn Văn lớp 12 
hoặc lớp 9 tùy theo điều kiện 
ngành tuyển sinh để xét tuyển. 
- Các ngành tuyển hệ THPT 
(thí sinh  học xong hết lớp 
12, hoặc rớt tốt nghiệp 
THPT) trở lên. 
- Ngành Nghệ thuật biểu 
diễn kịch Múa, Diễn viên 
Kịch – Điện ảnh, Nghệ thuật 
Biểu diễn Cải lương, Thanh 
nhạc: Nam cao từ 1,55m, Nữ 
cao từ: 1,5m trở lên; Không 
khuyết tật. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Nhận hồ sơ từ: 09/3/2015 

- Ngày thi/xét tuyển: 

+ Đợt 1: 18/8/2015 

+ Đợt 2: 15/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 

 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Nhận hồ sơ từ: 09/3/2015 

- Ngày thi/xét tuyển: 

       + Đợt 1: 18/8/2015 

       + Đợt 2: 15/10/2015 

- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0 0 
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 06 5 

5 
0 

0 

0 0 
Biểu diễn nhạc cụ phương tây 07 20 

20 
0 

0 

40 0 
Sư phạm Âm nhạc 08 40 

0 
0 

0 

35 0 
Sư phạm Mỹ thuật 09 35 

0 
0 

0 

0 0 
Điêu khắc 10 5 

5 
0 

0 

0 0 
Hội họa  11 15 

15 
0 

0 

20 25 
Quản lý văn hóa  12 20 

0 
25 

0 

15 0 
Thư viện 13 15 

0 
0 

0 

15 0 
Bảo tàng 14 15 

0 
0 

0 

 
 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Ngành 12: Xét tuyển điểm 
TBC môn Văn, Lịch sử              
lớp 12. 
- Các ngành còn lại: Thi 
tuyển năng khiếu theo ngành 
dự thi và lấy điểm TBC môn 
Văn lớp 12.  
- Các ngành tuyển hệ THPT (thí 
sinh học xong hết lớp 12 hoặc 
Rớt tốt nghiệp THPT) trở lên. 
- Ngành Diễn viên Kịch – 
Điện ảnh, Nghệ thuật Biểu 
diễn Cải lương: Nam cao từ 
1,55m, Nữ cao từ: 1,5m trở 
lên; Không khuyết tật. 

2000 100 
Trường Trung cấp Y Dược Mekong  
Mã trường: 5510 
(Số 366 CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, 
Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ) 
Tel: (0710) 3.881.644; 3.881.844 
Website: www.ydmekong.edu.vn 

Email: ydmekong@gmail.com 

 
 

2100 

100 

100 

0 

750 100 

9 

Dược sỹ  01 800 
50 

100 
0 

* Đối tượng tuyển sinh: 

Tuyển học sinh tốt nghiệp 
THPT; chưa tốt nghiệp 
THPT và tốt nghiệp THCS 
đối với tất cả các ngành đào 
tạo chính quy. Riêng với 
ngành 01 đào tạo theo hình 
thức VLVH tuyển học sinh 
có thêm bằng dược tá . 

- Tuyển sinh trên cả nước; 
- Nhận hồ sơ từ: 01/01/2015 
- Thời gian xét tuyển: 

+ Đợt 1: 02/3/2015 
+ Đợt 2: 29/4/2015 
+ Đợt 3: 30/6/2015 
+ Đợt 4: 31/8/2015 
+ Đợt 5: 31/10/2015 
+ Đợt 6: 15/12/2015 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

950 0 
Y sỹ  02 1000 

50 
0 

0 

100 0 
Điều dưỡng 03 100 

0 
0 

0 

50 0 
Hộ sinh 04 50 

0 
0 

0 

75 0 
Kỹ thuật xét nghiệm 05 75 

0 
0 

0 

75 0 
Kỹ thuật phục hình răng 06 75 

0 
0 

0 

* Tiêu chí xét tuyển:   

Xét tuyển điểm hai môn 
Hóa, Sinh cho tất cả các 
ngành. 

 

1300 700 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Cần Thơ                      

Mã trường: 5505 

(Số 209 đường 30/4, Q. Ninh Kiều,  
TP Cần Thơ).  

Tel: (0710) 3.740.182 

Email: bants.C55@moet.edu.vn 

 
 
 

1300 

0 

700 

0 

100 200 
Sư phạm mầm non 01 100 

0 
200 

0 

100 50 
Kế toán hành chính sự nghiệp 02 100 

0 
50 

0 

100 50 
Tin học 03 100 

0 
50 

0 

100 50 
Quản trị văn phòng 04 100 

0 
50 

0 

100 100 

10 

Pháp luật  05 100 
0 

100 
0 

* Tiêu chí xét tuyển: 
- Các ngành ngoài sư phạm:  
Thí sinh tốt nghiệp trung học 
phổ thông hoặc điểm học bạ 
các môn Văn, Toán cuối cấp 
THPT hoặc bổ túc THPT 
hoặc tương đương hoặc điểm 
thi đại học 
- Các ngành sư phạm: Xét 
điểm học bạ môn Văn, Toán 
cuối năm lớp 12 và: 
+ Ngành Sư phạm Mầm non 
phải thi thêm môn năng 
khiếu: hát, kể chuyện, đọc 
diễn cảm.  
+ Ngành Sư phạm tiểu học 
phải qua kiểm tra tác phong 
sư phạm. 
 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Đợt 1:  
+ Thời gian nhận hồ sơ:  

02/5 ÷ 15/7/2015 
+ Ngày xét tuyển: 25/7/2015 
- Đợt 2:  
+ Thời gian nhận hồ sơ: 

16/7 ÷ 30/8/2015 
+ Ngày xét tuyển: 06/9/2015 
- Đợt 3:  
+ Thời gian nhận hồ sơ: 

31/8 ÷ 10/10/2015 
+ Ngày xét tuyển: 06/9/2015 
 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/5 ÷ 20/10/2015 
- Ngày xét tuyển: 30/11/2015 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

100 50 
Điện công nghiệp và dân dụng 06 100 

0 
50 

0 

50 50 
Thư viện - Thiết bị trường học 07 50 

0 
50 

0 

100 50 
Hành chính văn thư 08 100 

0 
50 

0 

50 0 
Hướng dẫn du lịch 09 50 

0 
0 

0 

50 0 Quản lý và kinh doanh nhà hàng và 
dịch vụ ăn uống 

10 50 
0 

0 
0 

50 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp  11 50 

0 
0 

0 

50 0 
Tài chính - Ngân hàng 12 50 

0 
0 

0 

100 0 
Sư phạm tiểu học 13 100 

0 
0 

0 

50 0 
Thiết kế và quản lý Website 14 50 

0 
0 

0 

50 0 
Công nghệ kỹ thuật phần mềm máy tính 15 50 

0 
0 

0 

50 0 
Quản trị mạng máy tính 16 50 

0 
0 

0 

50 0 
Quản lý tài nguyên và môi trường 17 50 

0 
0 

0 

50 0 
Du lịch lữ hành 18 50 

0 
0 

0 

* Khu vực tuyển sinh:  
tuyển thí sinh có hộ khẩu ở 
đồng bằng sông Cửu Long, 
Riêng ngành Sư phạm Mầm 
non, tiểu học hệ chính quy 
chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu 
thường trú ở TP. Cần Thơ từ 
03 năm trở lên và không 
tuyển thí sinh có dị hình, dị 
tật, nói ngọng, nói lắp. 
 

* Ghi chú: nhà trường có 
2000 chỗ KTX cho học sinh, 
sinh viên ở xa 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

780 450 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ   
Mã trường: 5506 
(Số 9, Cách Mạng Tháng Tám, P. An 
Hoà, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ) 
Tel: (0710) 3.826.072 
Website: www.ctec.edu.vn 
Email: ktktct@ctec.edu.vn 

 

900 

120 

450 

0 

100 0 
Tài chính - Ngân hàng  01 100 

0 
0 

0 
80 150 

Kế toán doanh nghiệp 03 80 
0 

150 
0 

50 100 
Kinh doanh thương mại - dịch vụ 04 50 

0 
100 

0 

50 0 
Quản lý siêu thị 05 50 

0 
0 

0 

50 0 
Du lịch lữ hành 06 50 

0 
0 

0 
50 0 

Pháp luật 07 50 
0 

0 
0 

50 0 
Tin học ứng dụng 08 50 

0 
0 

0 
50 0 Công nghệ kỹ thuật Chế biến và bảo 

quản thực phẩm  
09 50 

0 
0 

0 
50 0 Công nghệ kỹ thuật Chế biến và bảo 

quản thủy sản  
10 50 

0 
0 

0 
50 0 

Nuôi trồng thủy sản  11 90 
40 

0 
0 

50 0 

11 

Quản lý đất đai  12 50 
0 

0 
0 

- Ngành 01, 03, 04, 05, 06, 
07, 12, 13: Xét tuyển điểm 
hai môn Toán, Văn dựa vào 
điểm học bạ lớp 12.  
 
- Ngành 08: Xét tuyển môn 
Toán, Lý dựa vào điểm học 
bạ lớp 12 . 
 
- Ngành 09, 10: Xét tuyển 
môn Toán, Hoá dựa vào 
điểm học bạ lớp 12. 
 
- Ngành 11, 14, 15: Xét 
tuyển môn Toán, Sinh dựa 
vào điểm học bạ lớp 12 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THPT) hoặc lớp 9 (dành cho 
thí sinh tốt nghiệp THCS). 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/3 ÷ 15/7/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

   + Đợt 1: 30/7/2015 

   + Đợt 2: 15/8/2015 

   + Đợt 3: 30/8/2015 

- Tuyển thí sinh TP Cần Thơ 
và các tỉnh Đồng bằng Sông 
Cửu Long. 

 

* Ghi chú: 

- Nhà trường có khu KTX 
cho học sinh ở xa: 1.200 chỗ. 

- Học phí hệ chính quy năm 
học 2015 - 2016: 

   + Khối kinh tế và Nông 
nghiệp: 1.700.000 đ/học kỳ. 

   + Khối công nghệ: 

1.850.000 đ/học kỳ. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 
Quản lý tài nguyên và môi trường 13 50 

0 
0 

0 
50 100 

Bảo vệ thực vật 14 90 
40 

100 
0 

50 100 
Chăn nuôi thú y  15 90 

40 
100 

0 

800 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Cần Thơ                                  
Mã trường: 5507 
(Số 340, Nguyễn Văn Cừ, Phường 
An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) 
Tel: (0710) 6.250.391;   3.890.550 
Website: www.mcc.edu.vn 
Email:  nghungcmc@gmail.com 

 800 

0 

0 

0 

150 0 
Điều dưỡng   01 150 

0 
0 

0 

50 0 
Hộ sinh  02 50 

0 
0 

0 

100 0 
Kỹ thuật xét nghiệm  03 100 

0 
0 

0 

50 0 
Kỹ thuật hình ảnh y học  04 50 

0 
0 

0 

50 0 
Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng 05 50 

0 
0 

0 

150 0 
Dược sỹ trung cấp 06 150 

0 
0 

0 

50 0 

12 

Y sỹ 07 250 
0 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh:  
Thí sinh tốt nghiệp THPT 
hoặc tương đương và tốt 
nghiệp TCCN trở lên có hộ 
khẩu thường trú  tại TP.Cần 
Thơ và các tỉnh Đồng bằng 
sông Cửu Long. 
*Tiêu chí tuyển sinh: 
- Hệ tuyển 2 năm: 
+ Ngành 01, 02, 03, 04, 05, 
07: Xét tuyển điểm tổng kết 
hai môn Toán, Sinh (học bạ 
lớp 12). 
+ Ngành 06: Xét tuyển điểm 
tổng kết 2 môn Toán, Hóa 
(học bạ lớp 12). 
- Hệ tuyển 1 năm: 
+ Ngành 01, 03, 07: Xét tuyển 
điểm tổng kết 2 môn Toán, 
Sinh (năm học 12) và điểm 
TBC tốt nghiệp TC, Cao đẳng 
hoặc Đại học;  
+ Ngành 06: Xét tuyển điểm 
tổng kết hai môn Toán, Hóa 
(năm học 12). 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

 08/6 ÷ 08/8/2015                                     

- Thời gian xét tuyển: 

17/8 ÷ 20/8/2015 

*Ghi chú:  

  Trường  đào tạo cấp bằng  2 
chính quy (thời gian học 01 
năm) cho đối tượng học sinh 
đã tốt nghiệp TCCN trở lên 
các ngành  01, 03, 06, 07:  

- Thời gian nhận hồ sơ: 

10/8 ÷ 30/9/ 2015                                        

- Thời gian xét tuyển: 

05/10 ÷ 08/10/ 2015 

* Khu vực tuyển sinh:  

 Thí sinh có hộ khẩu thường 
trú  tại TP.Cần Thơ và các 
tỉnh Đồng bằng sông Cửu 
Long. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

56. TỈNH BẾN TRE       

60 0 
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật 
Bến Tre                        
Mã trường: 5601 
(Số 610A Nguyễn Thị Định, phường 
Phú Khương, TP. Bến Tre, Bến Tre) 
Tel: (075) 3.820.186 
Email: honghoa8687@yahoo.com.vn 
Website: www.truongvhntbentre.edu.vn  

 60 

0 

0 

0 

15 0 
Thanh nhạc 01 15 

10 
0 

0 

10 0 
Hội họa 02 10 

0 
0 

0 

20 0 
Quản lý văn hóa 03 20 

0 
0 

0 

15 0 

1 

Hướng dẫn du lịch 04 15 
0 

0 
0 

- Ngành 01, 02: Xét tuyển 
điểm môn Ngữ văn lớp 9 và 
thi tuyển môn năng khiếu 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
THCS, thí sinh đã tốt nghiệp 
THPT hoặc đã học xong 
chương trình THPT nhưng 
chưa đủ điều kiện tốt 
nghiệp). 
- Ngành 03, 04: Xét tuyển 
điểm hai môn Ngữ văn và 
Lịch sử lớp 12 (dành cho thí 
sinh đã tốt nghiệp THPT 
hoặc ðã học xong chương 
trình THPT nhưng chưa đủ 
điều kiện tốt nghiệp). 

- Nhận hồ sơ từ: 04/5/2015 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 10/8/2015 

     + Đợt 2: 10/9/2015 

- Ngày thi tuyển: 

 19 ÷ 21/8/2015 

-  Tuyển thí sinh có hộ khẩu 
thường trú tại tỉnh Bến Tre 
và các tỉnh lân cận. 
* Ghi chú: 
- Đối với ngành thi tuyển hạn chót 
nhận hồ sơ: 31/7/2015. 
- Nhà trường có ký túc xá 
cho học sinh ở xa. 

600 100 
Trường Trung cấp Y tế Bến Tre 

Mã trường: 5602                   

(Số 78 đường Đoàn Hoàng Minh, 
P.6, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre) 

Tel: (075) 3 822.135 

Email: 5602@moet.edu.vn 

 600 

0 

100 

0 

200 0 
Điều dưỡng  01 200 

0 
0 

0 

60 0 

2 

Hộ sinh  02 60 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
Tất cả các ngành xét tuyển 
theo điểm trung bình các 
môn thi tốt nghiệp THPT. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
Ngành 03: Xét tuyển theo 
điểm tốt nghiệp Dược tá (dành 
cho đối tượng là Dược tá) 
hoặc điểm tốt nghiệp, đại học 
thuộc chuyên ngành khác. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Nhận hồ sơ: 04/5 ÷ 20/7/2015 

- Ngày xét tuyển: 31/7/2015 
- Tuyển thí sinh tỉnh Bến Tre. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Nhận hồ sơ: 5/5  20/7/2015 

- Ngày xét tuyển: 31/7/2015 

* Ghi chú: Ngành 02 không 
tuyển thí sinh nam. Không ưu 

tiên cho thí sinh ngoài tỉnh. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

100 100 
Dược sỹ trung cấp 03 100 

0 
100 

0 

240 0 
Y sỹ 04 240 

0 
0 

0 

315 100 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Bến Tre                           
Mã trường: 5603 
(Ấp 1, xã Sơn Đông, TP.Bến Tre, tỉnh 
Bến Tre) 
Tel: (075) 3.822.304; 3822325 
Website: www.cdbt.edu.vn  
Email: tuyensinhpdt@gmail.com   

 480 

165 

150 

50 

40 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 01 60 

20 
0 

0 

20 0 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 02 30 

10 
0 

0 

20 0 
Bảo trì và sửa chữa ô tô 03 30 

10 
0 

0 

20 0 
Điện tử công nghiệp và dân dụng 04 30 

10 
0 

0 

40 50 
Kế toán doanh nghiệp 05 60 

20 
100 

50 

20 0 
Kế toán hành chính sự nghiệp 06 30 

10 
0 

0 

20 0 
Tài chính - Ngân hàng 07 30 

10 
0 

0 
30 0 

3 

Công nghệ thực phẩm 08 40 
10 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Tất cả các ngành xét tuyển 
điểm hai môn Toán, Văn 
theo học bạ năm cuối cấp. 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 
nghiệp THPT, THCS và thí 
sinh đã hoàn thành chương 
trình THPT nhưng chưa tốt 
nghiệp THPT, thí sinh thi 
trượt kỳ thi CĐ,ĐH. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Các ngành xét tuyển căn cứ 
học bạ THPT, THCS và thí 
sinh đã hoàn thành chương 
trình THPT nhưng chưa tốt 
nghiệp THPT, thí sinh thi 
trượt kỳ thi CĐ,ĐH. 

Ghi chú: Để đủ điều kiện 
xét tuyển TCCN năm 2015: 
thí sinh khi làm hồ sơ đăng 
ký xét tuyển cần bổ sung 
thêm Bằng tốt nghiệp THPT 
hoặc THCS và học bạ năm 
cuối cấp. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Nhận hồ sơ: 02/4 ÷ 30/10/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 10/8/2015 

+ Đợt 2: 10/9/2015 

+ Đợt 3: 10/10/2015 

+ Đợt 4: 31/10/2015 

- Tuyển thí sinh trong và 
ngoài tỉnh. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Nhận hồ sơ vào Quý II và 
Quý IV trong năm. 

- Ngày xét tuyển:  

+ Đợt 1: 29/6/2015 

+ Đợt 2: 30/11/2015 

- Tuyển thí sinh trong và 
ngoài tỉnh. 

* Ghi chú: Nhà trường có 
khu KTX cho học sinh ở xa. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

35 50 
Chăn nuôi - Thú y 09 70 

35 
50 

0 

20 0 
Nuôi trồng thủy sản 10 30 

10 
0 

0 

20 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thủy sản 

11 30 
10 

0 
0 

30 0 Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy 
tính 

12 40 
10 

0 
0 

57. TỈNH VĨNH LONG       

285 40 
Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Long 

Mã trường: 5702             

(Số 12/26, Phạm Thái Bường, phường 4, 
Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) 

Tel: (070) 3.826.785    

Email: 5702@moet.edu.vn 

 285 

0 

40 

0 

100 0 
Điều dưỡng 01 100 

0 
0 

0 

90 0 
Y sỹ 02 90 

0 
0 

0 

45 0 
Hộ sinh 03 45 

0 
0 

0 

50 40 

1 

Dược sỹ trung cấp 04 50 
0 

40 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh 
đã tốt nghiệp THPT  
- Tiêu chí xét tuyển: Dựa vào 
điểm trung bình chung các 
môn thi tốt nghiệp THPT. 
    + Ngành 01, 02, 03, 04 thời 
gian đào tạo: 2 năm 
    + Ngành 02 có 45 chỉ tiêu 
thời gian đào tạo: 2 năm 6 
tháng (6 tháng định hướng Y 
học cổ truyền). 
- Không phân biệt khu vực thi 
tốt nghiệp. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh 
đã tốt nghiệp THPT + tốt nghiệp 
Dược tá. 
- Tiêu chí xét tuyển: Dựa vào 
điểm trung bình chung các môn 
thi tốt nghiệp THPT + điểm xếp 
loại tốt nghiệp Dược tá. 

*  Hình thức đào tạo chính quy: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

 13/4 ÷ 31/7/2015 
- Thời gian xét tuyển: 
       17/8 ÷ 4/9/2015 
- Khu vực tuyển sinh: 
+ Ngành 01, 02, 03: thí sinh có 
hộ khẩu trong tỉnh Vĩnh Long. 
+ Ngành 04: thí sinh có hộ 
khẩu khu vực đồng bằng sông 
Cửu Long. 
*  Hình thức đào tạo VLVH: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

 21/9 ÷ 23/10/2015 
- Thời gian xét tuyển: 
       05/11 ÷ 13/11/2015 
- Khu vực tuyển sinh: thí sinh 
có hộ khẩu khu vực đồng 
bằng sông Cửu Long. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

690 270 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Cộng đồng Vĩnh Long       
Mã trường: 5704 
(Số112A, Đinh Tiên Hoàng F8, 
Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). 
Tel: (070) 3.823.492 
Website:  http://www.vlcc.edu.vn 
Email:  cdcdvl@hcm.vnn.vn; 

 900 

210 

270 

0 

40 0 
Tin học ứng dụng 01 50 

10 
0 

0 

30 30 
Kế toán doanh nghiệp 02 40 

10 
30 

0 

40 30 
Quản lý đất đai 03 50 

10 
30 

0 

30 30 
Chăn nuôi - Thú y 04 40 

10 
30 

0 

30 0 
Nuôi trồng thủy sản 05 40 

10 
0 

0 

30 30 
Trồng trọt và bảo vệ thực vật 06 40 

10 
30 

0 

65 30 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản lương thực 

07 90 
25 

30 
0 

65 0 Công nghệ kỹ thuật kiểm nghiệm 
chất lượng lương thực, thực phẩm  

08 90 
25 

0 
0 

55 30 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thực phẩm 

09 80 
25 

30 
0 

30 0 

2 

Cơ khí chế tạo 10 40 
10 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính qui: 
- Đối tượng tuyển sinh: 
+ Học sinh tốt nghiệp THPT 
hoặc tương đương; 
+ Học sinh đã hoàn thành 
chương trình THPT hoặc 
BT THPT nhưng chưa tốt 
nghiệp;       
+ Học sinh tốt nghiệp THCS. 
+ Thí sinh đã tốt nghiệp 
Trung cấp trở lên. 
- Tiêu chí xét tuyển cho tất 
cả các ngành tùy theo từng 
đối tượng dự tuyển: 
  + Điểm thi ĐH, CĐ năm 
2015. 
  + Điểm trung bình học tập 
trong học bạ lớp 12 cho đối 
tượng tốt nghiệp THPT. 
  + Điểm trung bình học tập 
trong học bạ lớp 9 (dành cho 
đối tượng chưa tốt nghiệp 
THPT và đối tượng tốt 
nghiệp THCS.) 
Ghi chú: Ngành Pháp luật 
và Hành chính văn phòng 
không tuyển thí sinh chưa tốt 
nghiệp THPT và tốt nghiệp 
THCS. 
 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
10/3 ÷ 27/11/2015 

- Thời gian xét tuyển: 
+ Đợt 1: 20/8/2015 
+ Đợt 2: 22/9/2015 
+ Đợt 3: 22/10/2015 
+ Đợt 4: 26/11/2015 

- Xét tuyển thí sinh cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

30 0 
Cơ khí động lực 11 40 

10 
0 

0 

30 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 12 40 

10 
0 

0 

30 0 
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) 13 40 

10 
0 

0 

30 0 
Điện tử công nghiệp và dân dụng 14 40 

10 
0 

0 

30 30 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thủy sản 

15 40 
10 

30 
0 

50 30 
Pháp luật 16 50 

0 
30 

0 

50 30 
Hành chính văn phòng 17 50 

0 
30 

0 

25 0 
Trắc địa – Địa hình – Địa chính 18 40 

15 
0 

0 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Tiêu chí xét tuyển:  
+ Điểm trung bình học bạ 
lớp 12 cho đối tượng tốt 
nghiệp THPT. 
+ Bằng tốt nghiệp Trung cấp 
chuyên nghiệp trở lên. 
-  Đối tượng xét tuyển:  
+ Học sinh tốt nghiệp THPT 
hoặc tương đương; 
+ Thí sinh đã tốt nghiệp 
Trung cấp trở lên. 

+ + 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long 
Mã trường: 5705                   
(Số 01B, Nguyễn Trung Trực, phường 8, 
Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) 
Tel: (070) 3.823.443 
Website: http://www.vcef.edu.vn 
Email: daotao@vcef.edu.vn 

 200 

+ 

100 

+ 

+ + 
Tài chính ngân hàng 01 30 

+ 
25 

+ 
+ 0 

3 

Kế toán hành chính sự nghiệp 02 30 
+ 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Tiêu chí xét tuyển: 
Đối tượng THPT: 
    + Điểm tốt nghiệp THPT 
hoặc bổ túc THPT của hai 
môn Văn, Toán lớp 12. 
     + Hoặc điểm thi tuyển 
sinh ĐH, CĐ tất cả các khối 
thi theo đề chung của Bộ 
GD&ĐT năm 2015. 
Đối tượng THCS: Thí sinh có học 
bạ và bằng tốt nghiệp THCS. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Tuyển thí sinh có hộ khẩu 
khu vực ĐBSCL. 
Đợt 1:  
- Từ 14/4 ÷ 21/7/2015 
- Ngày xét tuyển: 12/8/2015 
Đợt 2:  
- Từ 22/7 ÷  29/8/2015 
- Ngày xét tuyển: 04/9/2015 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
Đợt 1:  
- Từ 01/2015 ÷ 4/2015 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ + 
Kế toán doanh nghiệp 03 50 

+ 
25 

+ 

+ 0 
Quản lý doanh nghiệp 04 30 

+ 
0 

0 

+ + 
Marketing 05 30 

+ 
25 

+ 

+ + 
Hệ thống thông tin văn phòng 06 30 

+ 
25 

+ 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Tiêu chí xét tuyển:  
Đối tượng THPT: Thí sinh 
có bằng tốt nghiệp THPT 
hoặc bổ túc THPT. 
Đối tượng THCS: Thí sinh 
có học bạ và bằng tốt nghiệp 
THCS. 

- Xét tuyển: Tháng 5/2015 
Đợt 2:  
- Từ 5/2015 ÷ 8/2015 
- Xét tuyển: Tháng 9/2015 
Đợt 3:  
- Từ 9/2015 ÷ 11/2015 
- Xét tuyển: Tháng 12/2015 
* Ghi chú: Số chỗ KTX có 
thể tiếp nhận 540 học sinh. 

0 200 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Sư phạm Vĩnh Long                                
Mã trường: 5706 
(Số 74 Nguyễn Huệ, F2, TP Vĩnh Long) 
Tel: (074) 3 823.310 
Email: bgh.cdspvl@gamil.com 

 0 

0 

200 

0 

0 200 

4 

Sư phạm mầm non 01 0 
0 

200 
0 

* Hình thức đào tạo VLVH:  
Tiêu chí tuyển sinh và đối 
tượng tuyển sinh: 
+ Tốt nghiệp THPT hoặc 
tương đương; 
+ Thi môn năng khiếu kết hợp 
xét tuyển trung bình môn Văn, 
môn Toán của học bạ lớp 12 

- Thời gian nhận hồ sơ: 
 06/7 ÷ 18/9/2015 

- Thời gian thi tuyển:  
11/10/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

58. TỈNH TRÀ VINH       

 
 
   20 
 

0 

Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật 
Trà Vinh                                  
Mã Trường: 5801 
(Số 26, đường Phạm Ngũ Lão, 
phường 1, thị xã Trà Vinh, Trà Vinh) 
Tel: (074) 3.846.278 
Email: vhnt_travinh@moet.edu.vn  

 

60 

40 

0 

0 

5 0 
 Thiết kế đồ họa 01 20 

15 
0 

0 

3 0 

1 

 Hội họa 02 10 
7 

0 
0 

 - Ngành 01: Xét tuyển môn 
Ngữ văn lớp cuối cấp và thi 
năng khiếu Hình họa, Trang trí. 
- Ngành 02: Xét tuyển môn Ngữ 
văn lớp cuối cấp và thi năng khiếu 
Hình họa, Trang trí, Bố cục. 
- Ngành 03. Xét tuyển môn Ngữ 
văn lớp cuối cấp và thi năng khiếu 
Nhạc lý cơ bản, Trình diễn 02 ca 
khúc (01 dân ca + 01 ca khúc). 
- Ngành 04: Xét tuyển môn Ngữ 
văn lớp cuối cấp và thi năng khiếu 
hát 01 dân ca hoặc ca ba sắc + 

- Nhận hồ sơ từ: 01/4/2015 
- Ngày thi tuyển: 
  + Đợt 1: 20, 21/9/2015 
  + Đợt 2:  26, 27/11/ 2015 
- Tuyển thí sinh trong tỉnh 
Trà Vinh và các tỉnh thành 
phố Đồng bằng sông Cửu 
long. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

3 0 
 Thanh nhạc 03 10 

7 
0 

0 

5 0 
 Nghệ thuật biểu diễn ca kịch dù kê 04 20 

15 
0 

0 

trình diễn 01 tiểu phẩm. 
*  Đối tượng: Học sinh tốt 
nghiệp THCS trở lên. 

 
 

300 
 
 

0 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Trà Vinh                                   
Mã trường: 5802 
(Số 7, Quốc lộ 53, Khóm 4, Phường 5, 
Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) 
Tel: (074) 3.855.815 
Website: http://www.tvmc.edu.vn 
Email: tuyensinh@tvmc.edu.vn  

 
 

300 

0 

0 

0 

50 0 
Điều dưỡng  01 50 

0 
0 

0 
100 0 

Y sỹ 02 100 
0 

0 
0 

100 0 
Dược sỹ trung cấp 03 100 

0 
0 

0 
50 0 

2 

Hộ sinh  04 50 
0 

0 
0 

- Thời gian đào tạo: tập 
trung 2 năm. 
- Đối tượng Tuyển sinh: học 
sinh tốt nghiệp THPT hoặc 
tương đương   
- Tiêu chí xét tuyển: tất cả 
các ngành xét tuyển dựa vào 
điểm học bạ THPT hoặc 
tương đương (lớp 10, 11 và 
12), bằng cách lấy điểm 
trung bình cộng hai môn 
Toán, Hóa của ba năm học. 
 

- Thời gian nhận hồ sơ từ:  
       21/ 3 ÷  25/ 7/ 2015  
- Thời gian xét tuyển:  

 10/ 8  ÷  30/ 9/2015 

- Tuyển thí sinh trong và 

ngoài tỉnh. 

 

655 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Trà Vinh 

Mã trường: 5803 
(Số 126, QL 53, phường 5,Thành 
phó Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) 
Tel: (074) 3 855.247;       Web: tvu.edu.vn 
Email: daotao.tvu.edu.vn 

 655 

0 

0 

0 

30 0 

3 

Kế toán doanh nghiệp 01 30 
0 

0 
0 

* Đối tượng tuyển sinh:  
Mọi công dân có trình độ 
văn hóa tốt nghiệp THCS 
(9/12), THPT (12/12), học 
xong chương trình lớp 12 
hoặc tương đương trở lên, có 
đủ sức khỏe để học tập và 
lao động, đồng thời không 
thuộc nhóm đối tượng không 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

     04/5 ÷ 14/8/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

       17/8 ÷ 28/8/2015 

- Tuyển thí sinh toàn quốc. 

* Ghi chú:  Nhà trường có KTX  

cho học sinh ở xa . 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

25 0 
Điện công nghiệp và dân dụng 02 25 

0 
0 

0 
20 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 

quản thủy sản 
03 20 

0 
0 

0 
20 0 

Nuôi trồng thủy sản 04 20 
0 

0 
0 

25 0 
Chăn nuôi - thú y 05 25 

0 
0 

0 
20 0 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 06 20 
0 

0 
0 

20 0 
Trồng trọt 07 20 

0 
0 

0 

25 0 
Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 08 25 

0 
0 

0 

20 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản nông sản 

09 20 
0 

0 
0 

20 0 
Cơ khí chế tạo 10 20 

0 
0 

0 

25 0 
Pháp luật 11 25 

0 
0 

0 

20 0 
Quản lý và kinh doanh du lịch 12 20 

0 
0 

0 

25 0 
Hành chính văn phòng 13 25 

0 
0 

0 

20 0 
Công nghệ may và thời trang 14 20 

0 
0 

0 

20 0 
Công nghệ kỹ thuật ô tô- máy kéo 15 20 

0 
0 

0 

được dự tuyển theo quy chế 
tuyển sinh hiện hành. 
* Tiêu chí xét tuyển: 
- Đối với thí sinh đã tốt 
nghiệp THPT (bổ túc 
THPT): xét tuyển căn cứ 
điểm tốt nghiệp THPT hoặc 
tương đương. 
- Đối với thí sinh đã tốt 
nghiệp THCS xét tuyển căn 
cứ điểm tốt nghiệp THCS 
hoặc tương đương. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

20 0 
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 16 20 

0 
0 

0 

20 0 
Công nghệ hàn 17 20 

0 
0 

0 

20 0 
Truyền thông và mạng máy tính 18 20 

0 
0 

0 

20 0 
Thiết  kế và quản lý website 19 20 

0 
0 

0 

20 0 
Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính 20 20 

0 
0 

0 

20 0 
Điện tử công nghiệp 21 20 

0 
0 

0 

20 0 
Điện tử dân dụng 22 20 

0 
0 

0 

20 0 
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 23 20 

0 
0 

0 

25 0 
Hệ thống điện 24 25 

0 
0 

0 

30 0 
Nhiệt điện 25 30 

0 
0 

0 

25 0 
Công nghệ thực phẩm 26 25 

0 
0 

0 

20 0 
Công tác xã hội 27 20 

0 
0 

0 

20 0 
Ngôn ngữ Khmer  28 20 

0 
0 

0 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

20 0 
Văn hóa các dân tộc thiểu số VN 29 20 

0 
0 

0 

20 0 
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 30 20 

0 
0 

0 

59. TỈNH SÓC TRĂNG       

30 50 
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật 
Sóc Trăng                              

Mã Trường: 5901 

(Số 719/3, Lê Hồng Phong, khóm 5, 
phường 3, Tp.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) 

Tel: (079) 3.821.804 
Email: truongthvhntst@gmail.com 

 
 

90 

60 

130 

80 

0 0 
Hội họa 01 30 

30 
0 

0 

0 0 
Thanh nhạc 02 10 

10 
0 

0 

0 0 
Sáng tác 03 20 

20 
0 

0 

30 0 
Quản lý văn hóa 04 30 

0 
0 

0 

0 0 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (Dân 
tộc Khmer) 

05 0 
0 

30 
30 

0 0 
Đờn ca nhạc tài tử Nam Bộ 06 0 

0 
50 

50 

0 50 

1 

Thư viện   07 0 
0 

50 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Ngành 01: Xét điểm Trung 
bình môn Văn cuối cấp hoặc 
bằng tốt nghiệp và thi tuyển 
môn Hình họa; Bố cục. 
- Ngành 02, 03: Xét điểm 
Trung bình môn Văn cuối cấp 
hoặc bằng tốt nghiệp và thi 
tuyển môn Lý thuyết âm nhạc; 
Môn chuyên ngành (Sáng tác 
hoặc Thanh nhạc). 
- Ngành 04: Xét tuyển điểm 
trung bình chung môn Văn, Sử, 
Địa lớp 12 hoặc bằng tốt 
nghiệp. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Ngành 05, 06: Xét điểm 
Trung bình môn văn cuối cấp 
hoặc bằng tốt nghiệp và thi 
tuyển môn Lý thuyết âm nhạc; 
Môn chuyên ngành (Nhạc cụ 
Khmer hoặc Đờn, ca nhạc tài tử 
Nam bộ). 
- Ngành 07: Xét tuyển điểm 
trung bình chung môn Văn, Sử, 
Địa lớp 12 hoặc bằng tốt nghiệp. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Nhận hồ sơ từ: 01/6/2015 

- Ngày thi tuyển: 

    Tháng 8 và tháng 10/ 2015 

- Tuyển thí sinh trong và 

ngoài tỉnh. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Nhận hồ sơ từ: 01/4/2015 

- Ngày thi/xét tuyển: 

     + Đợt 1: tháng 6/2015 

     + Đợt 2: tháng 10/2015 

- Tuyển thí sinh trong và 

ngoài tỉnh. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

550 200 
Trường Trung cấp Y tế Sóc Trăng 

Mã Trường: 5902                 

(Số 137 Phạm Hùng, P.8, Tp. Sóc 
Trăng, tỉnh Sóc Trăng) 

Tel: (079) 3.827.805 

Email: thytsoctrang@yahoo.com.vn 

 
 

550 

0 

200 

0 

200 0 
Điều dưỡng  01 200 

0 
0 

0 

200 0 
Y sỹ 02 200 

0 
0 

0 

150 200 

2 

Dược sỹ trung cấp 03 150 
0 

200 
0 

Tất cả các ngành xét tuyển 
điểm trung bình thi tốt 
nghiệp THPT. 

* Lưu ý: Ngành 02 có 100 
chỉ tiêu đào tạo chuyên khoa 
Y học dự phòng và 100 chỉ 
tiêu đào tạo chuyên khoa Y 
học cổ truyền. 

- Thời gian nhận hồ sơ: 

     Tháng 4 ÷ tháng 8/2015 

- Thời gian xét tuyển: 

     Tháng 08/2015 

- Tuyển thí sinh trong tỉnh. 
 

 
 

350 
 
 

120 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Cộng đồng Sóc Trăng             

Mã Trường: 5903 

(Số 400, Lê Hồng Phong, Phường 3, 
Tp.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) 

Tel: (079) 3.827.028;   

Website: stcc.edu.vn 

Email: tvt1966@yahoo.com.vn 

 
 

350 

0 

150 

0 

40 60 
Kế toán doanh nghiệp 01 40 

0 
60 

0 

40 0 
Kế toán hành chính sự nghiệp 02 40 

0 
0 

0 

30 0 

3 

Tin học ứng dụng 03 30 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Ngành 01, 02, 09, 10, 12, 
13, 14: Xét tuyển điểm hai 
môn Toán, Văn lớp 12.  
- Ngành 03, 11: Xét tuyển 
điểm hai môn Toán, Lý lớp 12. 
- Ngành 04, 05, 06, 07, 08: 
Xét tuyển điểm hai môn 
Toán, Sinh lớp 12.  
* Hình thức đào tạo VLVH: 

Các ngành xét tuyển học bạ 
THPT tùy theo đối tượng dự 

tuyển. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Nhận hồ sơ: 01/01  31/08/2015 
- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 01/9/2015 
+ Đợt 2: 15/9/2015 

- Tuyển sinh trong tỉnh Sóc 
Trăng và các tỉnh đồng bằng 
Sông Cửu Long. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Nhận hồ sơ: 01/01  30/09/2015 
- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 01/10/2015 
+ Đợt 2: 01/11/2015 

- Tuyển sinh trong tỉnh Sóc 
Trăng và các tỉnh đồng bằng 
Sông Cửu Long. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

20 0 
Nuôi trồng thuỷ sản 04 20 

0 
0 

0 

20 0 
Chăn nuôi - Thú y 05 20 

0 
0 

0 

20 0 
Thú y 06 20 

0 
0 

0 

20 0 
Trồng trọt – Bảo vệ thực vật 07 20 

0 
0 

0 

20 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thuỷ sản 

08 20 
0 

0 
0 

20 30 
Thư ký văn phòng 09 20 

0 
30 

0 

20 0 
Công tác xã hội 10 20 

0 
0 

0 

20 0 
Hệ thống thông tin văn phòng 11 20 

0 
0 

0 

20 0 
Quản lý doanh nghiệp 12 20 

0 
0 

0 

20 0 
Hành chính văn thư 13 20 

0 
0 

0 

40 60 
Pháp luật 14 40 

0 
60 

0 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0 350 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Sư phạm Sóc Trăng               

Mã Trường: 5904 

(Số 77, Tỉnh lộ 8, thị trấn Mỹ Xuyên, 
huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) 

Tel: (079) 3.852.597 

Website: www.stttc.edu.vn 

Email: bants.c59@moet.edu.vn 

           hoặc stttc@stttc.edu.vn 

 
 

 
0 

0 

350 

0 

0 100 
Sư phạm tiểu học  01 0 

0 
100 

0 

0 250 

4 

Sư phạm mầm non 02 0 
0 

250 
0 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Ngành Sư phạm mầm non: 

Văn, Toán (THPT), Kiểm tra 

năng khiếu Mầm non (Hát-

múa, Đọc-Kể chuyện). 

 

- Ngành Sư phạm Tiểu học: 

Văn, Toán (THPT), Kiểm tra 

năng khiếu sư phạm. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Nhận hồ sơ 30 ngày trước 

đợt xét tuyển. 

- Ngày xét tuyển: 

     + Đợt 1: 01/3/2015 

     + Đợt 2: 01/7/2015 

     + Đợt 3: 01/10/2015 

- Tuyển thí sinh có hộ khẩu 

tỉnh Sóc Trăng và lân cận. 

60. TỈNH BẠC LIÊU       

660 315 
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 
Bạc Liêu                        

Mã trường: 6001 

(Số 10A, đường Cách mạng, khóm 10, 
phường 1, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) 

Tel: (0781) 3.825.619; 3.822.589 

Email: thktkt.baclieu@moet.edu.vn 

 
 860 

200 

315 

0 

100 90 
Kế toán doanh nghiệp 01 150 

50 
90 

0 

90 45 

1 

Kế toán hành chính sự nghiệp 02 90 
0 

45 
0 

* Hình thức đào tạo chính qui: 

- Ngành 01, 02, 11, 12, 13: 
Xét tuyển môn Toán, Văn 
lớp 12 (dành cho thí sinh tốt 
nghiệp và chưa tốt nghiệp 
THPT) hoặc lớp 9 (dành cho 
thí sinh tốt nghiệp THCS). 

- Ngành 04: Xét tuyển môn 
Toán, Lý lớp 12 (dành cho 
thí sinh tốt nghiệp và chưa 
tốt nghiệp THPT). 

- Ngành 03, 09, 10: Xét 
tuyển môn Văn, Sử lớp 12 

* Hình thức đào tạo chính qui: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/5 ÷ 25/12/2015 
- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 16/8/2015 
+ Đợt 2: 15/10/2015 
+ Đợt 3: 20/12/2015 

- Tuyển sinh trong cả nước. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Nhận hồ sơ vào Quí II và 
Quí IV trong năm. 
- Ngày xét tuyển: 30/6 và 
30/11/2015. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

50 0 
Thư ký văn phòng 03 50 

0 
0 

0 

30 0 
Tin học - Ứng dụng 04 60 

30 
0 

0 

30 0 
Nuôi trồng thủy sản 05 60 

30 
0 

0 

30 0 
Chế biến và bảo quản thủy sản 06 60 

30 
0 

0 

30 45 
Chăn nuôi Thú y 07 60 

30 
45 

0 

30 0 
Trồng trọt Bảo vệ - Thực vật 08 60 

30 
0 

0 

30 45 
Hành chính văn thư 09 30 

0 
45 

0 

90 90 
Pháp luật 10 90 

0 
90 

0 

50 0 
Quản lý doanh nghiệp 11 50 

0 
0 

0 

50 0 
Kế toán xây dựng 12 50 

0 
0 

0 

50 0 
Phát triển nông thôn 13 50 

0 
0 

0 

(dành cho thí sinh tốt nghiệp  
và chưa TN THPT). 

- Ngành 05, 06 07, 08: Xét 
tuyển môn Toán, Sinh lớp 12 
(dành cho thí sinh tốt nghiệp 
và chưa tốt nghiệp THPT) 
hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh 
TN THCS). 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

Xét tuyển học bạ lớp 12 
(dành cho thí sinh TN và 
chưa TN THPT) cụ thể như 
sau: 

- Ngành 01, 02: Xét tuyển 
môn Toán, Văn. 

- Ngành 09, 10: Xét tuyển 
môn Văn, Sử. 

- Ngành 07: Xét tuyển môn 
Toán, Sinh. 

 

- Tuyển sinh trong cả nước. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 150 Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật 
Bạc Liêu                             

Mã trường: 6002 

(Số 88 đường 23/8, Trà Kha, P.8, TP 
Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) 

Tel: (0781) 3 827.488 
Email: baclieusmcollege@gmail.com 

 
 

 
200 

 + 

 
150 

 0 

+ + 
Hội họa 

 
01 + 

+ 
+ 

0 

+ + 
Thanh nhạc 02 + 

+ 
+ 

0 

+ + 
Hướng dẫn du lịch 03 + 

+ 
+ 

0 

+ + 
Quản lý văn hóa 04 + 

+ 
+ 

0 

+ + 
Thư viện 05 + 

+ 
+ 

0 

+ + 
Nghệ thuật biểu diễn cải lương 06 + 

+ 
+ 

0 

+ + 
Bảo tàng 07 + 

+ 
+ 

0 

+ + 

2 

Biên đạo múa  08 + 
+ 

+ 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Ngành 01, 02, 06: Xét 

tuyển điểm môn Văn và thi 

tuyển môn năng khiếu đối 

với hệ THPT, THCS. 

- Ngành 03, 04, 05, 07, 08: 
Xét tuyển điểm hai môn 

Văn, Sử đối với hệ THPT  

hoặc THCS. 

 
* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Ngành 01, 02, 06: Xét 
tuyển điểm môn Văn và thi 

tuyển môn năng khiếu đối 

với hệ tốt nghiệp THPT. 

- Ngành 03, 04, 05, 07, 08: 
Xét tuyển điểm hai môn 

Văn, Sử đối với hệ Tốt 

nghiệp THPT. 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/02 ÷ 11/12/2015 

- Ngày xét và thi tuyển:  

Được chia thành nhiều 
đợt trong năm.  

- Tuyển thí sinh trong và 
ngoài tỉnh. 

 



 

 

393
T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

400 100 
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Bạc Liêu                                   

Mã trường: 6003 
(Số 01 Đoàn Thị Điểm, P.3, TP Bạc Liêu, 
tỉnh Bạc Liêu);              
Tel: (0781) 3.826.265 
Website:caodangytebaclieu.edu.vn 

Email: pdtcdytbl@yahoo.com.vn 

 400 

0 

100 

0 

100 100 
Dược sỹ trung cấp 01 100 

0 
100 

0 

150 0 
Y sỹ 02 150 

0 
0 

0 

50 0 
Điều dưỡng  03 50 

0 
0 

0 

50 0 
Hộ sinh 04 50 

0 
0 

0 

50 0 

3 

Kỹ thuật xét nghiệm 05 50 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy:  
- Tiêu chí xét tuyển: Điểm 
trung bình các bài thi tốt 
nghiệp THPT, THBT hoặc 
tương đương và điểm thi tốt 
nghiệp môn Toán – Hóa 
(không Hóa thì lấy môn 
Sinh, không Hóa, Sinh thì 
lấy môn Văn). 
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 
nghiệpTHPT, THBT hoặc 
tương đương. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Tiêu chí xét tuyển: 
  + Có bằng Dược tá từ 1 
năm trở lên. 
  + Tốt nghiệp THPT, THBT 
hoặc tương đương. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
 - Nhận  hồ sơ trong tháng 
07/2015. 
- Xét tuyển trung tuần tháng 
8 năm 2015. 
- Tuyển thí sinh tỉnh Bạc 
Liêu và các tỉnh lân cận. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Nhận hồ sơ trong quý III 
năm 2015 
- Xét tuyển trung tuần tháng 
11 năm 2015. 
- Tuyển thí sinh tỉnh Bạc 
Liêu và các tỉnh lân cận. 
* Ghi chú: 
- Sau khi tốt nghiệp Y sĩ sẽ học 
thêm phần chuyên khoa (6 tháng). 
+ Định hướng chuyên khoa Y 
học Dự phòng: chỉ tiêu 100 
+  Định hướng chuyên khoa 
Y học Cổ truyền: chỉ tiêu 50 
- Trường có kí túc xá 300 
chỗ cho học sinh ở xa. 

150 0 

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học 
Bạc Liêu  
Mã trường: 6004 
(Số 178, đường Võ Thị Sáu, phường 
8, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) 
Tel: 07813.822.653;       07813.821.107. 
Website: www,blu.edu.vn. 
Email: mail@blu.edu.vn 

 300 

150 

0 

0 

+ 0 

4 

Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính 01 150 
+ 

0 
0 

 
 
- Tuyển thí sinh tốt nghiệp 
THCS hoặc tốt nghiệp 
THPT.  
- Thí sinh liên hệ với trường 
để biết thông tin về điều kiện 
xét tuyển. 

- Nhận hồ sơ từ 03/2015 đến 
10/2015. 
- Xét tuyển từ 6/2015 đến 
11/2015. 
- Tuyển thí sinh toàn quốc. 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 0 
Quản lý và kinh doanh du lịch 02 150 

+ 
0 

0 

61. TỈNH CÀ MAU       

625 220 
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
Cà Mau  
Mã trường: 6101            
(Số 02 Nguyễn Tất Thành, phường 
8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau) 
Tel: (0780) 3.828.043 
Website: kinhtekythuat.camau.gov.vn 
Email: truongtcktkt@camau.gov.vn 

 

710 

85 

250 

30 

220 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thủy sản 

01 250 
30 

0 
0 

60 0 
Nuôi trồng thuỷ sản 02 70 

10 
0 

0 
125 44 

Kế toán doanh nghiệp 03 140 
15 

50 
6 

44 0 
Kế toán hành chính sự nghiệp 04 50 

6 
0 

0 
44 0 Tài chính - Ngân hàng 

(Chuyên ngành Thuế) 
05 50 

6 
0 

0 
44 44 

Tin học ứng dụng  06 50 
6 

50 
6 

44 0 
Hệ thống thông tin văn phòng 07 50 

6 
0 

0 
44 0 

Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính 08 50 
6 

0 
0 

0 44 

1 

Chăn nuôi - Thú y 09 0 
0 

50 
6 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 
nghiệp THPT, THCS hoặc 
trượt tốt nghiệp THPT. 

- Tiêu chí xét tuyển: Xét 
tuyển điểm hai môn Toán, 
Văn trong học bạ lớp 12 
hoặc lớp 9. 

 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt 
nghiệp THPT, THCS hoặc 
trượt tốt nghiệp THPT. 

- Tiêu  chí xét tuyển: Xét 
tuyển điểm hai môn Toán, 
Văn trong học bạ lớp 12 
hoặc lớp 9. 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Hạn nhận hồ sơ, ngày xét 
tuyển sẽ thông báo cụ thể 
trong thông báo tuyển sinh. 
- Tuyển thí sinh cả nước. 

 

 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Hạn nhận hồ sơ, ngày xét 
tuyển sẽ thông báo cụ thể 
trong thông báo tuyển sinh. 
- Tuyển thí sinh cả nước. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0 44 
Lâm sinh 10 0 

0 
50 

6 
0 44 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp 11 0 
0 

50 
6 

0 0 
Trường Trung cấp Văn hóa Thể thao 
và Du lịch                               
Mã trường: 6102 
(Số 80, Nguyễn Trãi, phường 9, Tp 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau) 
Tel: (0780) 3.838.136 
Email: tvhttdlcm@yahoo.com.vn  

 
 

 

75 

0 

0 

25 0 
Thư viện 01 45 

20 
0 

0 
20 0 

Hướng dẫn du lịch 02 40 
20 

0 
0 

25 0 
Quản lý văn hóa 03 45 

20 
0 

0 
15 0 

2 

Hội họa 04 30 
15 

0 
0 

 
- Tiêu chí xét tuyển: 
+ Đối với hệ tuyển THPT: 
căn cứ vào điểm tổng kết các 
môn học năm cuối cấp (lớp 12). 
+ Đối với hệ tuyển THCS: 
căn cứ vào bằng tốt nghiệp 
THCS 
- Đối tượng tuyển sinh: 
+ Thí sinh đã tốt nghiệp 
THPT, bổ túc THPT hoặc 
tương đương. 
+ Thí sinh đã tốt nghiệp 
THCS. 
 

 
- Nhận hồ sơ từ: 16/6/2015 
- Ngày xét tuyển: 
    + Đợt 1: 20/8/2015 
    + Đợt 2: 15/10/2015 
 
 

120 0 
Hệ Trung cấp trong Trường Chính trị 
tỉnh Cà Mau                       

Mã trường: 6103 
(Số 423, đường Nguyễn Trãi, 
phường 9, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau) 

Tel: (0780) 3. 830.241 

 120 

0 

 
0 

0 

60 0 
Hành chính văn phòng 01 60 

0 
0 

0 

60 0 

3 

Pháp luật 02 60 
0 

0 
0 

- Đào tạo chính quy. 

- Đối tượng là công chức, 

viên chức tại các xã, 

phường, thị trấn thuộc các 

ban ngành huyện trong tỉnh 

Cà Mau. 

- Có bằng tốt nghiệp THPT. 

- Có danh sách do BTC các 
huyện cử tham gia dự tuyển. 

- Ngành Hành chính:  

+ Thời gian nhận hồ sơ: 
07/4 ÷ 07/5/2015 

+ Ngày xét tuyển: 30/5/2015 
- Ngành Pháp Luật: 

+ Thời gian nhận hồ sơ: 
08/9 ÷ 08/10/2015 

+ Ngày xét tuyển: 30/10/2015 
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T
hông tin tuyển sinh do các cơ

 sở
 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

400 200 Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Y tế Cà Mau                                      

Mã trường: 6105 

(Khóm 1, P.8, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau) 

Tel: (0780) 3.828.304 

Website: caodangyte.camau.gov.vn 

Email: caodangytecamau@gmail.com 

 
 

 
400 

0 

 
200 

0 

200 0 
Y sỹ  01 200 

0 
0 

0 

100 0 
Điều dưỡng 02 100 

0 
0 

0 

100 200 

4 

Dược sỹ trung cấp 03 100 
0 

200 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
- Đối tượng tuyển sinh:  Thí 
sinh đã tốt nghiệp trung học 
phổ thông hoặc tương đương. 
- Xét tuyển dựa vào điểm tổng kết 
học bạ cuối năm môn Hóa học và 
môn Sinh của 03 năm học ở trung 
học phổ thông. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
 - Đối tượng tuyển từ dược tá: 
Xét tuyển dựa vào điểm tổng 
kết từ quá trình học dược tá. 
- Đối tượng tuyển từ học sinh 
THPT hoặc tương đương: Xét 
tuyển dựa vào học bạ 3  năm 
học cấp 3 môn Hóa, Sinh. 
Ghi chú: Sau khi tốt nghiệp 
Y sỹ, có 100 chỉ tiêu định 
hướng chuyên khoa Y học dự 
phòng và 100 chỉ tiêu định 
hướng chuyên khoa y học cổ 
truyền.   

* Hình thức đào tạo chính quy:  
- Thời gian nhận hồ sơ: 

01/7 ÷  31/7/2015. 
- Ngày xét tuyển: 
     + Đợt 1: 14/8/2015 
     + Đợt 2: 28/8/2015  
- Tuyển thí sinh Cà Mau và 
các tỉnh lân cận. 
* Hình thức đào tạo VLVH: 
- Thời gian nhận hồ sơ: 
01/7 ÷ 31/7/2015 
- Ngày xét tuyển:  14/8/2015  
- Tuyển thí sinh Cà Mau và 
các tỉnh lân cận. 
* Ghi chú: dành 20 chỉ tiêu 
ngành y sỹ tuyển sinh và đào 
tạo theo địa chỉ, xét tuyển 
điểm thi tốt nghiệp môn 
Toán, Hoá, Sinh của kỳ thi 
tốt nghiệp Trung học phổ 
thông Quốc gia năm 2015.  

64. TỈNH HẬU GIANG       

60 0 
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
tỉnh Hậu Giang 
Mã trường: 6401 
(Số 50 Nguyễn Thái Học, Phường 1, 
TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) 
Tel: (07113)582377 
Email:truongktkt@haugiang.edu.vn 

 
 

120 

60 

0 

0 

+ 0 

1 

Kế toán hành chính sự nghiệp 01 30 
+ 

0 
0 

- Xét tuyển điểm học bạ lớp 
12 (đối với thí sinh TN 
THPT, TN BTTHPT, Hoàn 
thành chương trình 12 nhưng 
chưa tốt nghiệp). 
- Xét tuyển điểm học bạ lớp 9 
(đối với thí sinh TN THCS, 
TN BTTHCS, học dở dang 
các lớp 10,11,12). 
- Các môn xét tuyển: 

- Nhận hồ sơ từ:  
01/5 ÷ 15/12/2015 

- Ngày xét tuyển: 
     + Đợt 1: 15/8/2015 
     + Đợt 2: 15/10/2015 
     + Đợt 3: 15/12/2015     
- Tuyển thí sinh trong tỉnh 
Hậu Giang và các tỉnh lân 
cận. 
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T

hông tin tuyển sinh do các cơ
 sở

 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cung cấp và chịu trách nhiệm
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

+ 0 
Quản lý nhà đất  02 30 

+ 
0 

0 

+ 0 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo 
quản thủy sản 

03 60 
+ 

0 
0 

+ Ngành 01: Xét tổng 
điểm các môn Văn, Toán. 

+ Ngành 02: Xét tổng 
điểm các môn Toán, Lý. 

+ Ngành 03: Xét tổng 
điểm các môn Toán, Sinh. 

440 135  
Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng 
Cộng đồng Hậu Giang 
Mã trường: 6402 
(Đường 19 tháng 8, xã Vị Tân, TP. 
Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) 
Website: www.hgcc.edu.vn 

 
 

 
440 

0 

 
220  

85 

30 40 
Kế toán doanh nghiệp 01 30 

0 
80 

40 

30 0 
Thú y 02 30 

0 
0 

0 

80 45 
Sư phạm mầm non 03 80 

0 
90 

45 

20 0 
Thiết kế và quản lý Website 04 20 

0 
0 

0 

80 0 
Điều dưỡng 05 80 

0 
0 

0 

80 50 
Dược sỹ trung cấp 06 80 

0 
50 

0 

120 0 

2 

Y sỹ 07 120 
0 

0 
0 

* Hình thức đào tạo chính quy: 
Trường xét tuyển dựa vào 
học bạ lớp 12 (dành cho thí 
sinh tốt nghiệp THPT hoặc 
tương đương)  
 

* Hình thức đào tạo VLVH: 
Các ngành xét tuyển học bạ 

THPT, THCS . 

* Hình thức đào tạo chính quy: 

- Thời gian nhận hồ sơ:  

01/03  20/12/2015 

- Ngày xét tuyển: 

+ Đợt 1: 10/6/2015 

+ Đợt 2: 10/10/2015 

+ Đợt 3: 20/12/2015 

- Tuyển thí sinh trong cả nước. 

* Hình thức đào tạo VLVH: 

- Nhận hồ sơ vào Quý II và 
Quý IV trong năm. 

- Ngày xét tuyển:  

+ Đợt 1: 30/6/2015 

+ Đợt 2: 20/12/2015 

* Ghi chú: Nhà trường có 
khu KTX cho học sinh ở xa. 

 


